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MỞ ĐẦU 

1. L  do chọn đề tài 

1.1. Tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục phổ thông, 

đặt cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục học ở các cấp học cao hơn. Bởi vậy, 

việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh (HS) nhằm giúp các em chiếm 

lĩnh đƣợc tri thức đồng thời biết cách thể hiện những tri thức đó trong các 

hoạt động giao tiếp có vai trò rất quan trọng. Nhận thức của HS và năng lực 

giao tiếp toán học (GTTH) có mối quan hệ tƣơng hỗ lẫn nhau. Nhờ có tri thức 

trong học tập mà các em có đƣợc vốn giao tiếp, có cơ sở và tự tin trong quá 

trình giao tiếp. Ngƣợc lại, nhờ có quá trình giao tiếp mà việc lĩnh hội, củng cố 

tri thức đƣợc hình thành nhanh chóng và có chất lƣợng cao. Sự kết hợp chặt 

chẽ giữa kiến thức, kĩ năng mà HS đã chiếm lĩnh đƣợc với việc trình bày, diễn 

đạt những kiến thức đó trong hoạt động giao tiếp toán học là một đặc điểm 

nổi bật của môn toán ở tiểu học. Mức độ hình thành của các kĩ năng học tập 

sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng học tập của HS ở các cấp học tiếp theo. 

Có thể nói, nhiệm vụ chủ yếu của cấp tiểu học là hình thành các kĩ năng học 

tập cho học sinh, trong đó có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán là những 

kĩ năng cơ bản nhất. Nói cách khác, giáo dục tiểu học phải coi trọng việc hình 

thành và phát triển các kĩ năng. Dạy học ở tiểu học ngoài việc tổ chức cho 

mỗi HS tích cực, tự giác học tập nhằm chiếm lĩnh nội dung tri thức và và 

chiếm lĩnh cách học còn cần chú trọng đến việc phát triển cho các em năng 

lực biểu hiện đƣợc những tri thức mà mình đã có. Cách học ở cấp học này vừa 

là mục tiêu của từng giờ lên lớp, vừa là công cụ để HS chiếm lĩnh tri thức. 

1.2. Trong chƣơng trình học tiểu học, môn Toán có vị trí và tầm quan 

trọng rất lớn. Toán học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc 

hình thành và phát triển nhân cách cho HS. Trên cơ sở cung cấp những tri 

thức khoa học ban đầu về số học, các số tự nhiên, các số thập phân, các đại 
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lƣợng cơ bản, giải toán có lời văn có ứng dụng thiết thực trong đời sống và 

một số yếu tố hình học đơn giản. 

Môn Toán ở tiểu học bƣớc đầu hình thành và phát triển năng lực trừu 

tƣợng hoá, khái quát hoá, kích thích trí tƣởng tƣợng, gây hứng thú học tập 

toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng ngôn ngữ 

nói, ngôn ngữ viết, bằng các suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phƣơng 

pháp học tập và làm việc khoa học, linh hoạt, sáng tạo. 

1.3. Toán học rất đa dạng, phong phú, có nhiều loại bài toán ở nhiều 

dạng khác nhau. Trong đó các bài toán có lời văn luôn giữ một vị trí quan 

trọng, bởi nó bộc lộ mối quan hệ qua lại với các môn học khác cũng nhƣ trong 

thực tiễn cuộc sống. Các bài toán có lời văn xuất hiện ở các khâu của quá 

trình dạy học ở tiểu học, từ khâu hình thành khái niệm, quy tắc tính toán đến 

khâu hình thành trực tiếp các phép tính, vận dụng tổng hợp các tri thức và kỹ 

năng của số học, đại số, hình học… 

Thông qua những bài toán có lời văn sẽ thể hiện rõ nhất mức độ nắm 

vững tri thức và khả năng vận dụng tri thức, trình độ trí tuệ và mức phát triển 

ngôn ngữ, năng lực giao tiếp (NLGT) của HS. Hơn nữa, hoạt động giải toán 

còn góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách của HS tiểu học, 

giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng giải toán. Đồng thời những phẩm chất, 

năng lực nhƣ NLGT, tính tích cực nhận thức, sự sáng tạo,... Đều có thể đƣợc 

hình thành và phát triển trong quá trình giải toán của HS. 

1.4. Trong quá trình học toán, HS có nhu cầu giao tiếp với bạn học và 

thầy cô giáo để hiểu rõ những vấn đề gặp phải và chia sẻ cách giải toán của 

mình. HS Việt Nam có thể thành thạo các thuật toán và quy tắc giải toán, 

nhƣng không thành công trong việc giải quyết các vấn đề không quen thuộc 

mà các em chƣa có cách giải trƣớc đó. Một phần cũng do cách dạy học toán 

nặng về rèn luyện các kỹ năng và quy trình giải toán một số lớp bài toán cụ 
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thể quen thuộc ở phổ thông mà không chú trọng đến khám phá kiến thức mới. 

Việc giao tiếp toán học tạo ra các tƣơng tác tích cực để hỗ trợ HS nắm bắt 

một cách chắc chắn các kiến thức toán học cơ bản đã đƣợc nhiều nƣớc phát 

triển quan tâm nghiên cứu. Đối với những bài toán có lời văn, HS thƣờng gặp 

khó khăn trong việc hiểu ngôn từ trong bài toán, có em không hiểu nội dung 

bài toán nên không biết bắt đầu từ đâu để giải bài toán đó. Có em lại hiểu bài 

toán nhƣng không biết diễn đạt nhƣ thế nào, không biết dùng từ ngữ nào để 

biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lƣợng trong bài toán, không biết trình bày 

bài giải nhƣ thế nào. Để giải quyết những vấn đề trên, GV cần giúp HS nắm 

đƣợc các biểu diễn toán học tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh. Cụ 

thể, đó là cách sử dụng các kí hiệu toán học, các thuật ngữ toán học, các quy 

tắc, cách giải quyết vấn đề, cách lập luận, trình bày bài giải,… Đó chính là 

những vấn đề thuộc về giao tiếp toán học. 

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của luận 

án là: “Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp Tiểu 

học thông qua dạy học giải toán có lời văn”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về năng lực giao tiếp toán học và thực 

tiễn năng lực giao tiếp toán học Toán học của học sinh lớp 4, lớp 5 trƣờng tiểu 

học để đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học trong 

dạy học giải toán có lời văn cho HS, qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng 

dạy học Toán 4, Toán 5. 

3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp sƣ phạm góp phần phát triển 

năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học (lớp 4,5) trong dạy 

học giải toán có lời văn. 

- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học phát triển NLGT toán học 

cho học sinh lớp 4, lớp 5 trong dạy học giải toán có lời văn. 
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4. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu một số cơ sở lí luận và thực tiễn để thực 

hiện các biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho HS cuối cấp tiểu 

học (lớp 4,5) trong dạy học giải toán có lời văn. 

5. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất và tổ chức thành công một số biện pháp sƣ phạm thì có thể 

phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh, góp phần nâng cao chất 

lƣợng dạy học môn Toán lớp 4, lớp 5. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Nghiên cứu về ý nghĩa của GTTH và việc phát triển năng lực 

GTTH của HS trong dạy học Toán trƣờng phổ thông qua một số công trình 

của một số tác giả ngoài nƣớc, trong nƣớc có liên quan mật thiết đến đề tài 

Luận án. Đồng thời nghiên cứu một số vấn đề lý luận về GTTH và dạy học 

giải toán có lời văn. 

3.2. Nghiên cứu thực trạng GTTH trong dạy học giải toán có lời văn 

lớp 4 và lớp 5 trƣờng tiểu học. 

3.3. Đề xuất một số biện pháp sƣ phạm để phát triển năng lực GTTH 

cho HS trong dạy học giải toán có lời văn lớp 4, lớp 5 trƣờng tiểu học. 

3.4. Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm nghiệm tính hiệu quả và khả thi 

của các biện pháp đã đề xuất. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận 

Sử dụng các phƣơng pháp phân tích, tổng hợp đƣợc duy trì trong 

suốt quá trình nghiên cứu. Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận đƣợc sử dụng 

để lựa chọn, thu thập, phân tích các vấn đề lí luận có liên quan đến việc dạy 

học phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải 

toán có lời văn. Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận đƣợc dùng để tổng kết 
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từng bộ phận, từng vấn đề đƣợc phân tích, đánh giá, phát hiện ra những nét 

độc đáo và những điểm chung trong quá trình dạy học phát triển NLGT 

toán học cho HS một cách đầy đủ, có hệ thống và toàn diện. Từ đó, luận án 

vận dụng vào việc xây dựng các biện pháp để phát triển NLGT toán học 

cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn. 

7.2. Phương pháp chuyên gia 

Xin ý kiến các chuyên gia là những nhà khoa học thuộc chuyên ngành 

lý luận và PPDH môn toán bao gồm các nhà nghiên cứu và các giảng viên 

toán đang làm việc tại các viện nghiên cứu và các trƣờng đại học trong nƣớc, 

đặc biệt là các GV đang trực tiếp giảng dạy môn toán ở các trƣờng tiểu học 

bằng cách phỏng vấn, trao đổi trực tiếp hoặc phát phiếu xin ý kiến. 

7.3. Phương pháp điều tra, quan sát 

- Sử dụng các hình thức phỏng vấn và điều tra bằng phiếu hỏi, quan sát 

sƣ phạm nhằm khảo sát thực trạng, từ đó đánh giá về NLGT toán học của HS 

cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn ở một số trƣờng tiểu học 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn. 

- Quan sát các giờ TNSP có áp dụng các biện pháp đã xây dựng vào 

dạy học để thu thập các thông tin định tính và định lƣợng về những biểu hiện 

GTTH của HS lớp 4, lớp 5 trong dạy học giải toán có lời văn. Các thông tin 

thu thập đƣợc sẽ là cơ sở để chứng minh giả thuyết khoa học. 

7.4. Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case - study) 

Lựa chọn trong mỗi lớp thực nghiệm 2-3 HS đại diện cho các lớp và 

theo dõi những biểu hiện của sự phát triển NLGT toán học của các em trong 

quá trình TNSP, phỏng vấn, trao đổi và liên tục điều chỉnh các tác động SP 

đến các đối tƣợng đƣợc lựa chọn để thấy rõ hơn sự ảnh hƣởng của các biện 

pháp SP đến việc phát triển NLGT toán học của các em. 
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7.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

 Để đánh giá hiệu quả của các biện pháp sƣ phạm đã đề xuất, đặc biệt là 

sự phát triển về NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải 

toán có lời văn, chúng tôi sẽ tổ chức triển khai các tình huống dạy học vào 

thực tiễn nhằm điều chỉnh, đánh giá coi nhƣ là những tác động quan trọng 

trong quá trình nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm (TN) sẽ đƣợc phân tích về 

các biểu hiện của NLGT toán học của HS, về các hoạt động dạy học giải toán 

có lời văn, về sự hợp lý hay còn cần điều chỉnh của các BPSP, từ đó đƣa ra 

những kết luận sƣ phạm về việc xây dựng, sử dụng các BPSP trong dạy học 

giải toán có lời văn nhằm mục đích phát triển NLGT toán học cho HS cuối 

cấp tiểu học. 

7.6. Phương pháp thống kê toán học  

Thiết kế bài kiểm tra sau quá trình TNSP đối với HS các lớp TN và 

ĐC. Chấm điểm và dùng phƣơng pháp thống kê toán học để xử lý số liệu bài 

kiểm tra. So sánh kết quả bài kiểm tra của HS lớp TN và lớp ĐC để rút ra kết 

luận về việc nâng cao kết quả học tập của HS lớp TN sau khi đƣợc học tập có 

áp dụng các BPSP đã thiết kế. 

8. Đóng góp mới của luận án 

- Về lý luận: Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu của các tác giả trong 

và ngoài nƣớc, chúng tôi đã phân tích, làm sáng tỏ các khái niệm về NLGT, 

NLGT toán học, các mức độ đánh giá NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu 

học và cụ thể hóa các biểu hiện của NLGT toán học của HS trong dạy học 

giải toán có lời văn, đồng thời đánh giá những biểu hiện đó theo năm mức độ. 

- Về thực tiễn: Chúng tôi đã tìm hiểu, khảo sát và đánh giá thực trạng 

phát triển NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có 

lời văn ở các trƣờng tiểu học trên địa bàn Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn. 

Trên cơ sở lí luận và thực trạng khảo sát, chúng tôi đã xây dựng đƣợc 04 biện 
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pháp sƣ phạm cụ thể nhằm góp phần phát triển NLGT toán học trong dạy học 

giải toán có lời văn đối với HS cuối cấp tiểu học. 

9. Những luận điểm đƣa ra bảo vệ 

- NLGT toán học bao gồm bốn nhóm biểu hiện chia làm năm cấp độ, 

đồng thời nội dung dạy học giải toán có lời văn có tiềm năng và nhiều thuận 

lợi để phát triển NLGT toán học cho HS. 

- Hiện nay còn nhiều GV tiểu học chƣa quan tâm hoặc gặp nhiều khó 

khăn trong dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng phát triển NLGT toán học 

cho HS. 

- Tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp phát triển NLGT toán học 

cho HS trong dạy học giải toán có lời văn ở chƣơng trình toán lớp 4, lớp 5. 

10. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các tài liệu tham khảo; Nội 

dung luận án gồm có 3 chƣơng 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài. 

Chƣơng 2: Một số biện pháp phát triển năng lực GTTH cho HS cuối 

cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn. 

Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm. 

Luận án có sử dụng 78 tài liệu tham khảo và 04 phụ lục kèm theo. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Trên thế giới 

1.1.1.1. Về năng lực giao tiếp 

Các tài liệu giáo dục toán học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết 

lập các vấn đề về giao tiếp toán học trong các lớp học toán và đƣa ra một số 

chiến lƣợc cụ thể cho các giáo viên có thể dựa vào đó để thúc đẩy sự giao tiếp 

toán học của học sinh (Chazan & Ball, 1999; NCTM, 2000; Silver & Smith, 

1997; Maria, 2015). 

Theo Karen K. Clark (2005) Giao tiếp hiệu quả hiện nay đƣợc xem nhƣ 

một kỹ năng mà HS phải thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ trong 

ngôn ngữ, nghệ thuật và các lĩnh vực khoa học xã hội khác. Cũng vậy, vai trò 

của GTTH ngày càng đƣợc đề cao và đƣợc xem nhƣ một điều kiện cần thiết 

đảm bảo cho hiệu quả và chất lƣợng học tập môn Toán [56]. Khi phác thảo 

các yếu tố đảm bảo trong việc cải thiện chất lƣợng học tập môn Toán trong 

nhà trƣờng phổ thông, Hội đồng giáo viên Toán của Mỹ đã xem GTTH là một 

trong năm tiêu chí cần quan tâm. Giao tiếp là một phần thiết yếu của toán học 

bởi vì nó là một "cách chia sẻ những ý tƣởng và phát triển sự hiểu biết toán 

học. Thông qua giao tiếp, ý tƣởng trở thành đối tƣợng của sự phản ánh, chia 

sẻ, thảo luận và sửa đổi, bổ sung. Quá trình giao tiếp sẽ giúp xây dựng những 

ý tƣởng và làm cho những ý tƣởng đó đƣợc rõ ràng và công khai" [65, tr.60]. 

Đồng thời Karen (2005) cũng đã đƣa ra 4 chiến lƣợc cụ thể nhằm mục đích 

phát triển giao tiếp toán học trong một lớp học toán, đó là: 1. Đa dạng hóa các 

nhiệm vụ học tập; 2. Tạo ra một môi trƣờng thuận lợi cho phát triển giao tiếp 

toán học; 3. Yêu cầu HS giải thích và bảo vệ ý kiến của mình đối với mỗi vấn 

đề hoặc bài toán cụ thể; 4. Yêu cầu HS chủ động trình bày lại một ý tƣởng của 

ngƣời khác. [56] 
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“Nhờ hoạt động giao tiếp, quá trình lập luận, phân tích một cách có hệ 

thống sẽ giúp học sinh củng cố, tăng cƣờng kiến thức và sự hiểu biết về toán 

ở một mức độ sâu hơn. Đồng thời, HS không chỉ giải quyết vấn đề mà còn có 

thể giải thích các khái niệm và quy tắc, tính chất toán học cho bạn bè và thậm 

chí là giáo viên của mình”. [60, tr.1] 

Ngoài ra, Lim (2008) cũng chỉ ra rằng để rèn luyện và phát triển tƣ duy 

toán học, NLGT cho HS thông qua các bài giảng trên lớp, GV cần tích cực tự 

học hỏi, tự bồi dƣỡng và tham gia vào các hội thảo, hội nghị chuyên môn, 

sinh hoạt chuyên đề nhằm tăng cƣờng sự tự tin và NLGT của chính mình và 

từ đó thay đổi cách tiếp cận cũng nhƣ phƣơng pháp giảng dạy trên lớp. [60] 

Brandee (2009) đề xuất GV cần tạo cơ hội cho HS phát triển NLGT ở 

cả hai hình thức: nói và viết. Mức độ hiểu biết của HS sẽ tăng lên khi họ đƣợc 

trình bày ý tƣởng của mình bằng các cách khác nhau. Thông qua thảo luận và 

chia sẻ ý tƣởng HS có thể tìm ra phƣơng pháp học tập tốt nhất cho mình. Sự 

hiểu biết về toán học của HS đƣợc củng cố sâu sắc hơn thông qua việc đặt các 

câu hỏi hoặc đƣa ra lời giải của mình để bạn học khác nhận xét, đánh giá và 

phản hồi. [42, tr.2] 

Đồng thời, HS không chỉ giải quyết vấn đề mà còn có thể giải thích các 

khái niệm và quy tắc, tính chất toán học cho bạn bè và thậm chí là GV của mình. 

Lindsey Sample (2009) và nhóm tác giả Patric E. Paruntu, Sukestiyarno 

và A. Prasetyo (2018) cũng có những quan điểm trùng với Brandee Wilson 

khi cho rằng GTTH thông qua hình thức nói và viết giúp HS gia tăng sự hiểu 

biết và tự tin vào chính bản thân mình. [61] 

"Chúng ta có thể giao tiếp bằng nhiều cách khác nhau: Chính thức hoặc 

không chính thức, bằng lời nói, bằng văn bản, sử dụng cử chỉ, sử dụng các 

cách biểu diễn khác nhau,..." (Isabel and Ana, 2017) [51]. Tuy nhiên hai hình 

thức giao tiếp đƣợc sử dụng nhiều nhất trong lớp học toán là nói và viết. Vậy 



10 

 

 

 

tại sao các nhà giáo dục lại cho rằng giao tiếp bằng hình thức nói và viết đều 

quan trọng trong lớp học toán? “Giao tiếp bằng hình thức nói bao gồm nói 

chuyện, lắng nghe, đặt câu hỏi, trả lời, xác định, mô tả, giải thích, thảo luận, 

hoặc đƣa ra ý kiến bảo vệ quan điểm của mình. Việc HS tập trung tham gia 

vào một trong các hoạt động này một cách có mục đích sẽ thúc đẩy và phát 

triển sự hiểu biết của các em về toán học” còn “Giao tiếp bằng hình thức viết 

sẽ cho phép HS trình bày những suy nghĩ của mình thông qua một văn bản 

toán học, nó chính là bằng chứng chƣớng minh sự hiểu biết toán học của HS. 

Trƣớc khi trình bày một văn bản toán học, HS cần diễn đạt sự hiểu biết của 

mình bằng lời nói, cũng nhƣ lắng nghe những ý tƣởng của ngƣời khác hoặc 

những ý kiến khác về ý tƣởng của mình. Chất lƣợng của một văn bản toán học 

đƣợc cải thiện đáng kể nếu nhƣ trƣớc khi viết văn bản đó, HS có cơ hội đƣợc 

tham gia một cuộc đối thoại về vấn đề đó [67]. Ngƣợc lại, một ý tƣởng sẽ 

đƣợc trình bày tốt hơn nếu nhƣ trƣớc khi phát biểu nó HS có sự chuẩn bị 

trƣớc bằng văn bản. Điều đó cho thấy sự hỗ trợ và mối tƣơng quan mật thiết 

của hai hình thức GTTH nói và viết.  

Brenner [42], lại cho rằng “GTTH có 3 khía cạnh khác nhau: giao tiếp 

về toán, giao tiếp trong toán, giao tiếp với toán”. 

- Giao tiếp về toán: đề cập đến quá trình HS suy nghĩ, giải quyết vấn đề 

toán học và HS nêu đƣợc lý do tại sao chọn phƣơng án đó để giải quyết vấn đề. 

- Giao tiếp trong toán: đề cập đến việc HS sử dụng ngôn ngữ, các ký 

hiệu và các biểu diễn toán học nào là hợp lý với vấn đề đặt ra. 

- Giao tiếp với toán: đề cập đến việc HS sử dụng kiến thức toán để giải 

quyết vấn đề theo cách hiểu của HS. 

Trong nghiên cứu về hoạt động thảo luận trong giờ học toán đối với 

học sinh tiểu học, Joy Whitenack và Erna Yackel (2002) đã cho rằng “Tất cả 

học sinh đều đƣợc hƣởng lợi từ hoạt động thảo luận, bao gồm cả em chia sẻ 
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và những em lắng nghe. Khi đƣợc yêu cầu giải thích hay biện minh cho suy 

nghĩ của mình, HS có thể xem xét lại tính đúng đắn và hiểu sâu hơn về những 

ý tƣởng toán học hay phƣơng pháp giải toán đó” [ 55, Tr.525]. Bằng cách này, 

chứ không phải là việc bác bỏ những câu trả lời sai hay tập trung vào những 

câu trả lời đúng, HS sẽ đƣợc trao nhiều cơ hội hơn để phát triển tƣ duy sáng 

tạo và nhớ lâu và hiểu sâu kiến thức: các khái niệm, định lý, quy tắc,… Tuy 

nhiên, những cơ hội học tập nhƣ vậy lại không thƣờng xảy ra trong các lớp 

học truyền thống và đó chính là sự khác biệt cơ bản giữa những HS đƣợc 

tham gia vào quá trình GTTH và những HS không đƣợc tham gia vào quá 

trình giao tiếp mà chỉ làm việc cá nhân để hoàn thành những nhiệm vụ đƣợc 

giao hay hoàn thành những bài tập bằng cách lặp đi lặp lại một phƣơng pháp 

giải đã đƣợc hƣớng dẫn bởi GV [63, tr.17]. 

Theo Isoda (2010) “Con ngƣời có thể chia sẻ tƣ duy toán học của mình 

với ngƣời khác bằng lời nói và điệu bộ, với những mô hình thực hay ảo của 

khoa học công nghệ, bằng hình vẽ, bài viết, bằng đồ thị, biểu bảng và những 

thiết bị khác. Tất cả những dạng khác nhau của hoạt động giao tiếp này đều 

có vai trò rất quan trọng trong quá trình HS tự mình tìm tòi và khám phá tri 

thức” [64]. Trong GTTH, có khi HS đƣợc đặt trong những tình huống cần 

chia sẻ, thậm chí là lập luận để bảo vệ và chứng minh ý tƣởng của mình trƣớc 

các bạn học, đặc biệt là khi đối mặt với sự không đồng tình, HS sẽ càng phải 

tƣ duy, lập luận tích cực hơn để thuyết phục ngƣời khác. Chính nhờ những 

hoạt động nhƣ vậy, HS sẽ càng chiếm lĩnh đƣợc tri thức, phát triển sự hiểu 

biết toán học của mình lên một tầm cao mới. 

Trong một nghiên cứu của Maria và các cộng sự (2015) cũng cho rằng 

"trẻ em cần đƣợc rèn luyện thể hiện ý tƣởng toán học để đơn giản hóa các vấn 

đề và giải pháp". Bởi vậy, các em nên đƣợc phát triển NLGT toán học từ độ 

tuổi sớm. Chƣơng trình giảng dạy năm 2013 đƣợc quy định trong nghị định số 
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64 và 65 của bộ trƣởng Bộ giáo dục Indonesia chỉ rõ mục đích của việc học 

toán là: (1) Giải quyết các vấn đề bao gồm khả năng hiểu biết, thiết kế mô hình 

toán học, giải quyết theo mô hình và giải thích các biện pháp. (2) Truyền đạt ý 

tƣởng bằng các biểu tƣợng, bảng biểu, sơ đồ và các phƣơng tiện khác để làm rõ 

một số tình huống hoặc vấn đề toán học nhất định. (3) Có thái độ tôn trọng tính 

thực tiễn của toán học trong cuộc sống hằng ngày bao gồm sự tò mò, các mối 

quan tâm và lợi ích đối với việc học toán cùng với sự kiên trì và tự tin trong 

giải quyết các vấn đề toán học [62]. Cùng bàn về mục tiêu trong dạy học toán 

còn có Endang và Didi (2014) cũng cho rằng dạy học toán có hai mục tiêu 

chính là giải quyết đƣợc vấn đề toán học và giao tiếp tốt về mặt toán học [48]. 

Isabel Vale và Ana Barbosa (2017) cho rằng thực hành dạy học toán 

phụ thuộc vào sự tham gia và phối hợp của HS trong các hoạt động toán học, 

trong đó đóng vai trò quan trọng là các nhiệm vụ GV đề ra cần thể hiện đƣợc 

nội dung bài học, nó chính là cầu nối trung gian giữa kiến thức và HS, thông 

qua tƣơng tác hoàn thành các nhiệm vụ đó HS sẽ tiếp thu đƣợc những tri thức 

toán học cần thiết [51]. Nhƣ vậy, quá trình học toán phụ thuộc rất lớn vào 

NLGT toán học của HS, một HS giao tiếp tốt sẽ dễ dàng tham gia, hợp tác với 

các thành viên khác trong nhóm học tập và hoàn thành các nhiệm vụ học tập 

một cách thuận lợi hơn. 

Nhóm nghiên cứu K.Wardani, R.Prahmana và Suparman (2018) cũng 

chỉ ra những biểu hiện của GTTH là: 1) Khả năng sử dụng thuật ngữ, kí hiệu 

và sơ đồ để biểu diễn, trình bày ý tƣởng, tình huống và các mối quan hệ toán 

học; 2) Giải thích các ý tƣởng, mối quan hệ toán học dựa trên kí hiệu, sơ đồ 

toán học có sẵn; 3) Kết luận, chứng minh, đƣa ra các minh chứng cho các ý 

tƣởng, quan điểm hay vấn đề toán học. Đồng thời đã có những phân tích về 

việc chuẩn bị tài liệu giảng dạy nhằm mục đích phát triển NLGT toán học của 

ngƣời học. [57] 
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Nhóm tác giả Patric E. Paruntu, Sukestiyarno và A. Prasetyo (2018) 

nghiên cứu ở góc độ cải thiện năng lực GTTH dựa trên việc kích thích sự tò 

mò của HS bằng PPDH theo dự án. Tính tò mò của HS sẽ dẫn đến nhu cầu 

tìm hiểu kiến thức, thu thập thông tin về các vấn đề toán học để thỏa mãn sự 

tò mò của mình. Do đó, nhiệm vụ của GV là thiết kế các dự án học tập nhằm 

khơi gợi sự tò mò của HS. Nghiên cứu cũng mô tả các kỹ năng GTTH và sự 

tò mò của HS thông qua mô hình học tập dựa trên dự án. [68] 

Ngoài ra còn các nghiên cứu của Laborde (1982), Coquin - Viennot 

(1989), Duvai (1989) tại Pháp, của Boero (1989) và Ferrari (1989) tại Ý, của 

Patronis ở Hy Lạp, những nghiên cứu này cũng mang nhiều điểm tƣơng đồng 

với các nghiên cứu ở trên; họ đã khẳng định vai trò của ngôn ngữ và giao tiếp 

trong dạy học Toán, ngôn ngữ bằng lời và vấn đề giao tiếp của ngôn ngữ toán 

học là hết sức quan trọng. 

Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới cho thấy các nghiên cứu 

để khẳng định tầm quan trọng của GTTH đối với quá trình dạy học môn 

Toán. Nhờ các hình thức giao tiếp, HS sẽ khắc sâu và đƣợc củng cố lại sự 

hiểu biết của mình về các tri thức toán học. Mặt khác, khi HS đƣợc tham gia 

vào bài giảng, đƣợc thảo luận, giải thích và biện minh cho các ý tƣởng và suy 

nghĩ của mình sẽ tạo cơ hội cho các em thể hiện sự hiểu biết của mình và cả 

những nội dung nào các em chƣa hiểu, chƣa rõ, cần củng cố, khắc sâu 

thêm,… qua đó GV sẽ thu đƣợc tín hiệu phản hồi ngƣợc về nhu cầu học tập 

của các em từ đó, rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động dạy và bài giảng của 

mình sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu đó. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu 

cũng đã chỉ ra các hình thức của GTTH và đƣa ra một số chiến lƣợc nhằm 

mục đích phát triển NLGT của HS trong giờ học toán. 

1.1.1.2. Về dạy học giải toán có lời văn 

Về thực chất, mạch nội dung giải toán có lời văn trong chƣơng trình 

tiểu học chính là những bài toán gắn với thực tiễn, là sự vận dụng tri thức toán 
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học vào chính cuộc sống hằng ngày xung quanh các em. Đây là mục tiêu dạy 

học không chỉ của riêng các trƣờng học hay quốc gia nào mà là mục tiêu 

chung trên toàn thế giới. Vấn đề này đã đƣợc nhiều nhà khoa học trên thế giới 

quan tâm. Năm 1993, UNESCO đã thành lập Hội đồng Quốc tế về giáo dục 

cho thế kỉ XXI nhằm hỗ trợ các nƣớc trong việc tìm tòi cách thức tốt nhất để 

kiến tạo lại nền giáo dục của mình vì sự phát triển bền vững của con ngƣời 

theo phƣơng châm giáo dục với chức năng chuẩn bị lực lƣợng lao động cho 

xã hội. Năm 1996, Hội đồng đã xuất bản ấn phẩm “Học tập: một kho báu tiềm 

ẩn”, trong đó đã xác định vấn đề “học tập suốt đời”dựa trên bốn trụ cột là: 

Học để biết, học để làm, học để chung sống với nhau, học để làm ngƣời. Các 

nghiên cứu xoay quanh vấn đề “học để làm” liên hệ mật thiết với nghiên cứu 

về năng lực sƣ phạm của giáo viên; năng lực toán học, năng lực vận dụng 

toán học của ngƣời học và các nghiên cứu về ứng dụng những kiến thức toán 

học cụ thể vào những lĩnh vực thực tiễn cụ thể. Các nhà toán học I. I. Blekman 

và A. D. Mƣskix cho rằng: loại bỏ ứng dụng ra khỏi toán học cũng có nghĩa 

là đi tìm một thực thể sống chỉ còn bộ xương, không có tí thịt dây thần kinh 

hoặc mạch máu nào [dẫn theo 34, tr.33]. Đánh giá tầm quan trọng của toán 

học đối với các hiện tƣợng vật lí, hiện tƣợng tự nhiên của môi trƣờng sống 

xung quanh, Herbert Fremont cho rằng “làm sao có thể miêu tả và làm việc 

với các liên hệ vật lí mà không có ngôn ngữ đặc trƣng của đại số, làm sao ta 

có thể điều tra, khai thác các cấu trúc thiên nhiên cũng nhƣ đồ vật do con 

ngƣời tạo ra mà không có những khái niệm hình học” [dẫn theo 36]… “Một 

đặc trƣng của toán học là tính trừu tƣợng hoá cao độ, chính nhờ đặc điểm này 

mà toán học len lỏi và đi vào mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Đồng thời, 

“càng trừu tƣợng càng có nhiều khả năng ứng dụng cụ thể, làm cho toán học 

ngày càng xâm nhập vào nhiều lĩnh vực hoạt động của con ngƣời, tạo nên xu 

thế “toán học hoá” của khoa học kĩ thuật, công nghệ hiện đại, biến toán học 

trở thành nữ hoàng của các khoa học”. [dẫn theo 36] 
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Các nghiên cứu về năng lực toán học của HS và nghiên cứu lý luận về vận 

dụng kiến thức toán học vào thực tiễn cũng đã đạt đƣợc nhiều thành tựu: Công 

trình“Tâm lý năng lực toán học của HS” (1968) của Kơrutecxki (Nga) đã xác 

định khái quát cấu trúc năng lực toán học của HS (năng lực thu, nhận thông tin 

toán học, năng lực chế biến thông tin toán học, năng lực lƣu trữ thông tin toán 

học, thành phần tổng hợp khái quát: khuynh hƣớng toán học của trí tuệ) làm căn 

cứ cho các nghiên cứu về nâng cao năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho 

ngƣời học. Trong công trình: “Về toán học phổ thông và những xu hƣớng phát 

triển” (1980), tác giả Maxlôva G.G đã khẳng định vấn đề tăng cƣờng các ứng 

dụng toán học là xu thế chung của cải cách giáo dục môn Toán ở nhiều nƣớc 

trên thế giới trong những thập kỷ gần đây. Trong công trình nghiên cứu: “toán 

học và sự phát triển của toán học trong thế giới hiện đại” (1985), Gnhedenko đã 

chỉ ra những xu hƣớng phát triển và vận dụng toán học trong điều kiện của nền 

kinh tế tri thức. Trong nghiên cứu “dạy học Toán” của Xtôlia A.A, tác giả thiên 

về quan điểm: dạy học toán chính là dạy cho học sinh biết thực hiện các hoạt 

động toán học bắt đầu từ tổ chức thu thập các tài liệu kinh nghiệm, tổ chức lôgíc 

các tài liệu đã thu đƣợc và tổ chức ứng dụng,... [dẫn theo 35, tr.11].  

Theo các nghiên cứu ở nƣớc ngoài, mạch nội dung giải toán có lời văn 

nhìn chung không đƣợc tách thành một mạch nội dung riêng mà đƣợc tích hợp 

vào các mạch nội dung khác. Vì thế, những nghiên cứu về mạch nội dung giải 

toán có lời văn không nhiều. 

1.1.2. Ở Việt Nam 

1.1.2.1. Về năng lực giao tiếp 

a) Về ngôn ngữ toán học 

Trong hoạt động GTTH, HS phải sử dụng ngôn ngữ toán học nhƣ là 

công cụ, phƣơng tiện của quá trình giao tiếp. 

Giáo trình “Ngôn ngữ toán học” của Nguyễn Đức Dân (1970) đã cung 

cấp một số phƣơng pháp và trình bày một số khái niệm cơ bản, định lí và cách 
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vận dụng lôgic toán, lí thuyết tập hợp để cho sinh viên mô tả và giải thích các 

hiện tƣợng ngôn ngữ khác nhau; 

Tác giả Nguyễn Bá Kim (2015) đã viết “Dạy học thông qua tổ chức các 

hoạt động cho HS, tăng cƣờng học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác. 

Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, bồi dƣỡng các phẩm chất tƣ 

duy nhƣ linh hoạt, độc lập và sáng tạo. Bƣớc đầu hình thành cho HS có thói 

quen tự học, năng lực giao tiếp bao gồm năng lực diễn đạt chính xác ý tƣởng 

của mình và hiểu đƣợc ý tƣởng của ngƣời khác” [18]. 

Các nhà nghiên cứu Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc 

Trình (1981) khẳng định “thể hiện đúng đắn mối quan hệ giữa nội dung tƣ 

tƣởng toán học và hình thức NNTH là một cơ sở phƣơng pháp luận quan 

trọng của giáo dục toán học”. Các tác giả trình bày ba điểm khác biệt giữa 

NNTN và NNTH: thứ nhất, trong NNTH một dấu chữ số, chữ cái, dấu phép 

tính hay dấu quan hệ biểu thị điều mà NNTN phải dùng đến từ hay một kết 

hợp từ mới biểu thị đƣợc, điều đó làm cho NNTH gọn gàng hơn so với 

NNTN; thứ hai mỗi kí hiệu toán học hay mỗi kết hợp các kí hiệu đều có một 

nghĩa duy nhất, điều đó làm cho NNTH có khả năng diễn đạt chính xác tƣ 

tƣởng toán học hơn hẳn NNTN; thứ ba NNTH có dùng đến ngôn ngữ biến 

điều đó cho phép NNTH rất thích hợp để khái quát diễn đạt các quy luật 

chung: những hình thức tuy có nội dung khác nhau nhƣng cùng đƣợc diễn đạt 

nhƣ nhau [dẫn theo 1, tr. 94 - 96]. 

Tác giả Hoàng Chúng (1994) nghiên cứu về NNTH và việc sử dụng 

NNTH trong SGK Toán cấp 2. Theo tác giả thì các thuật ngữ, kí hiệu toán 

học đƣợc hình thành và phát triển trong quá trình hình thành, phát triển của 

các khái niệm toán học và phƣơng pháp giải các bài toán; Một thuật ngữ, 

một kí hiệu phản ánh cùng một khái niệm, có thể đƣợc định nghĩa theo nhiều 

cách tƣơng đƣơng nhau. Tác giả lƣu ý khi dùng các kí hiệu toán học cần 
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phân biệt: những kí hiệu phải dùng nguyên vẹn, không thay đổi; những kí 

hiệu nên dùng (tuy có thể thay bằng kí hiệu khác) vì đã quen thuộc với nhiều 

ngƣời; những kí hiệu có thể tùy ý chọn. Theo tác giả quá trình phát triển 

toán học luôn đòi hỏi phải mở rộng, thay đổi một khái niệm, kéo theo việc 

mở rộng, thay đổi cách hiểu đối với một thuật ngữ, một kí hiệu; Trong toán 

học có thể dùng các kí hiệu khác nhau để chỉ cùng một đối tƣợng nhƣng 

không đƣợc dùng một kí hiệu để chỉ hai đối tƣợng khác nhau trong cùng một 

vấn đề [dẫn theo 10, tr.8 - 16]. 

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ toán học trong giao tiếp ở tiểu học, cũng đã 

có nhiều tác giả quan tâm và nghiên cứu khá sâu sắc, nhƣ: Vũ Quốc Chung, 

Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan; Phạm Thanh Tâm,Trần Ngọc Bích,... Các 

nghiên cứu trên đã phân tích khá cụ thể ngôn ngữ toán học trong dạy học 

Toán ở tiểu học và nhiều hơn là các lớp đầu cấp. 

- Tiếp tục khai thác cụ thể và vận dụng ngôn ngữ nhằm phát triển năng 

lực giao tiếp cho học sinh trong dạy học Toán ở trƣờng phổ thông, nhiều 

nghiên cứu trong thời gian gần đây đã thu đƣợc những kết quả nhất định: 

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Văn Thuận (2004) “Góp phần phát triển 

năng lực tƣ duy lôgic và sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học cho HS đầu 

cấp trung học phổ thông trong dạy học Đại số”. Đã khai thác một khía cạnh 

của giao tiếp toán, đó là ngôn ngữ toán học. Trong luận án chỉ ra một số khó 

khăn và sai lầm của học sinh gặp phải trong giải toán mà nguyên nhân chủ 

yếu là do hạn chế về năng lực tƣ suy lôgic và sử dụng chính xác ngôn ngữ 

toán học. Và thông qua bảy biện pháp để nâng cao khả năng sử dụng ngôn 

ngữ trong giao tiếp toán học cho học sinh đầu cấp THPT [34]. 

Luận án tiến sĩ của Trần Ngọc Bích (2013): “Một số biện pháp nâng 

cao khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho HS ở các lớp đầu cấp Tiểu học” 

chỉ rõ: Giao tiếp là một chức năng quan trọng trong học tập, giảng dạy và 
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nghiên cứu toán học. Ở lớp học toán có rất nhiều thông tin đƣợc trao đổi giữa 

GV với tập thể HS, giữa GV với cá nhân HS, giữa cá nhân HS với tập thể HS, 

giữa cá nhân HS với cá nhân HS. Các hình thức giao tiếp diễn ra trong lớp 

học toán đều nhằm mục đích giải quyết các vấn đề toán học đặt ra, giúp HS 

hiểu khái niệm toán học, củng cố và khắc sâu kiến thức toán học cho bản 

thân. Tuy nhiên, luận án cũng cho thấy thực trạng giao tiếp toán học trong nhà 

trƣờng hiện nay “phần lớn trong giờ học mới chỉ có hoạt động giao tiếp giữa 

thầy và trò, còn việc giao tiếp giữa trò với trò hay giữa trò với chính bản thân 

mình chƣa có nhiều” [1, tr.46]. Tác giả Trần Ngọc Bích đã đƣa ra ba nhóm 

biện pháp trong đó có các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp bằng 

ngôn ngữ toán học: Phát triển kĩ năng nghe - nói và Phát triển kĩ năng đọc - 

viết cho học sinh trong học tập toán. 

Kế tiếp đề tài về ngôn ngữ toán học, luận án tiến sĩ của Thái Huy Vinh 

cũng đã nghiên cứu về kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn 

toán lớp 4, lớp 5. Tác giả Thái Huy Vinh đã chỉ ra đƣợc các yếu tố NNTH 

trong dạy học môn toán các lớp cuối cấp tiểu học, đề xuất 6 mức độ sử dụng 

NNTH của HS lớp 4, 5 gắn liền với các biện pháp nhƣ: chuyển đổi NNTN 

sang NNTH và ngƣợc lại; hình thành và phát triển vốn từ vựng toán học cho 

HS, làm cho HS hiểu ngữ nghĩa gắn liền với việc sử dụng đúng cú pháp của 

NNTH, rèn luyện kĩ năng biểu đạt và bƣớc đầu làm quen suy luận toán học 

cho HS, kết hợp rèn luyện kĩ năng sử dụng NNTH với kĩ năng sử dụng tiếng 

Việt, … đây cũng là những nền tảng liên quan chặt chẽ và tạo điều kiện cho 

HS phát triển năng lực giao tiếp toán học. 

b) Về năng lực giao tiếp toán học 

Tác giả Vũ Thị Bình với đề tài nghiên cứu:”Bồi dƣỡng năng lực biểu 

diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho HS trong dạy học môn toán 

lớp 6, lớp 7” cho rằng mối quan hệ giữa năng lực Sử dụng NNTH với năng 
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lực biểu diễn toán học, năng lực GTTH và mối quan hệ giữa toàn thể và bộ 

phận, giữa cái chung và riêng, đồng thời luận án cũng đề cập đến mối quan hệ 

giữa biểu diễn toán học và GTTH. Tác giả Vũ Thị Bình cho rằng để bồi 

dƣỡng năng lực giao tiếp toán học cho HS lớp 6, 7 trong dạy học toán cần: 1. 

Tăng cƣờng các hoạt động nghe hiểu, đọc hiểu (các văn bản, mô hình, sơ đồ, 

hình vẽ,...) và ghi chép (nội dung nghe hiểu, đọc hiểu) bằng NNTH trong dạy 

học môn toán; 2. Hƣớng dẫn HS quá trình tạo lập các ngôn phẩm nói hoặc 

viết toán trong DH khái niệm, định lí, qui tắc và phƣơng pháp toán học; 3. 

Xây dựng, lựa chọn và tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động GTTH trong 

quá trình giải quyết các tình huống toán học hóa; 4. Tổ chức các hoạt động 

học tập tƣơng tác (theo nhóm, theo cặp hoặc thảo luận chung) trong thực hiện 

các nhiệm vụ học tập đa dạng về lời giải, có yếu tố thực tiễn, có nhiều cách 

biểu diễn phù hợp với HS trong nhận thức, thực hành, ghi nhớ và GTTH; 5. 

Xây dựng và tổ chức học theo dự án theo hƣớng tăng cƣờng các hoạt động 

GTTH trong từng bƣớc thực hiện dự án. 

Luận án tiến sĩ của Hoa Ánh Tƣờng (2014) với đề tài “Sử dụng nghiên 

cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh Trung học 

cơ sở” đã nghiên cứu về năng lực giao tiếp toán học của học sinh trung học cơ 

sở: Các biểu diễn trực quan hỗ trợ hiệu quả cho học sinh giao tiếp toán học. 

Sự kết hợp hài hòa giữa các biểu diễn hỗ trợ tốt học sinh kiến tạo tri thức toán 

mới. Đối với học sinh, các biểu diễn trực quan tạo ra môi trƣờng học toán 

hiệu quả. Việc sử dụng các biểu diễn khác nhau giúp học sinh tiếp cận bản 

chất của vấn đề, từ đó đƣa ra đƣợc cách giải quyết cho vấn đề. Cách tổ chức 

lớp học để đẩy mạnh giao tiếp toán học cần có sự kết hợp giữa các yếu tố sau: 

Tình huống có chứa đựng xung đột giữa tri thức cũ và mới, lớp học có sự hợp 

tác tích cực giữa các thành viên và cách thiết kế bài học. Trong quá trình HS 

làm việc theo nhóm, các em trao đổi ý tƣởng, đồng thời thể hiện các ý tƣởng 
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đó bằng cách viết ra giấy, bằng lời nói. Khi các em thể hiện ý tƣởng đó, các 

em sẽ sử dụng các ký hiệu riêng nhƣ sơ đồ, hình vẽ, ký tự, ký hiệu, biểu 

tƣợng… tức là các em sử dụng các biểu diễn toán học. [37] 

Thông qua việc HS giải quyết các tình huống toán học một cách tích cực, 

chúng tôi nhận thấy có thể phát huy khả năng suy luận, phát hiện vấn đề, năng 

lực quan sát, mô tả, phân tích, so sánh, giải thích, khái quát hóa cho các em. HS 

thể hiện đƣợc các phƣơng thức cơ bản của giao tiếp toán học đó là: biểu diễn 

toán học, giải thích, lập luận, và trình bày chứng minh. Nhìn chung, các em thể 

hiện đƣợc giao tiếp toán học ở các mức độ từ thấp đến cao là: mức 1 (thể hiện 

ban đầu), mức 2 (giải thích), mức 3 (lập luận), mức 4 (chứng minh)”.  

1.1.2.2. Về dạy học giải toán có lời văn 

Vấn đề dạy học giải toán có lời văn ở tiểu học cũng là đề tài nghiên 

cứu đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm. Đáng kể đến là tác giả Đỗ Đình 

Hoan trong vòng 4 năm từ 2002 đến 2006 đã xuất bản bộ sách về “Hỏi - đáp 

về dạy học toán 1 (toán 2, toán 2, toán 4, toán 5)” trong đó đƣa ra nhiều thắc 

mắc và các ví dụ cụ thể rất đặc trƣng và thƣờng gặp trong dạy học giải toán 

có lời văn ở tiểu học. Tiếp đó, tài liệu dự án phát triển giáo viên tiểu học 

(2006) về vấn đề “Đổi mới phƣơng pháp dạy học toán ở Tiểu học” cũng 

nghiên cứu sâu sắc về vấn đề dạy học toán ở tiểu học và cho rằng: “…nói 

chung học sinh chưa biết cách tự học, chưa học tập một cách tích cực. Nếu 

tiếp tục dạy học thụ động như thế sẽ không đáp ứng được những yêu cầu 

mới của xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và sự 

thách thức trước nguy cơ tụt hậu trong cạnh tranh trí tuệ đang đi hỏi phải 

đổi mới giáo dục, trong đó sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy học. 

Đây không phải vấn đề của riêng nước ta mà là vấn đề đang được quan tâm 

của mọi quốc gia trong chiến lược phát triển nguồn lực con người phục vụ 

các mục tiêu kinh tế - xã hội”. [5, tr.83] 
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Cũng bàn về vấn đề nhận thức của học sinh tiểu học, các tác giả Vũ 

Quốc Chung, Trần Ngọc Lan và các tác giả khác (2007) khi viết giáo trình 

“Phƣơng pháp dạy học toán ở Tiểu học” đã nói: Tư duy của học sinh tiểu học 

đang trong giai đoạn “tư duy cụ thể”, chưa hoàn chỉnh, vì vậy việc nhận thức 

các kiến thức toán học trừu tượng, khái quát là vấn đề khó đối với các em. 

Trong dạy học, cần nắm vững sự phát triển có quy luật của tư duy học sinh. 

Từ đó có những biện pháp sư phạm thích hợp với trình độ phát triển tâm lí và 

phù hợp với việc nhận thức các kiến thức toán học ở tiểu học. [4, tr.10] 

Ngoài ra, các tác giả Đỗ Tiến Đạt, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Bá Minh 

(2008) có một số bài viết tiêu biểu nhƣ “Phƣơng pháp dạy học môn Toán ở 

Tiểu học”, “Kĩ năng dạy học môn Toán ở Tiểu học”. Cũng có thể thấy xuất 

hiện nội dung dạy học giải toán có lời văn cho học sinh tiểu học ở các góc độ 

nghiên cứu khác nhau, và những nội dung đƣợc quan tâm khác nhau. 

Trong chƣơng trình tiểu học, mỗi bài toán là một tình huống, vấn đề thực 

tiễn gắn với cuộc sống hằng ngày của các em. Khi giải mỗi bài toán, HS cần tìm 

hiểu tình huống, lựa chọn những phép tính thích hợp, biết làm đúng các phép 

tính đó, biết đặt lời giải chính xác... Vì thế quá trình giải toán không chỉ giúp HS 

rèn luyện khả năng quan sát và giải quyết các hiện tƣợng của cuộc sống qua con 

mắt toán học của mình mà còn giúp các em rèn luyện và phát triển vốn ngôn ngữ 

toán học cũng nhƣ năng lực giao tiếp toán học của HS. 

Đối với HS tiểu học nói chung và HS cuối cấp tiểu học nói riêng, môi 

trƣờng tốt nhất để phát triển năng lực giao tiếp toán học là trong quá trình giải 

những bài toán có lời văn. Những bài toán có lời văn trong chƣơng trình tiểu 

học đều là những bài toán thực tiễn, nó gắn liền với cuộc sống hằng ngày của 

các em. Hơn nữa, khi giải những bài toán có lời văn không chỉ đòi hỏi ở học 

sinh kĩ năng tính toán mà còn liên quan rất lớn đến việc suy luận, sử dụng 
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ngôn ngữ, trao đổi thông tin và cách trình bày bài giải của các em. Do vậy, 

thông qua quá trình giải toán sẽ thúc đẩy sự phát triển năng lực giao tiếp toán 

học của các em. Và ngƣợc lại, thông qua các hoạt động giao tiếp cũng sẽ giúp 

các em nâng cao khả năng giải toán của mình. 

1.1.3. Một số nhận định tổng quan về các công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nước 

Những nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về GTTH và dạy học giải toán 

có lời văn đã trình bày ở trên chỉ ra những vấn đề sau: 

- Những quan điểm về giao tiếp và GTTH dƣới những góc nhìn của các 

tác giả khác nhau. Nhƣng đều có sự thống nhất về vai trò của GTTH trong 

dạy học toán. Năng lực GTTH là năng lực quan trọng và cần thiết đối với HS. 

Giao tiếp không chỉ là phƣơng tiện để ngƣời học thể hiện tri thức toán học của 

mình mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu, lĩnh hội và hình 

thành những tri thức toán học mới. 

- Nhiều nghiên cứu về GTTH đề cập đến NLGT toán học của HS thể 

hiện qua việc nói toán và viết toán. Chúng tôi đồng ý với quan điểm này tuy 

nhiên ngoài nói và viết là hai hình thức chủ yếu thì nghe toán và đọc toán 

cũng là những phƣơng thức thể hiện NLGT toán học của ngƣời học. Nghe và 

đọc giúp HS tiếp nhận các thông tin toán học từ các nguồn tài liệu, thầy cô và 

các bạn. 

- Đã có những tác giả quan tâm đến việc phát triển NLGT toán học cho 

ngƣời học thông qua các biện pháp nhƣ: nghiên cứu bài học, dạy học dự án, 

chuẩn bị tài liệu học tập ban đầu hoặc quan tâm đến một khía cạnh nào đó 

(chẳng hạn nhƣ NNTH, biểu diễn toán học,…) của GTTH đối với HS tiểu học. 

Tóm lại, các công trình nghiên cứu và các bài viết trong nƣớc, ngoài 

nƣớc của các tác giả nêu trên xoay xung quanh các vấn đề: quan niệm về 

ngôn ngữ toán học, giao tiếp toán học, những khó khăn rào cản của HS trong 
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giao tiếp toán học, ý nghĩa của ngôn ngữ trong dạy học môn Toán ở trƣờng 

phổ thông; khẳng định việc rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp cho học 

sinh thông qua dạy học toán là một biện pháp tích cực để nâng cao chất lƣợng 

học tập toàn diện cho các em,... Tuy nhiên, chƣa có tài liệu nào nghiên cứu về 

phát triển năng lực giao tiếp cho HS thông qua nội dung toán học cụ thể là 

giải toán có lời văn. 

Trong quá trình học toán, HS có nhu cầu giao tiếp với bạn học, thầy cô 

giáo, tài liệu học tập để hiểu rõ vấn đề toán học và chia sẻ cách giải toán của 

mình. HS Việt Nam rất thành thạo các thuật toán và quy tắc giải toán, nhƣng 

không thành công trong việc giải quyết các vấn đề không quen thuộc mà các 

em chƣa có cách giải trƣớc đó. Một phần cũng do cách dạy học toán nặng về 

rèn luyện các kỹ năng và quy trình giải toán một số dạng bài toán cụ thể quen 

thuộc mà không chú trọng đến tƣ duy logic, sáng tạo của HS. Việc giao tiếp 

toán học tạo ra các tƣơng tác tích cực để hỗ trợ HS nắm bắt một cách chắc 

chắn các kiến thức toán học cơ bản đã đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm và 

nghiên cứu. Chúng tôi nghiên cứu đề tài luận án với mục đích giúp HS phát 

triển năng lực giao tiếp toán học trong dạy học giải toán có lời văn bởi vì: 

- Thông qua hoạt động giải toán, HS có thể đƣa ra nhiều phán đoán có 

thể đúng hoặc sai, định hƣớng đƣợc các vấn đề có liên quan. Sau đó, các em 

sẽ cùng nhau thảo luận về các phán đoán và vấn đề bạn mình đƣa ra. Điều này 

kích thích đƣợc khả năng lập luận, giải thích ở HS 

- Hoạt động giải toán tác động trực tiếp đến nhận thức ở HS; cụ thể, đó là 

cách HS sử dụng các kí hiệu toán học, các thuật ngữ toán học, các quy tắc, cách 

giải quyết vấn đề, cách tiếp thu và thể hiện về mặt lý luận cũng nhƣ quan điểm. 

Theo chúng tôi, HS sẽ học toán tốt nhất khi các em đƣợc đặt trong một 

môi trƣờng xã hội tích cực mà ở đó các em có khả năng kiến tạo, hiểu biết về 

toán học theo cách riêng của mình. Những hoạt động học tập trở thành quá trình 

học hỏi lẫn nhau chứ không phải chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Qua 
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đó, NLGT toán học của HS ngày càng nâng cao, thể hiện khả năng diễn đạt 

chính xác, rõ ràng ý tƣởng của mình và hiểu đƣợc ý tƣởng của ngƣời khác. 

Hoạt động GTTH trong quá trình dạy học giải toán có lời văn dƣới sự 

hƣớng dẫn, tổ chức của GV sẽ tạo điều kiện cho HS thể hiện những ý tƣởng 

toán học của mình, qua đó NLGT toán học của HS đƣợc phát triển từ mức độ 

thấp đến cao. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm nghiên cứu là: 

- Làm thế nào để khắc phục đƣợc tình trạng "ngồi im lặng" của HS 

trong lớp học toán cùng với việc giáo viên "truyền thụ kiến thức một chiều" 

mà không quan tâm đến những nhu cầu giao tiếp của học sinh. 

- Học sinh cuối cấp tiểu học ở một số trƣờng của Việt Nam có thể phát 

triển giao tiếp toán học theo những phƣơng thức nào trong quá trình giải toán 

có lời văn? 

Với mục tiêu nhƣ trên, luận án sẽ giải quyết các vấn đề sau: 

- Chỉ rõ các biểu hiện của NLGT toán học trong dạy học giải toán có 

lời văn. 

- Cụ thể hóa các mức độ đánh giá năng lực giao tiếp toán học trong 

hoạt động giải toán có lời văn. 

- Thống nhất đƣợc các hình thức cơ bản của giao tiếp toán học phù hợp 

với HS cuối cấp tiểu học. 

- Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học trong 

dạy học giải toán có lời văn. 

1.2. Năng lực giao tiếp toán học của học sinh cuối cấp tiểu học 

1.2.1. Năng lực giao tiếp 

1.2.1.1. Giao tiếp 

Giao tiếp là một trong những nhu cầu cơ bản của con ngƣời, là hoạt 

động có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con ngƣời. Do đó, giao tiếp 

là một trong những vấn đề đƣợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, hiện có 

rất nhiều quan niệm khác nhau về giao tiếp. 



25 

 

 

 

Nhà tâm lý học xô viết A.A.Leeonchev định nghĩa: giao tiếp là một hệ 

thống những quá trình có mục đích và động cơ đảm bảo sự tƣơng tác giữa 

ngƣời này với ngƣời khác trong hoạt động tập thể, thực hiện các mối quan hệ 

xã hội và nhân cách, các quan hệ tâm lý và sử dụng phƣơng tiện đặc thù mà 

trƣớc hết là ngôn ngữ. [dẫn theo 2] 

Theo tác giả Nguyễn Quang Uẩn: Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa 

ngƣời và ngƣời, thông qua đó con ngƣời trao đổi với nhau về thông tin, về 

cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hƣởng tác động qua lại với nhau. Hay nói cách 

khác giao tiếp là xác lập và vận hành các quan hệ ngƣời - ngƣời, hiện thực 

hóa các quan hệ xã hội giữa chủ thể này với các chủ thể khác. [dẫn theo 33] 

TS Ngô Công Hoàn trong cuốn giao tiếp sƣ phạm đã định nghĩa: Giao 

tiếp là hình thức đặc trƣng cho mối quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời mà 

qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và đƣợc biểu hiện ở các trao đổi thông tin, 

hiểu biết, rung cảm và tác động qua lại. [12] 

Từ những khái niệm trên cho thấy hiện có rất nhiều quan điểm khác 

nhau về giao tiếp, nhƣng có thể khái quát thành khái niệm đƣợc nhiều ngƣời 

chấp nhận nhƣ sau: Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin, tình cảm, suy 

nghĩ; tác động lẫn nhau trong quan hệ giữa người với người nhằm đạt đến 

một mục đích nhất định. 

* Phân loại giao tiếp: 

Có nhiều cách phân loại giao tiếp tùy theo những tiêu chuẩn khác nhau, 

sau đây là một số cách phân loại phổ biến: 

Dựa vào phương tiện giao tiếp: Phƣơng tiện giao tiếp là tất cả những 

yếu tố mà chúng ta dùng để thể hiện thái độ, tình cảm, mối quan hệ và những 

biểu hiện khác của mình trong quá trình giao tiếp. Có thể chia các phƣơng 

tiện giao tiếp thành hai nhóm chính là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Giao tiếp 

ngôn ngữ và phi ngôn ngữ thƣờng song hành và bổ sung cho nhau. Trong các 

https://kienthucxaydung.info/tag/phuong-tien-giao-tiep/
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mối quan hệ gần gũi thì giao tiếp phi ngôn ngữ đƣợc sử dụng nhiều hơn, còn 

trong các mối quan hệ xã giao thì giao tiếp phi ngôn ngữ thƣờng làm nền cho 

giao tiếp ngôn ngữ [50]. 

- Giao tiếp bằng ngôn ngữ: Con ngƣời sử dụng tiếng nói và chữ viết để 

truyền đạt thông tin đến đối phƣơng. Đây là hình thức truyền tin chủ yếu của con 

ngƣời. Bằng ngôn ngữ, con ngƣời có thể truyền đi bất cứ một loại thông tin nào, 

nhƣ thông báo tin tức, diễn tả tình cảm, ám chỉ, miêu chỉ sự vật,... [12]. 

+ Nói: Phƣơng tiện giao tiếp chủ yếu của con ngƣời là lời nói. Dùng lời 

nói có thể truyền tải đƣợc một lƣợng thông tin lớn. Ƣu điểm của giao tiếp 

bằng lời nói là tốc độ và có sự phản hồi. Một thông điệp bằng lời nói có thể 

đƣợc chuyển đi và nhận đƣợc phản hồi trong thời gian tối thiểu. Nếu ngƣời 

nhận không hiểu rõ thông điệp, ngƣời gửi có thể phát hiện và điều chỉnh ngay. 

Tuy nhiên điểm bất lợi chính của giao tiếp bằng lời nói là thông tin có thể bị 

thất thoát hoặc bóp méo nếu thông điệp đƣợc chuyển đi qua một số ngƣời. Số 

ngƣời mà thông điệp đƣợc chuyển qua càng nhiều bao nhiêu thì khả năng thất 

thoát và bóp méo thông tin càng lớn bấy nhiêu vì mỗi ngƣời diễn giải thông 

điệp theo cách riêng của mình. 

+ Viết: Trên thực tế chúng ta có rất nhiều hình thức khác nhau để thể 

hiện cảm giác, sự hiểu biết và sự mong muốn của mình. Viết là một cách để 

có thể trao đổi một lƣợng thông tin khá lớn. Ƣu điểm của hình thức giao tiếp 

này thể hiện ở chỗ: cách giao tiếp rõ ràng và phong phú. Thông tin có thể 

đƣợc lƣu lại trong một thời gian nhất định với độ chính xác cao. Nếu có vấn 

đề gì liên quan đến nội dung của thông tin, ngƣời nhận cũng nhƣ ngƣời gửi có 

thể xem lại vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các thông tin bằng chữ viết cũng có 

những nhƣợc điểm là tốn thời gian, phản hồi chậm hay thiếu sự phản hồi. 

Giao tiếp bằng lời nói cho phép ngƣời nhận phản ứng nhanh trƣớc những gì ta 

nghĩ hoặc nghe thấy, trong khi đó nếu giao tiếp qua chữ viết không có gì đảm 
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bảo là thông tin đã đƣợc nhận và nếu đƣợc nhận không có gì đảm bảo là nội 

dung thông tin đƣợc hiểu theo đúng ý định của ngƣời gửi. 

Dựa vào khoảng cách [71] có 2 loại: 

- Giao tiếp trực tiếp: là loại giao tiếp giữa các cá nhân khi học sinh mặt 

đối mặt với nhau để trực tiếp giao tiếp. 

- Giao tiếp gián tiếp: Là loại giao tiếp đƣợc thực hiện thông qua một 

phƣơng tiện trung gian khác nhƣ điện thoại, email, thƣ tín, fax,... 

Dựa vào tính chất giao tiếp [71] có 2 loại: 

- Giao tiếp chính thức: Là loại giao tiếp khi các cá nhân cùng thực hiện 

một nhiệm vụ chung theo quy định. Ví dụ: giao tiếp giữa giáo viên và học 

sinh trong giờ học. Loại giao tiếp này có tính chất kỉ luật cao. 

- Giao tiếp không chính thức: Là loại giao tiếp diễn ra giữa những 

ngƣời đã quen biết, hiểu rõ về nhau, không bị ràng buộc bởi pháp luật, thể 

chế, mang nặng tính cá nhân. Ví dụ: giao tiếp giữa các bạn học sinh trong giờ 

ra chơi. Loại giao tiếp này thƣờng tạo ra bầu không khí đầm ấm, vui tƣơi, 

thân mật, hiểu biết lẫn nhau. 

Dựa vào số người tham dự cuộc giao tiếp [71]: 

- Giao tiếp cá nhân - cá nhân. Ví dụ: giao tiếp giữa 2 ngƣời bạn. 

- Giao tiếp cá nhân - nhóm. Ví dụ: Giao tiếp giữa giáo viên với một 

nhóm hoặc lớp. 

- Giao tiếp nhóm - nhóm. Ví dụ: Giao tiếp trong đàm phán giữa đoàn 

đàm phán của công ty A và công ty B. 

1.2.1.2. Năng lực 

Thuật ngữ về năng lực đƣợc quan tâm rất sớm từ những năm 1970, có 

rất nhiều khái niệm đƣợc đƣa ra xuất phát từ nhiều hƣớng tiếp cận trong những 

bối cảnh khác nhau. McClelland (1973) mô tả “năng lực nhƣ là một đặc tính cơ 

bản để thực hiện công việc”. Boyatzis (1982) mở rộng thêm định nghĩa của 
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McClelland và quan niệm rằng “năng lực nhƣ là các đặc tính của một cá nhân 

có liên quan đến việc thực hiện công việc đạt hiệu quả cao”. Spencer and 

Spencer (1993) dựa trên định nghĩa về năng lực của Boyatzis và mô tả “năng 

lực nhƣ là đặc tính cơ bản của một cá nhân (kiến thức, kỹ năng, thái độ, động 

cơ, nét tiêu biểu và ý niệm về bản thân) có liên quan đến các tiêu chí đánh giá 

hiệu suất công việc” [739]. Tƣơng tự, Dubois (2004) định nghĩa “năng lực là 

các đặc tính mà cá nhân có đƣợc và sử dụng chúng trong những ngữ cảnh thích 

hợp và nhất quán để đạt đƣợc kết quả mong muốn”. Những đặc tính này bao 

gồm kiến thức, kỹ năng, động cơ, nét tiêu biểu, cách suy nghĩ, cảm nghĩ, hành 

động… [45].  

Đặt trên quan điểm chung về năng lực trong giảng dạy các môn học 

phổ thông, Christian Delory cho rằng năng lực là “tập hợp đầy đủ các kiến 

thức, kỹ năng làm việc, kỹ năng sống giúp thích nghi, giải quyết vấn đề và 

thực hiện dự án trong một tình huống nào đó” (Christian Delory, 2000). 

Khái niệm này cho chúng ta thấy đầy đủ hơn về các yếu tố cấu thành “năng 

lực”. Nhƣ vậy, năng lực trước tiên là một tập hợp của các yếu tố “kiến 

thức” và “kỹ năng” để thực hiện một việc gì đó (giải quyết vấn đề hay thực 

hiện dự án) nhưng phải đặt trong một “tình huống” cụ thể. Khái niệm này 

đƣa ra có tính bao hàm đầy đủ các yếu tố cấu thành đối tƣợng của việc học, 

dạy trong trƣờng học. [77] 

* Phân loại năng lực: 

Tùy theo quan điểm tiếp cận mà ngƣời ta chia năng lực thành các dạng 

thức khác nhau và theo đó cũng xuất hiện nhiều kiểu năng lực khác nhau. Tuy 

nhiên, phổ biến nhất vẫn là cách phân loại năng lực thành năng lực 

chung và năng lực riêng (còn gọi là năng lực chuyên biệt).  

Cũng trong lĩnh vực giáo dục, khi tiến hành xây dựng chƣơng trình và 

đánh giá chất lƣợng đào tạo đại học theo quan điểm tiếp cận kết quả đầu ra, các 
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nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục cũng đã đề cập và tiến hành phân loại năng 

lực, theo hƣớng này Deborah Nusche (thuộc OECD) [46], đã chia năng lực đầu 

ra thành: năng lực nhận thức và năng lực phi nhận thức.  

Cùng hƣớng tiếp cận kết quả đầu ra trong giáo dục, năng lực đầu ra còn 

đƣợc thành 3 nhóm [74]: 

- Năng lực nhận thức: Những năng lực này đóng góp vào mục tiêu phát 

triển kiến thức cá nhân, đồng thời cũng là những yếu tố hỗ trợ giúp ta áp dụng 

thành công những kiến thức sẵn có. 

- Năng lực thái độ: Đó là các hành động, giá trị và chuẩn mực nhằm chỉ 

ra hoặc tạo ra hiệu suất cao, đồng thời cũng cho thấy các loại kiến thức khác 

nhau đã đƣợc ngƣời học phát triển một cách hữu hiệu nhƣ thế nào. 

- Năng lực nghề nghiệp: Kiến thức chuyên biệt về các nguồn thông tin, 

khả năng tiếp cận, công nghệ, dịch vụ, quản lý, cùng khả năng đánh giá có 

phê phán một cách hiệu quả, chọn lọc và sử dụng kiến thức này để hoàn thành 

những công việc cụ thể và đạt đến những kết quả mong muốn. 

Trong chƣơng trình GDPT môn Toán 2018, các nhà ngiên cứu cũng chỉ 

rõ những năng lực cốt lõi cần đạt của HS bao gồm:  

- Năng lực tƣ duy và lập luận toán học 

- Năng lực mô hìn hóa toán học 

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học 

- Năng lực giao  tiếp toán học 

- Năng lực sử dụng công cụ, phƣơng tiện học toán. 

Trong nghiên cứu của luận án chủ yếu tập trung vào những vấn đề liên 

quan đến năng lực giao tiếp toán học. 

1.2.1.3. Năng lực giao tiếp toán học 

Khái niệm về năng lực giao tiếp lần đầu đƣợc xuất hiện trong những 

năm 1970 khi nhà ngôn ngữ học Hymes phân biệt hai loại năng lực: “năng lực 

ngữ pháp” và “năng lực sử dụng”. Theo Hymes, “năng lực sử dụng” là khả 

năng vận dụng các “năng lực ngữ pháp” nhằm đảm bảo các phát ngôn phù 

http://hpu2.edu.vn/admin/index.php?language=vi&nv=khoa-ngu-van&op=content#_ftn23
http://hpu2.edu.vn/admin/index.php?language=vi&nv=khoa-ngu-van&op=content#_ftn23
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hợp với các tình huống cụ thể [50]. Từ đó, khái niệm “năng lực giao tiếp” 

đƣợc hình thành. 

Beautier - Casting lại cho rằng năng lực giao tiếp là “năng lực vốn có 

của ngƣời nói để hiểu một tình huống trao đổi ngôn ngữ và trả lời một cách 

thích hợp, bằng ngôn ngữ hay không bằng ngôn ngữ. Hiểu ở đây đồng nghĩa 

với việc đối chiếu một ngữ nghĩa không chỉ dƣới hình thức quy chiếu, nghĩa 

học, nội dung của thông điệp, mà còn rất có thể là một hành vi, hoạt động tại 

lời và bởi lời có chủ đích” [76]. 

Ngoài ra, Sandrra Savignon cũng có các nghiên cứu về năng lực giao 

tiếp, tác giả định nghĩa năng lực giao tiếp nhƣ là "sự diễn đạt, lý giải và đàm 

phán ý nghĩa liên quan đến sự tƣơng tác giữa hai hoặc nhiều hơn hai ngƣời 

hay giữa một ngƣời với một văn bản viết hoặc nói" [71, tr.294]. 

Trên cơ sở tham khảo những quan niệm trên, chúng tôi cho rằng “Năng 

lực giao tiếp là khả năng trình bày, diễn đạt những suy nghĩ, quan điểm, nhu 

cầu, mong muốn, cảm xúc của bản thân dưới hình thức nói, viết hoặc sử dụng 

ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp với đối tượng giao tiếp, hoàn cảnh giao 

tiếp và văn hóa; đồng thời đọc hiểu, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của 

người khác ngay cả khi bất đồng quan điểm”. 

Năng lực giao tiếp toán học là một trong những mối quan tâm của nhiều 

nhà khoa học trên thế giới. Brandee (2009) đề xuất giáo viên cần tạo cơ hội cho 

học sinh phát triển năng lực giao tiếp ở cả hai hình thức: nói và viết. "Mức độ 

hiểu biết của học sinh sẽ tăng lên khi họ đƣợc trình bày ý tƣởng của mình bằng 

các cách khác nhau. Thông qua thảo luận và chia sẻ ý tƣởng học sinh có thể tìm 

ra phƣơng pháp học tập tốt nhất cho mình. Sự hiểu biết về toán học của học sinh 

đƣợc củng cố sâu sắc hơn thông qua việc đặt các câu hỏi hoặc đƣa ra lời giải của 

mình để bạn học khác nhận xét, đánh giá và phản hồi” [42, tr.2]. 

Viseu và Oliveira (2012) cũng cho rằng “GTTH là một trong những kỹ 

năng cần có của HS. Kỹ năng này cho phép HS hiểu đƣợc nội dung toán học 

thông qua quá trình suy nghĩ, thảo luận và trình bày”. Các kĩ năng này cũng có 
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thể giúp HS thể hiện các ý tƣởng toán học theo nhiều cách khác nhau (Utami, 

2015). Vì vậy, năng lực giao tiếp toán học cần đƣợc quan tâm đến nhiều hơn 

trong quá trình dạy và học toán để bồi dƣỡng các kỹ năng tiếp nhận và truyền đạt 

ý tƣởng toán học của HS (Mailis Triana, 2019) 

Giao tiếp toán học bằng lời nói và bằng văn bản đều có thể củng cố sự 

hiểu biết của học sinh về toán học (Gordah & Astuti, 2013). Quá trình giao tiếp 

toán học cũng có thể cung cấp cho học sinh cơ hội để chia sẻ ý tƣởng (Chung, 

Yoo, Kim, Lee, & Zeidler, 2016). Vì vậy, vấn đề phát triển năng lực giao tiếp 

toán học phải đƣợc chú trọng trong lớp học và học sinh cần đƣợc hƣớng dẫn để 

diễn đạt và viết các ý tƣởng, câu hỏi và giải pháp. Dựa trên một số định nghĩa về 

giao tiếp toán học đã đề cập trƣớc đây, có thể lập luận rằng giao tiếp toán học là 

khả năng thể hiện các ý tƣởng và ký hiệu toán học bằng lời nói và văn bản, hình 

ảnh hoặc sơ đồ. 

Nếu nhƣ năng lực giao tiếp toán học của HS còn yếu, không đáp ứng 

đƣợc nhu cầu tìm hiểu, bình luận và diễn đạt các vấn đề toán học. Học sinh 

không có đủ cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình; do đó, các kỹ năng khác của học 

sinh cũng không đƣợc thể hiện dẫn đến học sinh dễ dàng từ bỏ vấn đề (Hutagoal, 

2013). Do đó, nếu HS gặp khó khăn trong việc phát triển các kỹ năng giao tiếp 

dẫn đến khả năng giao tiếp toán học không tốt cũng làm ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng dạy học toán trong nhà trƣờng (Astuti & Leonard, 2015) 

Hội đồng Quốc gia giáo viên toán Hoa Kỳ cho rằng "Chuẩn giao tiếp 

toán học dành cho học sinh THPT là có khả năng trao đổi suy nghĩ toán học 

rõ ràng và chính xác; có khả năng phân tích và đánh giá những suy nghĩ, lời 

giải của các em HS khác, sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn đạt những ý 

tƣởng toán học một cách chính xác" [65, tr.60]. 

Một nghiên cứu của Maria và các cộng sự (2015) cũng cho rằng "trẻ 

em cần đƣợc rèn luyện thể hiện ý tƣởng toán học để đơn giản hóa các vấn đề 

và giải pháp". Bởi vậy, các em nên đƣợc phát triển năng lực giao tiếp toán học 

từ độ tuổi sớm [66]. 
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Từ đó có thể hiểu “Năng lực giao tiếp toán học là khả năng sử dụng 

số, ký hiệu, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, từ ngữ để hiểu và tiếp nhận đúng các 

thông tin hay trình bày, diễn đạt ý tưởng, giải pháp, nội dung toán học và sự 

hiểu biết của bản thân bằng lời nói, bằng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ và bằng 

văn bản phù hợp với đối tượng giao tiếp. Đồng thời thể hiện được sự tự tin 

khi trình bày, diễn đạt, trao đổi, thảo luận các nội dung, ý tưởng toán học”. 

1.2.2. Các biểu hiện năng lực giao tiếp toán học của học sinh cuối cấp tiểu học 

Việc phân định các thành phần khác nhau của năng lực giao tiếp cũng 

rất đa dạng ở các tác giả khác nhau. 

Theo Daniel Coste (2004) , năng lực giao tiếp bao gồm bốn thành phần: 

- Thành phần làm chủ ngôn ngữ gồm các kiến thức ngôn ngữ, các kỹ 

năng liên quan đến sự vận hành của ngôn ngữ với tƣ cách là một hệ thống cho 

phép thực hiện các phát ngôn; 

- Thành phần làm chủ văn bản gồm các kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng liên 

quan đến diễn ngôn, các thông điệp với tƣ cách là một chuỗi tổ chức phát ngôn; 

- Thành phần làm chủ các yếu tố về phong tục gồm các kiến thức, kỹ 

năng liên quan đến tập quán, chiến lƣợc, cách điều chỉnh trong trao đổi liên 

nhân theo đúng địa vị, vai vế và ý định của những ngƣời tham gia giao tiếp; 

- Thành phần làm chủ tình huống bao gồm các kiến thức và kỹ năng 

liên quan đến các yếu tố khác nhau có thể ảnh hƣởng đến cộng đồng và sự lựa 

chọn của ngƣời sử dụng ngôn ngữ trong một hoàn cảnh cụ thể [78]. 

Tuy nhiên, thiên về góc độ nội lực cá nhân cần vận dụng trong giao 

tiếp, A. Abbou đã đề xuất cấu trúc năm yếu tố của năng lực giao tiếp, bao 

gồm: năng lực ngôn ngữ, năng lực văn hóa-xã hội, năng lực logic, năng lực 

lập luận và ký hiệu học. Cụ thể nhƣ sau: 

- Năng lực ngôn ngữ, Abbou cho rằng nó bao gồm các năng lực bẩm sinh 

và khả năng sử dụng ngôn ngữ mà chủ thể ngƣời nói có đƣợc để tiếp nhận và 

diễn đạt các phát ngôn của ngƣời khác và đƣa ra các phát ngôn để ngƣời khác có 

thể tiếp nhận và diễn đạt lại đƣợc. Nhƣ vậy, năng lực này bao gồm các mặt thuần 
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túy ngôn ngữ, diễn ngôn (chuyển từ câu sang lời nói) và các tình thái (tu từ). 

Năng lực này đƣợc thể hiện dƣới nhiều cấp độ, tức là theo số lƣợng và sự phức 

tạp của các phát ngôn và các mẫu đƣợc tiếp nhận và phát ra. 

- Năng lực văn hóa-xã hội bao gồm các năng lực bẩm sinh và khả năng 

sử dụng ngôn ngữ mà chủ thể ngƣời nói có đƣợc để kết nối các tình huống, sự 

kiện, hành vi, ứng xử với các mã hóa xã hội và hệ quy chiếu (hệ thống các 

quan niệm điều chỉnh việc tổ chức các tập quán về khoa học và xã hội). Giống 

nhƣ năng lực ngôn ngữ, năng lực này cũng đƣợc hình thành theo từng cấp độ. 

- Năng lực logic chỉ các năng lực bẩm sinh và khả năng để tạo ra tập 

hợp các diễn ngôn có thể diễn đạt đƣợc, liên kết với các biểu trƣng và phạm 

trù thực tế và phân biệt các cơ sở khái niệm, các phƣơng thức nối kết và bƣớc 

cụ thể để đảm bảo diễn ngôn đƣợc thống nhất, tiến triển và có hiệu lực. 

- Năng lực lập luận bao gồm các năng lực bẩm sinh và khả năng cho 

phép tạo ra các thao tác diễn ngôn theo mối quan hệ giữa cá nhân với tổ chức, 

với tình huống, với nhu cầu, với dự định mang tính chiến lƣợc và chiến thuật. 

- Cuối cùng là năng lực tín hiệu học bao gồm các năng lực bẩm sinh và 

khả năng giúp cá nhân có đƣợc các phƣơng tiện tiếp nhận các đặc tính võ 

đoán, đa hệ thống và nhất là dễ thay đổi của tín hiệu diễn tả mang tính xã hội 

và các diễn đạt bằng ngôn ngữ. Đặc biệt, năng lực này đƣợc cụ thể hóa bằng 

việc hiểu và thực hành các thao tác diễn đạt, giữ và tái hiện nghĩa hoặc là để 

phù hợp với thực tế hoặc là khi tƣởng tƣợng có sử dụng ngôn ngữ để thể hiện 

đƣợc các dấu hiệu ảo ảnh hoặc ý muốn [dẫn theo 37]. 

Cũng cùng quan điểm cấu trúc năm yếu tố, nhƣng H. Boyer lại tổ chức 

theo một hƣớng nhìn khác. Theo học giả này, năm yếu tố đó bao gồm: 1- Năng 

lực về tín hiệu hay tín hiệu ngôn ngữ; 2- Năng lực về quy chiếu; 3- Năng lực về 

diễn ngôn - văn bản; 4- Năng lực xã hội dụng học; 5- Năng lực về tính bản sắc 

xã hội văn hóa (H. Boyer, 1990). Nhƣ vậy, theo quan điểm này, tất cả các yếu tố 

cấu thành năng lực giao tiếp thể hiện tƣơng đối hoàn chỉnh các yếu tố ảnh hƣởng 
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đến việc nắm bắt ngôn ngữ của một ngƣời dùng ngôn ngữ nói chung chứ không 

phải trên quan điểm của ngƣời học một ngôn ngữ [43]. 

Trong luận án, chúng tôi thống nhất quan điểm với chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Toán 2018 đã chỉ ra năng lực giao tiếp toán học gồm 

những biểu hiện nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Những chỉ báo của NLGT toán học 

STT Chỉ báo Chỉ báo đối với HS cấp tiểu học 

1 

Nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học cần thiết đƣợc trình 

bày dƣới dạng văn bản toán học hay do 

ngƣời khác nói hoặc viết ra 

Nghe hiểu, đọc và ghi chép (tóm tắt) đƣợc 

các thông tin toán học trọng tâm trong nội 

dung văn bản hay do ngƣời khác thông báo 

(ở mức độ đơn giản), từ đó nhận biết đƣợc 

các vấn đề cần giải quyết. 

2 

Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) 

đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải pháp 

toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời 

khác (với yêu cầu thích hợp về sự đầy 

đủ, chính xác). 

Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc 

các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học 

trong sự tƣơng tác với ngƣời khác (chƣa 

yêu cầu phải diễn đạt đầy đủ, chính xác). 

Nêu và trả lời đƣợc câu hỏi khi lập luận, 

giải quyết vấn đề 

3 

Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ toán 

học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, biểu đồ, 

đồ thị, các liên kết logic,…) kết hợp 

với ngôn ngữ thông thƣờng hoặc động 

tác hình thể khi trình bày, giải thích và 

đánh giá các ý tƣởng toán học trong 

sự tƣơng tác (thảo luận, tranh luận) 

với ngƣời khác 

Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ toán học 

kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng, động 

tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán 

học ở những tình huống đơn giản. 

4 

Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trình bày, 

diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh 

luận các nội dung, ý tƣởng liên quan 

đến toán học. 

Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trả lời câu hỏi, 

khi trình bày, thảo luận các nội dung toán 

học ở những tình huống đơn giản. 

(Nguồn: Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, 2018) 

1.2.3. Các hình thức giao tiếp toán học của học sinh cuối cấp tiểu học trong 

dạy học giải toán có lời văn 

Theo nhiều quan điểm khác nhau về giao tiếp thì cũng có nhiều hình 

thức giao tiếp không giống nhau. Tuy nhiên có sự đồng thuận chung của 

nhiều nhà nghiên cứu cho rằng giao tiếp đƣợc thể hiện chủ yếu qua bốn hình 
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thức sau: 

Giao tiếp bằng hình thức đọc: Tóm tắt lại nội dung đã đọc theo cách 

hiểu của mình, xác định các từ khóa chứa đựng thông tin quan trọng trong bài 

toán có lời văn và chú ý các từ chƣa hiểu rõ cần đọc kỹ nhiều lần và tìm hiểu 

thêm; Chọn lọc những thông tin cần thiết phục vụ cho việc giải bài toán đang 

thực hiện, loại bỏ những thông tin gây nhiễu, không cần thiết; Đọc lại phần 

trình bày lời giải của mình để kết nối các thông tin một cách hệ thống và 

logic, kiểm tra lại tính chính xác của các thông tin đã sử dụng trong việc giải 

toán. [55] 

Đối với một bài toán có lời văn, nhiều khi đọc đề bài một lần không thể 

hiểu hết nội dung bài toán. Đặc biệt là đối với những dạng toán lạ, ít gặp. Khi 

đó, chúng ta cần đọc đề toán nhiều lần, đọc sâu và nghiền ngẫm từng câu, 

từng từ khóa trong bài, mỗi lần đọc lại có thể loại bỏ đi những câu từ phụ trợ 

trong bài toán hay phát hiện thêm các dữ kiện, các mối quan hệ mà trong lần 

đọc trƣớc đó chƣa tìm thấy. Nếu cần thiết, gặp những từ khó có thể tra từ điển 

để hiểu rõ nghĩa của từng từ và đặt từ đó trong câu văn để lựa chọn ngữ nghĩa 

thích hợp nhất. Khi đọc, vừa đọc vừa phân tích các dữ kiện để chia bài toán 

ban đầu thành các bài toán nhỏ hơn đã biết. 

Giao tiếp bằng hình thức lắng nghe: HS biết lắng nghe và chọn lọc 

thông tin cần thiết từ bài giảng của thầy cô và ý kiến của bạn. Qua đó vận 

dụng vào giải bài toán có lời văn, đồng thời các em cần biết lắng nghe quan 

điểm của ngƣời khác để hiểu sâu sắc hơn về vấn đề đƣợc trình bày; khi đó 

hiểu biết của các em đƣợc tăng lên và đồng thời kết nối, bổ sung các kiến thức 

cần thiết thông qua nghe các cách lý luận khác nhau về những giải pháp. [55] 

Lắng nghe sao cho hiệu quả rất quan trọng trong giao tiếp toán học. Khi 

nghe về một nội dung toán học chƣa biết các em cần thiết phải tập trung chú 

ý, tránh ngắt lời ngƣời nói. Có thể ghi lại những từ chƣa hiểu (nếu cần thiết) 
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để sau đó sẽ hỏi lại ngƣời nói. Khi nghe cũng cần biết chọn lọc và tập trung 

vào những từ khóa quan trọng diễn đạt mục đích của ngƣời nói. Ngƣời nghe 

cũng cần biết lúc nào thì đồng tình, lúc nào cần phản bác, góp ý với những 

quan điểm ngƣời nói đƣa ra. Biết tôn trọng quan điểm của ngƣời khác cũng là 

cách để ngƣời khác đánh giá cao về bạn. 

Giao tiếp bằng hình thức nói: HS đƣợc khuyến khích đặt câu hỏi về 

những vấn đề mình chƣa biết nhƣ những dữ kiện ẩn trong bài toán có lời văn 

hoặc tìm hiểu sâu hơn về những kiến thức mình cần. Các câu hỏi có thể đặt ra 

với thầy cô giáo, với các bạn hoặc với những ngƣời xung quanh có khả năng 

cung cấp kiến thức cần thiết cho các em. Vấn đề cần tìm hiểu là đặt câu hỏi 

sao cho đúng trọng tâm và thể hiện đƣợc nội dung cần tìm hiểu của HS. Ngoài 

ra các em cũng cần đƣợc trình bày và giải thích về con đƣờng tìm ra cách giải 

bài toán và đƣợc quyền bảo vệ, biện minh cho ý kiến của mình trƣớc sự chất 

vấn của thầy cô và các bạn. Các em cũng đƣợc tham gia vào quá trình phản 

biện, tranh luận, đánh giá bài làm của bạn để từ đó củng cố và khắc sâu kiến 

thức cho bản thân. [44] 

Nếu nhƣ đọc và nghe là lựa chọn lý tƣởng để bổ sung vốn từ vựng cho 

HS thì nói và viết đòi hỏi HS cần biết cách sử dụng sao cho hiệu quả vốn từ 

vựng đã có. Một học sinh không thể nói tốt với vốn từ vựng nghèo nàn, điều 

đó sẽ khiến các em không biết cách diễn đạt nội dung muốn nói nhƣ thế nào. 

Ngoài ra cấu trúc câu nói cũng cần đƣợc chú ý sao cho ngắn gọn và đủ ý, 

không loanh quanh, dài dòng, lặp lại một vấn đề nhiều lần sẽ làm ngƣời nghe 

nhàm chán và không đạt hiệu quả trong giao tiếp. Khi tham gia vào hoạt động 

giao tiếp bằng hình thức nói, để diễn đạt lƣu loát đòi hỏi các em phải nghĩ 

trƣớc khi nói. Nên tập thói quen này trong hoạt động hàng ngày. Hãy xác định 

những ý tƣởng mà các em muốn truyền đạt và trình tự diễn đạt chúng, sau đó 

mới bắt đầu nói. Khi nói, không nên vội vã. Cần cố diễn đạt hết ý tƣởng mà 
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không dừng hoặc chuyển ý ở giữa câu. Sử dụng những câu ngắn, đơn giản có 

thể có lợi cho cho vấn đề cần diễn đạt. Bình thƣờng lời nói sẽ trôi chảy tự 

nhiên nếu chúng ta biết rõ điều mình muốn diễn đạt. Nói chung, cần phải lựa 

chọn từng chữ trƣớc khi nói. Thật vậy, nhằm mục đích luyện tập, phải chắc 

chắn rằng ý tƣởng đã rõ ràng trong trí, rồi vừa nói vừa nghĩ đến lời. Nếu luyện 

tập nhƣ thế đồng thời tập trung vào ý tƣởng thay vì vào lời nói, không nhiều 

thì ít lời lẽ sẽ tự phát, và các em sẽ diễn đạt đúng cảm nghĩ trong lòng. Nhƣng 

ngay khi bắt đầu nghĩ đến lời thay vì ý tưởng, có thể sẽ nói ngập ngừng. Qua 

thực hành, học sinh có thể thành công trong việc trau dồi khả năng diễn đạt 

lƣu loát. 

Giao tiếp bằng hình thức viết: Đây là phƣơng tiện giao tiếp có thể 

khuyến khích học sinh suy nghĩ và kết nối những gì mà các em biết đồng thời 

cung cấp những minh chứng về hiểu biết toán học của học sinh. HS cần tự 

diễn đạt, tổ chức, sắp xếp ý tƣởng trƣớc khi viết, sau đó các em sẽ trình bày ý 

tƣởng ra nháp bằng cách sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu toán học, sơ đồ hoặc bảng 

biểu, hình ảnh,... và viết ra các cách giải những bài toán có lời văn mà các em 

đã nghĩ đến. Cuối cùng, các em sẽ chọn lọc và trình bày lại các thông tin trên 

một cách bài bản để thành lời giải cho bài toán cần tìm. [44] 

Sau khi viết xong cũng cần thiết đọc lại nhiều lần toàn bộ văn bản để 

chỉnh sửa những câu, từ chƣa chính xác hoặc chƣa hợp lý, tránh sử dụng 

những thuật ngữ lạ, khó hiểu, hay mang nặng tính địa phƣơng. Trong khi viết 

các văn bản toán học, thƣờng gặp nhất trong giải toán là trình bày đề bài, tóm 

tắt hoặc bài giải HS cần chú ý những từ ngữ thƣờng dùng trong mỗi dạng 

toán. Chẳng hạn, khi trình bày một đề bài về dạng toán đại lƣợng thƣờng gặp 

những từ gì, tóm tắt dạng toán về tỉ số phần trăm có những yếu tố nào, bài 

giải của dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu gồm các bƣớc ra sao. Hiểu 

rõ đƣợc các vấn đề đó sẽ giúp các em tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, công sức 



38 

 

 

 

trong việc trình bày một văn bản toán học đồng thời vẫn đảm bảo tính chính 

xác cao. 

Tuy nhiên, các kỹ năng trên cũng không phân chia rạch ròi mà có quan 

hệ mật thiết qua lại với nhau. Trong cùng một hoạt động giao tiếp toán học, học 

sinh thƣờng phải sử dụng tất cả các kĩ năng trên. Chẳng hạn, Giao tiếp bằng 

hình thức viết sẽ cho phép học sinh trình bày những suy nghĩ của mình thông 

qua một văn bản toán học, nó chính là bằng chứng chƣớng minh sự hiểu biết 

toán học của học sinh. Trƣớc khi trình bày một văn bản toán học, học sinh cần 

diễn đạt sự hiểu biết của mình bằng lời nói, cũng nhƣ lắng nghe những ý tƣởng 

của ngƣời khác hoặc những ý kiến khác về ý tƣởng của mình. Chất lƣợng của 

một văn bản toán học đƣợc cải thiện đáng kể nếu nhƣ trƣớc khi viết văn bản 

đó, học sinh có cơ hội đƣợc tham gia một cuộc đối thoại về vấn đề đó. Ngƣợc 

lại, một ý tƣởng sẽ đƣợc trình bày tốt hơn nếu nhƣ trƣớc khi phát biểu nó học 

sinh có sự chuẩn bị trƣớc bằng văn bản. Điều đó cho thấy sự hỗ trợ và mối 

tƣơng quan mật thiết của hai hình thức giao tiếp toán học nói và viết. 

1.3. Mối liên hệ giữa năng lực giao tiếp toán học với một số năng lực khác 

cần đạt ở học sinh cuối cấp tiểu học 

1.3.1. Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học 

Ngôn ngữ đƣợc sử dụng làm phƣơng tiện để giao tiếp, truyền đạt những 

suy nghĩ, ý tƣởng của con nguời với nhau, ngôn ngữ là phƣơng tiện để con 

ngƣời cùng nhau trao đổi suy nghĩ, tạo ra kiến thức và sự hiểu biết, làm cho 

mọi ngƣời hiểu nhau hơn. Bởi thế khi nói đến GTTH không thể không nhắc 

đến năng lực sử dụng ngôn ngữ. Ở lớp học toán có rất nhiều thông tin đƣợc 

trao đổi giữa GV với tập thể HS, giữa GV với cá nhân HS, giữa cá nhân HS 

với tập thể HS, giữa cá nhân HS với cá nhân HS. Các hình thức giao tiếp diễn 

ra trong lớp học toán đều liên quan đến khả năng hiểu, sử dụng NNTH. 

Không có ngôn ngữ thì không thể có quá trình giao tiếp và không có 
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giao tiếp, không có thông tin trao đổi trong lớp học toán thì toán học không 

thể diễn ra [dẫn theo 1]. Và không thể để diễn đạt các ý tƣởng toán học chỉ 

hoàn toàn bằng NNTN, vì vậy HS thƣờng xuyên phải giao tiếp bằng NNTH. 

Điều này khẳng định NNTH là vô cùng quan trọng trong giao tiếp toán học. 

Trong giảng dạy, GV tạo ra các tình huống có vấn đề, tổ chức cho HS giải 

quyết vấn đề. Khi đó HS phải tranh luận, thuyết phục chính mình và những 

ngƣời khác bằng cách đƣa ra phƣơng án giải quyết vấn đề một cách lôgic, 

chính xác. Muốn thực hiện đƣợc điều này thì HS phải có kiến thức toán học 

tốt và sử dụng hiệu quả NNTH để giải thích, chứng minh một vấn đề toán 

học. Bên cạnh việc HS giao tiếp với nhau trong giờ học thì GV cũng phải 

thực hiện giao tiếp với HS. Quá trình giao tiếp của GV với HS có sự đóng góp 

không nhỏ của hệ thống câu hỏi. Một vấn đề toán học đặt ra, GV phải xây 

dựng hệ thống câu hỏi giúp HS hiểu và giải quyết vấn đề. GV có thể đặt nhiều 

câu hỏi khác nhau vào cùng một vấn đề để giúp HS phát triển sự hiểu biết về 

khái niệm toán học thông qua các thuật ngữ, kí hiệu, ngữ nghĩa của NNTH. 

Trong cùng một vấn đề GV có thể cho HS phát biểu theo nhiều cách khác 

nhau để từ đó không những giúp HS hiểu sâu sắc hơn khái niệm toán học mà 

còn làm phong phú vốn từ trong NNTH cho HS. Chẳng hạn, phát biểu “tam 

giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau” có thể phát biểu theo cách khác 

“tam giác đều là tam giác có ba góc bằng nhau”. 

Tác giả Trần Ngọc Bích đã nghiên cứu về NNTH ở HS tiểu học và cho 

rằng ”NNTH là hệ thống các kí hiệu, thuật ngữ (từ, cụm từ), biểu tƣợng và 

các quy tắc kết hợp chúng dùng làm phƣơng tiện để diễn đạt nội dung toán 

học một cách lôgic, chính xác, rõ ràng. Kí hiệu gồm chữ số, chữ cái, kí tự 

alphabetic, dấu các phép toán, dấu quan hệ và các dấu ngoặc đƣợc dùng trong 

toán học. Biểu tƣợng gồm hình ảnh, hình vẽ, sơ đồ hoặc mô hình của đối 

tƣợng cụ thể”. [1] 

Sử dụng NNTH có thể hiểu là NNTH đƣợc lấy làm phƣơng tiện phục 
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vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu toán học. Sử dụng hiệu quả NNTH 

có nghĩa là sử dụng đúng, chính xác NNTH trong giải quyết vấn đề và dùng 

NNTH làm phƣơng tiện để giao tiếp linh hoạt trong học tập môn Toán.  

Đối với HS tiểu học, sử dụng hiệu quả NNTH có nghĩa là sử dụng 

đúng, chính xác kí hiệu, biểu tƣợng, thuật ngữ trong tiếp nhận kiến thức mới 

hay trong giải bài tập và dùng NNTH làm phƣơng tiện để diễn đạt bằng ngôn 

ngữ nói hoặc viết chính xác, linh hoạt, rõ ràng trong học tập môn Toán.  

1.3.2. Năng lực biểu diễn toán học 

Ở bậc tiểu học, trong quá trình học tập môn toán, HS đã đƣợc làm quen 

và sử dụng khá rộng rãi các biểu diễn toán học trực quan (sử dụng sơ đồ đoạn 

thẳng, các đồ vật, hình ảnh cụ thể,...) để diễn tả các liên hệ, quan hệ, các đối 

tƣợng khi hình thành các phép tính, công thức, trong giải các dạng toán có lời 

văn, toán tìm hai số khi biết hai điều kiện;.. Trong giải toán, thƣờng xuyên 

phải sử dụng các kí hiệu, hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ, bảng,... HS có thể phát triển 

và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của mình về các khái niệm và quan hệ toán 

học khi tạo ra, so sánh và sử dụng các biểu diễn khác nhau. Biểu diễn toán 

học giúp giảm bớt sự trừu tƣợng của toán học, làm cho các công thức, các 

phép biến đổi toán học gần gũi hơn với nhận thức của HS. 

Theo nghiên cứu của Vũ Thị Bình, “Năng lực biểu diễn toán học là khả 

năng hiểu, sử dụng, lựa chọn, tạo ra và chuyển đổi các biểu diễn toán học để 

suy nghĩ, ghi nhớ, mô tả, giải thích, lập luận, kết nối và trao đổi các ý tƣởng 

trong giải quyết các vấn đề toán học”. [2] 

Trong lớp học toán, biểu diễn toán học vừa hỗ trợ phát triển khả năng suy 

luận, nhận thức toán học vừa là phƣơng tiện để trao đổi thông tin về nội dung 

toán học mà nó làm đại diện. Trong thực tế, vì bản chất trừu tƣợng của toán học, 

HS có thể tiếp cận đến ý tƣởng toán học thông qua các đại diện của chúng. 

Nhƣ vậy, có thể khẳng định năng lực biểu diễn toán học có vai trò quan 
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trọng trong việc phát triển năng lực GTTH cho HS. Có thể thấy GTTH liên 

quan chặt chẽ với biểu diễn toán học:  

- Biểu diễn toán học là yếu tố tạo nên hiệu quả cho GTTH (BDTH chứa 

đựng nội dung, ý tƣởng toán học cho quá trình GTTH diễn ra). Nếu các nhân 

vật giao tiếp hiểu và sử dụng đúng qui ƣớc của biểu diễn toán học thì giao tiếp 

thuận lợi, nếu sử dụng biểu diễn toán học không phù hợp thì giao tiếp khó 

khăn. Đôi khi, cùng một nội dung toán học, có thể dùng một số biểu diễn toán 

học khác nhau, phù hợp với nhân vật giao tiếp.  

- GTTH giúp phát triển biểu diễn toán học. Thông qua giao tiếp, quá 

trình lựa chọn, sử dụng biểu diễn toán học đƣợc phản ánh, qua đó HS có cơ 

hội điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. GTTH giúp HS hình thành, củng cố về 

các dạng biểu diễn toán học thuận lợi cho phát triển tƣ duy, cho nhận thức 

toán học. 

1.3.3. Năng lực mô hình hóa toán học 

Mô hình hóa toán học là quá trình chuyển đổi từ vấn đề thực tế sang vấn 

đề toán học bằng cách thiết lập và giải quyết các mô hình toán học. Cụ thể, mô 

hình hóa toán học là toàn bộ quá trình chuyển đổi từ vấn đề thực tiễn sang vấn đề 

toán học và ngƣợc lại, cùng với các yếu tố liên quan đến quá trình đó nhƣ: từ 

bƣớc xây dựng lại tình huống thực tiễn, lựa chọn mô hình toán học phù hợp, làm 

việc trong một môi trƣờng toán học, giải thích, đánh giá kết quả liên quan đến 

tình huống thực tiễn và điều chỉnh mô hình cho đến khi có đƣợc kết quả hợp 

lí.Thông qua việc sử dụng mô hình toán học để mô tả các tình huống đặt ra trong 

các bài toán thực tế, giải quyết các vấn đề toán học, giúp HS không những hiểu 

đƣợc các kiến thức toán học, thấy đƣợc mối quan hệ giữa toán học với thực tiễn 

từ đó giúp cho GTTH đạt hiệu quả cao hơn. 

Có thể hiểu mô hình hóa là một trong những cây cầu nối của GTTH, 

thông qua mô hình hóa toán học giúp HS dễ hiểu, dễ nắm bắt các vấn đề toán 

học khó và trừu tƣợng. Ngoài ra, Mô hình hóa toán học cho phép HS kết nối 
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toán học trong nhà trƣờng với thế giới thực, chỉ ra khả năng ứng dụng của các ý 

tƣởng toán. Mô hình hóa cung cấp cho HS một bức tranh rộng hơn, phong phú 

hơn về toán học, giúp cho việc truyền tải thông tin toán học một cách dễ dàng 

hơn, giúp HS thấy đƣợc mối liên hệ giữa toán học với thực tế và ngƣợc lại. 

Quy trình mô hình hóa toán học gồm 4 giai đoạn chủ yếu nhƣ sau 

[dẫn theo 7]:  

- Giai đoạn 1: Quan sát hiện tƣợng thực tiễn, phác thảo tình huống 

và phát hiện các yếu tố (nhƣ biến số, tham số) quan trọng, có ảnh hƣởng 

đến vấn đề thực tiễn. 

- Giai đoạn 2: Lập giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố trong bài 

toán sử dụng ngôn ngữ toán học. Từ đó, thiết lập mô hình hóa tƣơng ứng. 

- Giai đoạn 3: Áp dụng các phƣơng pháp và công cụ toán học phù hợp để 

mô hình hóa bài toán và phân tích mô hình đó. 

- Giai đoạn 4: Thông báo kết quả, đối chiếu mô hình với thực tiễn và đƣa 

ra kết luận. 

Đối với HS tiểu học, GV có thể xem mô hình hóa toán học nhƣ là một 

hƣớng dẫn, phƣơng tiện trợ giúp các em gặp khó khăn trong quá trình giải toán. 

HS tóm tắt bài toán cũng là một cách mô hình hóa, giúp các em thuận lợi hơn 

trong việc tìm ra phƣơng pháp giải bài toán. 

1.4. Dạy học giải toán có lời văn ở cuối cấp tiểu học 

1.4.1. Mục tiêu dạy học giải toán có lời văn ở cuối cấp tiểu học 

Trong dạy học toán nói chung, giải toán có một vị trí rất quan trọng. 

Trong giải toán học sinh phải tƣ duy một cách tích cực và linh hoạt, phải suy 

nghĩ năng động sáng tạo. Vì vậy có thể coi hoạt động giải toán là biểu hiện 

năng động nhất của hoạt động trí tuệ. Dạy học giải toán nhằm mục đích chủ 

yếu giúp HS: 

- Luyện tập, củng cố các kiến thức và thao tác thực hành đã học. 



43 

 

 

 

- Rèn luyện kỹ năng tính toán, tập dƣợt vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

- Thông qua giải toán GV nắm đƣợc sự nhận thức của HS. 

- Từng bƣớc phát triển năng lực tƣ duy, rèn luyện phƣơng pháp và kỹ 

năng suy luận và tập dƣợt khả năng quan sát, phỏng đoán, tìm tòi. 

- Phát triển khả năng trình bày diễn đạt ngôn ngữ nói và viết của mình. 

- Tạo ra tính tự tin, dám nghĩ, dám làm. 

- Hình thành những phẩm chất cần thiết của ngƣời lao động mới. 

Đối với HS cuối cấp tiểu học, mục tiêu của dạy học giải toán có lời văn là: 

- HS biết giải các bài toán hợp không quá 4 bƣớc tính liên quan đến các 

dạng toán điển hình và một số dạng toán không điển hình. 

- Biết trình bày bài giải đầy đủ gồm các câu lời giải (mỗi phép tính đều 

có lời văn) và đáp số theo đúng yêu cầu của bài toán. 

- Đối với học sinh khá giỏi phải tìm đƣợc nhiều cách giải một bài toán 

(nếu có) và đặt ra những đề toán mới từ các dạng toán đã làm [9]. 

1.4.2. Nội dung dạy học giải toán có lời văn ở cuối cấp tiểu học, so sánh 

chương trình hiện hành và chương trình giáo dục tiểu học trong chương 

trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 

Toán có lời văn giữ một vị trí quan trọng trong chƣơng trình toán lớp 

4,5. Bởi lẽ mạch nội dung này góp phần hệ thống hoá, củng cố kiến thức về 

số tự nhiên, phân số, đại lƣợng và đo đại lƣợng, yếu tố hình học, thống kê và 

4 phép tính (+, - , x,: ) với các số đã học làm cơ sở để học tiếp lớp 6 và đặt 

nền móng cho quá trình đào tạo tiếp theo ở các cấp học cao hơn; giúp học 

sinh rèn luyện và củng cố kỹ năng tính toán, nhận biết đƣợc mối quan hệ về 

số lƣợng, hình dạng không gian; đồng thời hình thành và phát triển hứng thú 

học tập cũng nhƣ các năng lực phẩm chất trí tuệ của học sinh, góp phần phát 

triển trí thông minh, óc suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo [4]. 

Kế thừa nội dung giải toán ở lớp 1, lớp 2, lớp 3 và mở rộng, phát triển 

nội dung giải toán cho phù hợp với sự phát triển nhận thức của học sinh lớp 4, 

5, nội dung giải toán đƣợc sắp xếp hợp lý đan xen với nội dung hình học (diện 
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tích, chu vi hình vuông, hình chữ nhật...) và các đơn vị đo lƣờng, nhằm đáp 

ứng với mục tiêu của chƣơng trình toán 4, 5. 

Ngoài ra nội dung các bài toán ở lớp 4,5 đã chú ý đến tính thực tiễn, 

gắn liền với đời sống, gần gũi với trẻ, tăng cƣờng tính giáo dục cho học sinh. 

Các bài toán có lời văn ở lớp 4, 5 (chƣơng trình 2006) chủ yếu gồm các dạng 

điển hình nhƣ sau: 

* Lớp 4: 

- Các bài toán vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đối với số 

tự nhiên, phân số.  

- Bài toán tìm số trung bình cộng 

- Các bài toán liên quan đến tính chu vi, diện tích các hình: hình thoi, 

hình bình hành. 

- Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

- Bài toán tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó 

 - Bài toán tìm phân số của một số. 

* Lớp 5: 

- Các bài toán vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đối với số 

thập phân.  

- Bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm. 

- Bài toán liên quan đến đại lƣợng tỉ lệ. 

- Bài toán chuyển động đều. 

- Các bài toán liên quan đến tính diện tích hình thang; tính diện tích 

xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình khối (hình hộp chữ nhật, 

hình lập phƣơng). 

1.4.2.1. Cấu trúc nội dung môn toán 

Nội dung môn Toán trong chƣơng trình hiện hành ở tiểu học bao gồm 4 

mạch nội dung. Trong khi đó, chƣơng trình GDPT mới xác định 3 mạch nội 
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dung chủ yếu. Thể hiện nhƣ sau: 

 

Chƣơng trình hiện hành Chƣơng trình GDPT 2018 

- Những kiến thức và kĩ năng số học. 

- Những kiến thức về đại lƣợng và đo 

các đại lƣợng thông dụng. 

- Một số kiến thức chuẩn bị về hình học. 

- Giải toán có lời văn. 

- Số học và phép tính. 

- Một số yếu tố thống kê và xác suất. 

- Hình học và đo lƣờng. 

Trong chƣơng trình GDPT môn toán 2018 không chỉ rõ mạch nội dung 

giải toán có lời văn, tuy nhiên không phải nội dung này đã đƣợc lƣợc bỏ, mà 

những bài toán có lời văn đƣợc sắp xếp đan xen trong mỗi mạch nội dung số 

học, một số yếu tố thống kê và xác suất, hình học và đo lƣờng. Mỗi mạch nội 

dung đều có những bài toán thực tiễn, có lời văn và đây vẫn là nội dung toán 

học quan trọng, có yêu cầu cao đối với HS tiểu học. 

Cấu trúc nội dung môn Toán ở tiểu học bao gồm các đặc điểm sau [19]: 

1) Một toán ở tiểu học là môn học thống nhất, không phân chia thành 

các phân môn. Trong đó trọng tâm và hạt nhân là những kiến thức và kĩ năng 

số học (bao gồm số tự nhiên, phân số, số thập phân). Cụ thể: 

- Các đại lƣợng thôn dụng, phép đo các đại lƣợng đều gắn chặt và phát 

triển song song với sự phát triển của khái niệm số. Vấn đề đo đại lƣợng gắn 

với việc thực hiện các phép tính trên các số đo, hệ ghi số gắn chặt với chuyển 

đổi đơn vị đo (độ dài, khối lƣợng). 

- Các yếu tố hình học, ngoài việc hình thành các biểu tƣợng ban đầu 

các khái niệm hình hình học, phần lớn các bài toán gắn với tính chu vi, diện 

tích, thể tích chủ yếu mang tính chất số học hoặc đƣợc dùng làm phƣơng tiện 

trực quan để xây dựng khái niệm số hoặc giải thích ý nghĩa phép tính số học. 

- Các bài toán có lời văn đều có dữ kiện là các con số (số tự nhiên, phân 
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số, số thập phân). Việc giải các bài toán này thực chất là thực hiện các phép 

tính trên các tập hợp số. 

2) Nội dung môn Toán tiểu học đƣợc sắp xếp một cách chọn lọc và có 

hệ thống vừa nhằm quán triệt tƣ tƣởng của toán học hiện đại, vừa phù hợp với 

đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học. Cụ thể: 

- Việc trình bày các kiến thức dƣới ánh sáng của toán học hiện đại thể 

hiện nhƣ sau: 

+ Coi trọng việc kết hợp chặt chẽ các kiến thức số học, đại số, hình học 

để thể hiện tính thống nhất của toán học hiện đại. 

+ Giới thiệu số tự nhiên và các phép tính theo quan điểm của lí thuyết 

tập hợp. 

+ Làm nổi bật tính chất của các phép tính và quan hệ giữa các phép 

tính; Làm rõ vai trò của số 0 và số 1 trong phép cộng, phép nhân. 

+ Coi trọng quan hệ thứ tự. 

Tuy nhiên, tƣ tƣởng của toán học hiện đại chỉ ẩn tảng trong cách trình 

bày, cách sắp xếp, cách minh họa nội dung môn Toán tiểu học chứ không lộ 

diện một cách tƣờng minh. 

Chƣơng trình môn Toán tiểu học phù hợp với đặc điểm nhận thức của 

học sinh tiểu học, thể hiện nhƣ sau: 

+ Hệ thống kiến thức đƣợc sắp xếp theo nguyên tắc đồng tâm, các kiến 

thức đƣợc lặp đi lặp lại nhiều lần, vòng sau mở rộng hơn vòng trƣớc, phát 

triển và củng cố những kiến thức, kĩ năng đã học ở vòng trƣớc. 

+ Hệ thống kiến thức đƣợc hình thành dựa trên kinh nghiệm, vốn sống 

của học sinh tiểu học và thế giới đồ vật gần gũi, quen thuộc với các em. 

3) Nội dung môn Toán ở tiểu học quán triệt tinh thần gắn lí thuyết với 

thực hành, rèn kĩ năng vận dụng toán học vào thực tiễn, quán triệt quan điểm 

dạy học phổ cập và phát triển, chú ý phát triển tƣ duy linh hoạt, sáng tạo cho 

học sinh. 

Điều này thể hiện trong cấu trúc nội dung của từng bài, từng chƣơng, 
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từng học kì, từng năm. Đây là sự thể hiện của nguyên lí giáo dục “học đi đối 

với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”. 

- Thông qua các hoạt động thực hành, bƣớc đầu giúp học sinh tìm tòi, 

phát hiện khái niệm toán học, các quy tắc tính toán, đồng thời, củng cố tri 

thức, rèn luyện kĩ năng cơ bản, phát triển tƣ duy. 

- Thông qua các hoạt động thực hành, luyện tập, học sinh bƣớc đầu làm 

quen với việc vận dụng toán học vào giải quyết những vấn đề nảy sinh trong 

học tập và trong cuộc sống. 

- Thông qua việc thƣờng xuyên ôn tập, củng cố, vận dụng kiến thức, 

học sinh sẽ hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức. Đây cũng là cơ sở để hình thành 

và phát triển tƣ duy và là điều kiện cần thiết để học tập những nội dung 

toán học mới. 

Nội dung cụ thể về các bài toán có lời văn trong chƣơng trình môn 

Toán cuối cấp tiểu học nhƣ sau: 

Bảng 1.2. So sánh nội dung các bài toán có lời văn trong chương trình  

lớp 4,5 giữa chương trình hiện hành và chương trình GDPT mới 

 Chƣơng trình hiện hành Chƣơng trình GDPT 2018 

Lớp 4 

- Các bài toán có đến 2 hoặc 3 bƣớc 

tính, có quan hệ giữa thành phần và 

kết quả. 

- Các bài toán có liên quan đến: tìm 

hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của 

chúng; tìm hai số biết tổng và hiệu 

của chúng; tìm số trung bình cộng. 

- Các bài toán rút về đơn vị. 

- Các bài toán có yếu tố hình học. 

- Các bài toán có yếu tố thống kê và 

xác suất. 

- Các bài toán có 2 đến 3 bƣớc 

tính trong phạm vi số và các phép 

tính đã học liên quan đến thành 

phần và kết quả của phép tính. 

- Các bài toán liên quan đến mối 

quan hệ so sánh trực tiếp hoặc các 

mối quan hệ phụ thuộc và đơn 

giản. Ví dụ: tìm số trung bình 

cộng, tìm hai số khi biết tổng và 

hiệu, bài toán rút về đơn vị. 

- Bài toán liên quan đến phân số 
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 Chƣơng trình hiện hành Chƣơng trình GDPT 2018 

(tỉ số). 

- Bài toán có yếu tố hình học và 

đo lƣờng. 

- Bài toán có yếu tố thống kê và 

xác suất. 

Lớp 5 

Các bài toán có một hoặc nhiều bƣớc 

bƣớc tính, trong đó có: 

- Các bài toán đơn giản về tỉ số và tỉ 

số phần trăm 

- Các bài toán đơn giản về chuyển 

động đều, chuyển động ngƣợc chiều 

và cùng chiều 

- Các bài toán ứng dụng các kiến thức 

đã học để giải quyết một số vấn đề 

của đời sống. 

- Các bài toán áp dụng quy tắc 

- Các bài toán về ý nghĩa của phép tính 

- Các bài toán về quan hệ giữa thành 

phần và kết quả trong phép tính 

- Các bài toán về tìm hai số khi biết 

kết quả hai phép tính 

- Các bài toán có yếu tố hình học. 

- Các bài toán có yếu tố xác suất, 

thống kê. 

- Các bài toán có một hoặc nhiều 

bƣớc tính liên quan đến phân số, 

số thập phân. 

- Các bài toán về chuyển động 

đều. 

- Các bài toán liên quan đến: tìm 

hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và 

tỉ số của hai số đó; tính tỉ số phần 

trăm của hai số; tìm giá trị phần 

trăm của một số cho trƣớc. 

- Bài toán có yếu tố hình học và 

đo lƣờng. 

- Bài toán có yếu tố xác suất, 

thống kê. 

Nhƣ vậy, trong chƣơng trình GDPT mới vẫn có những bài toán có lời văn 

với nội dung gần giống chƣơng trình hiện hành. Do vậy, những kết quả nghiên 

cứu trong luận án hoàn toàn có thể áp dụng trong chƣơng trình GDPT mới. 

1.4.2.2. Yêu cầu dạy học nội dung giải toán có lời văn đối với học sinh cuối 
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cấp tiểu học 

* Đối với học sinh lớp 4: 

Biết giải bài toán có đến 2 hoặc 3 bƣớc tính, có sử dụng phân số. trong 

đó có các bài toán có liên quan đến: tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của 

chúng; tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng; tìm số trung bình cộng; các nội 

dung hình học đã học. 

Biết tự tóm tắt bài toán bằng cách ghi ngắn gọn hoặc bằng sơ đồ, hình vẽ. 

Phát triển đƣợc năng lực tƣ duy khả năng phát hiện và giải quyết vấn 

đề, phát triển năng lực diễn đạt ngôn ngữ nói và viết. 

* Đối với học sinh lớp 5: 

Một số dạng toán về quan hệ tỷ lệ (Khi giải các bài toán thuộc quan hệ 

“tỉ lệ thuận”, “tỉ lệ nghịch” không dùng các thuật ngữ này để gọi tên. Có thể 

giải bằng cách “rút về đơn vị” hoặc “tìm tỉ số”). 

Các bài toán đơn giản về tỉ số phần trăm 

- Tìm tỉ số phần trăm của hai số. 

- Tìm giá trị tỉ số phần trăm của một số cho trƣớc. 

- Tìm một số biết giá trị tỉ số phần trăm của số đó. 

Các bài toán đơn giản về chuyển động đều, chuyển động ngƣợc chiều 

và cùng chiều. 

- Tìm vận tốc biết thời gian chuyển động và độ dài quãng đƣờng đi. 

- Tìm thời gian chuyển động và biết độ dài quãng đƣờng và vận tốc 

chuyển động. 

- Tìm độ dài quãng đƣờng biết vận tốc và thời gian chuyển động. 

- Tìm thời gian gặp nhau của hai chuyển động cùng chiều hoặc ngƣợc chiều. 

Các bài toán có nội dung hình học 

Đồng thời qua giải toán giúp cho học sinh phát triển đƣợc năng lực tƣ 
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duy, năng lực giao tiếp toán học. Rèn luyện các đức tính: chăm chỉ, cẩn thận, 

tự tin, trung thực, có tinh thần trách nhiệm,... 

1.5. Đặc điểm nhận thức trong học tập của học sinh cuối cấp tiểu học 

Trong chƣơng trình toán tiểu học, giải toán có lời văn đƣợc coi là một 

trong những dạng toán khó. Trong quá trình giải toán, học sinh không chỉ sử 

dụng đến những tri thức toán học mà còn liên quan đến những kiến thức và kĩ 

năng khác nhƣ kĩ năng sử dụng Tiếng Việt, tự nhiên và xã hội, giáo dục môi 

trƣờng,... Do vậy, trong quá trình dạy học giải toán giáo viên cũng cần chú ý 

bồi dƣỡng thêm cho các em những kiến thức liên quan. Đồng thời ngƣời giáo 

viên còn đòi hỏi phải nắm đƣợc các đặc điểm tâm sinh lý và nhận thức của 

ngƣời học để từ đó lựa chọn ra phƣơng pháp dạy học sao cho phù hợp và có 

hiệu quả. Đối với học sinh cuối cấp tiểu học, ta có thể chú ý đến một số đặc 

điểm nhận thức của các em nhƣ sau: 

Tri giác: Tri giác của học sinh tiểu học mang tính đại thể, ít đi vào chi 

tiết và mang tính không ổn định. Đến giai đoạn cuối tiểu học, tri giác bắt đầu 

mang tính xúc cảm, trẻ thích quan sát các sự vật, hiện tƣợng có màu sắc sặc 

sỡ, hấp dẫn, tri giác của trẻ đã mang tính mục đích, có phƣơng hƣớng rõ ràng 

- tri giác có chủ định. Chẳng hạn: trẻ biết lập kế hoạch học tập, biết sắp xếp 

công việc nhà, biết làm các bài tập từ dễ đến khó,... [14, tr.31]. Từ những biểu 

hiện này, trong quá trình dạy học giải toán có lời văn, để phát triển đƣợc 

NLGT Toán học cho HS chúng ta cần thu hút các em bằng các hoạt động mới, 

mang tính màu sắc, tính chất đặc biệt, khác lạ so với bình thƣờng (trình bày 

bắt mắt, sử dụng bảng màu sắc để trình bày bài toán,... khi đó sẽ kích thích trẻ 

cảm nhận, tri giác tích cực và chính xác. 

Tư duy: Tƣ duy ở trẻ cuối cấp tiểu học chuyền dần từ tính cụ thể sang 

tƣ duy trừu tƣợng khái quát. Khả năng khái quát hóa ở trẻ lớp 4,5 bắt đầu biết 

khái quát hóa lý luận. Tuy nhiên, hoạt động phân tích, tổng hợp kiến thức còn 
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sơ đẳng ở phần đông học sinh tiểu học [14, tr.141]. Bởi vậy, để phát triển 

NLGT Toán học cho HS, những bài toán mang tính tổng hợp, khái quát kiến 

thức cũ cần đƣợc rèn luyện nhiều lần giúp HS làm quen với khả năng phân 

tích, tổng hợp kiến thức vận dụng trong quá trình giải toán. 

Tưởng tượng: Ở giai đoạn cuối tiểu học, tƣởng tƣợng tái tạo đã bắt đầu 

hoàn thiện, từ những hình ảnh cũ trẻ đã tái tạo ra những hình ảnh mới. Tƣởng 

tƣợng sáng tạo tƣơng đối phát triển ở độ tuổi này, trẻ bắt đầu phát triển khả 

năng làm thơ, làm văn, vẽ tranh,... Đặc biệt, tƣởng tƣợng của các em ở giai 

đoạn này bị chi phối mạnh mẽ bởi các xúc cảm, tình cảm, những hình ảnh, sự 

việc, hiện tƣợng đều gắn liền với các rung động tình cảm của các em. Qua 

đây, có thể phát triển tƣ duy và trí tƣởng tƣợng của các em bằng cách biến các 

kiến thức “khô khan”thành những hình ảnh có cảm xúc, đặt ra cho các em 

những câu hỏi mang tính gợi mở, thu hút các em vào các hoạt động nhóm, 

hoạt động tập thể để các em có cơ hội phát triển quá trình nhận thức lý tính 

của mình một cách toàn diện [14, tr.82]... Đặc điểm này có thể đƣợc phát huy 

tốt trong hoạt động xây dựng đề toán mới, giúp HS phát huy trí tƣởng tƣởng 

phong phú của mình. 

Ngôn ngữ: Hầu hết học sinh tiểu học có ngôn ngữ nói thành thạo. Đến 

lớp 4,5 thì ngôn ngữ viết đã dần thành thạo và bắt đầu hoàn thiện về mặt ngữ 

pháp, chính tả và ngữ âm. Nhờ có ngôn ngữ phát triển mà trẻ có khả năng tự 

đọc, tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh và tự khám phá bản thân thông 

qua các kênh thông tin khác nhau. Ngôn ngữ có vai trò hết sức quan trọng đối với 

quá trình nhận thức cảm tính và lý tính của trẻ, nhờ có ngôn ngữ mà cảm giác, tri 

giác, tƣ duy, tƣởng tƣợng của trẻ phát triển dễ dàng và đƣợc biểu hiện cụ thể thông 

qua ngôn ngữ nói và viết của các em. Mặt khác, thông qua khả năng ngôn ngữ của 

trẻ mà ta có thể đánh giá đƣợc sự phát triển trí tuệ của trẻ [14, tr.82]. Để phát triển 

năng lực GTTH, ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, trong quá trình dạy 
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học, đi kèm với dạy kiến thức, GV cần chú ý đến việc bổ sung các vốn từ về 

NNTH góp phần phát triển NLGT toán học cho HS. 

Chú ý: Ở cuối cấp tiểu học trẻ dần hình thành kĩ năng tổ chức, điều 

chỉnh chú ý của mình. Chú ý có chủ định phát triển dần và chiếm ƣu thế, ở 

các em đã có sự nỗ lực về ý chí trong hoạt động học tập nhƣ học thuộc một 

bài thơ, một công thức toán hay một bài hát dài,... Trong sự chú ý của trẻ đã 

bắt đầu xuất hiện giới hạn của yếu tố thời gian, trẻ đã định lƣợng đƣợc 

khoảng thời gian cho phép để làm một việc nào đó và cố gắng hoàn thành 

công việc trong khoảng thời gian quy định [14, tr.84]. Những bài toán có lời 

văn chiếm thời lƣợng không nhỏ trong chƣơng trình toán lớp 4,5. GV cũng có 

thể đƣa ra các hoạt động thú vị trong giải toán để hƣớng cho HS chủ động chú 

ý, theo dõi, tìm hiểu về các bài toán có lời văn gắn liền với thực tiễn xung 

quanh cuộc sống hằng ngày của các em. 

Trí nhớ: Ở giai đoạn lớp 4,5 ghi nhớ có ý nghĩa và ghi nhớ từ ngữ đƣợc 

tăng cƣờng. Ghi nhớ có chủ định đã phát triển.Tuy nhiên, hiệu quả của việc 

ghi nhớ có chủ định còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ mức độ tích cực tập 

trung trí tuệ của các em, sức hấp dẫn của nội dung tài liệu, yếu tố tâm lý tình 

cảm hay hứng thú của các em,... [14, tr.137]. Đây là nguyên nhân GV cần tạo 

ra các hoạt động hấp dẫn sự chú ý của các em trong giải toán, từ việc hấp dẫn 

trong nội dung sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức hơn. 

Ý chí: Đến giai đoạn cuối tiểu học các em đã có khả năng biến yêu cầu 

của ngƣời lớn thành mục đích hành động của mình, tuy vậy năng lực ý chí 

còn thiếu bền vững, chƣa thể trở thành nét tính cách của các em. Việc thực 

hiện hành vi vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hứng thú nhất thời. [14, tr.139]. Để 

duy trì đƣợc ý chí của HS, ngoài việc tổ chức các hoạt động phong phú, GV 

còn cần phải thƣờng xuyên động viên, nhắc nhở các em trong mỗi bài toán, 

mỗi giờ học toán,... 

1.6. Dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng phát triển năng lực giao tiếp 



53 

 

 

 

toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học 

1.6.1. Vai trò của dạy học giải toán có lời văn trong phát triển năng lực 

giao tiếp cho học sinh tiểu học 

Trong DH giải toán có lời văn, thông qua các hoạt động giao tiếp toán 

học nhƣ: tìm hiểu đề bài, trao đổi với bạn, trình bày lời giải,... HS học cách sử 

dụng NNTH để suy nghĩ, để lƣu trữ thông tin, để chuyển tải các ý tƣởng toán 

học từ đó, đƣa ra lập luận, giải quyết vấn đề toán học và thực tiễn, đạt đƣợc 

mục tiêu học tập môn Toán. Quá trình này hình thành, phát triển và hoàn 

thiện năng lực giao tiếp toán học cho HS. 

Hoạt động GTTH xét cho cùng là một phƣơng thức tiếp nhận và biểu 

hiện những kiến thức toán học và thực tiễn của HS. Thông qua các hoạt động 

GTTH, HS sẽ tìm đƣợc kiến thức mình cần để giải một bài toán cụ thể, 

chuyển hóa các tri thức toán học của nhân loại thành tài sản riêng của cá nhân 

mình. Sau đó, vẫn bằng các hình thức GTTH, các em sẽ phản ánh lại sự hiểu 

biết về toán học của bản thân với ngƣời khác (thầy cô, bạn,...). 

Trong các nội dung toán học ở tiểu học thì giải toán có lời văn là một 

nội dung gắn liền với thực tiễn đời sống của học sinh. Các em có thể tìm thấy 

các tình huống thực tiễn trong các bài toán và ngƣợc lại, trong cuộc sống hằng 

ngày của các em cũng có thể gặp những bài toán đã từng làm. Giải toán có lời 

văn không chiếm quá nhiều thời lƣợng cũng nhƣ khối lƣợng kiến thức trong 

chƣơng trình toán cuối cấp tiểu học. Tuy nhiên, ở bài học nào, tiết học nào 

cũng xuất hiện những bài toán có lời văn, chính vì tần số xuất hiện rất thƣờng 

xuyên của những bài toán có lời văn trong chƣơng trình học nên đây là cơ hội 

tốt nhất để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp toán học cho các em. 

Thông qua hoạt động giải toán, các em đƣợc phát triển các kĩ năng tổng 

hợp: nghe, đọc, viết, diễn đạt, trình bày, tính toán,... Quá trình giải toán các 

em sẽ phải suy nghĩ chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên (đề bài) sang ngôn ngữ 

toán học (tóm tắt, tìm tòi lời giải, trình bày bài giải) sau đó lại chuyển đổi từ 
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NNTH sang NNTN (thiết lập đề toán mới, tìm hiểu ứng dụng thực tiễn của 

bài toán). Một bài toán có lời văn là cầu nối giữa toán học và thực tiễn đời 

sống, giữa toán học và các môn học khác. Bởi vậy, phát triển NLGT toán học 

cho HS thông qua giải toán có lời văn là hoạt động cần thiết góp phần đạt 

đƣợc mục tiêu dạy học môn toán nói riêng và mục tiêu phát triển năng lực 

toàn diện cho ngƣời học nói chung. 

Mối quan hệ giữa năng lực GTTH và giải toán có lời văn là mối quan 

hệ giữa cái toàn thể và bộ phận, giữa cái chung và cái riêng, giải toán có lời 

văn chỉ là một bộ phận trong môn toán cuối cấp tiểu học, tuy nhiên thông qua 

cái bộ phận, cái riêng để có thể hình thành và phát triển năng lực toàn thể, 

đồng thời cũng nhờ vào năng lực của cái chung, cái toàn thể để giải quyết 

những vấn đề gặp phải trong từng bộ phận riêng. Tóm lại, phát triển năng lực 

giao tiếp toán học thông qua dạy học giải toán có lời văn nhằm mục đích nâng 

cao hiệu quả giáo dục hoàn thiện cho các em ở lứa tuổi cuối cấp tiểu học, 

chuẩn bị cho các em một nền tảng vững chắc cả về kiến thức và kĩ năng để 

chuẩn bị bƣớc vào cấp học tiếp theo. 

Ngƣợc lại giao tiếp toán học đóng vai trò quan trọng không thể thiếu 

trong quá trình hình thành tri thức toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học, 

bởi vì: 

Giao tiếp toán học là phƣơng thức cơ bản và cần thiết trong giờ học 

toán. Thông qua giao tiếp toán học, ngƣời học sẽ tiếp thu, lĩnh hội những tri 

thức, kinh nghiệm từ sách giáo khoa, từ thầy, cô giáo và bạn bè để hình thành 

kiến thức cho bản thân mình. 

Chẳng hạn, học sinh không thể tự nhiên biết cách cộng, trừ hai phân số 

mà phải thông qua giao tiếp dƣới hình thức học tập từ thầy cô, sách giáo khoa 

và trao đổi với bạn để tiếp thu cách làm. 

Giao tiếp toán học có thể thúc đẩy những hứng thú nhận thức khác 

nhau, tìm hiểu những kiến thức chƣa biết và chia sẻ những cái đã biết với 
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ngƣời khác. Điều này có thể làm đòn bẩy để dẫn đến sự đào tạo. 

Chẳng hạn, thông qua một buổi ngoại khóa toán học về chủ đề “đo diện 

tích các hình” thúc đẩy các em nghiên cứu, tìm tòi về cách đo, cách tính diện 

tích các hình cơ bản từ đó dẫn đến sự đào tạo. 

Thông qua giao tiếp, các em có thể nhận thức ngƣời khác và nhận thức 

chính mình. Đối chiếu sự hiểu biết của bản thân đối với kiến thức từ thầy cô 

và trao đổi, so sánh với bạn, từ đó các em sẽ tự đánh giá đƣợc bản thân. 

Chẳng hạn, một nhóm HS cùng trao đổi cách giải một bài toán. Qua đó, 

các em có thể thấy đƣợc cách làm của mình đúng hay sai, có ngắn gọn, dễ 

hiểu hơn so với bạn hay không. 

Không chỉ nhƣ vậy, thông qua giao tiếp toán học còn giúp học sinh 

cuối cấp tiểu học củng cố, tăng cƣờng kiến thức và hiểu biết sâu về toán hơn. 

Chẳng hạn, qua những cuộc tranh luận với bạn, thậm chí là với thầy cô sẽ 

giúp các em nhận ra những thiếu sót trong bài giải của mình, từ đó có thể 

chỉnh sửa, hoàn thiện và trình bày bài toán một cách khoa học hơn. 

Giao tiếp toán học cũng giúp các em cởi mở và tự tin hơn về sự hiểu 

biết của bản thân đối với các vấn đề toán học, tạo nên một môi trƣờng học tập 

thoải mái và thân thiện. Thông qua các cuộc thảo luận về toán học, học sinh 

có thể làm rõ và mở rộng các ý tƣởng và sự hiểu biết của mình về môn toán. 

Ngoài ra, giao tiếp toán học còn giúp giáo viên hiểu rõ hơn về năng lực 

học tập của học sinh, trình độ cũng nhƣ những ƣu điểm và hạn chế của học 

sinh trong học tập toán, từ đó quyết định đƣợc phƣơng pháp và nội dung 

giảng dạy phù hợp với đối tƣợng học sinh cuối cấp tiểu học. "Giáo viên có thể 

kích thích sự phát triển của học sinh về kiến thức toán học thông qua những 

cách mà họ phát biểu ý kiến và trả lời các câu hỏi" (Piccolo, Harbaugh, Carter, 

Capraro, & Capraro, 2008, p. 380). 
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1.6.2. Các mức độ đánh giá năng lực giao tiếp toán học của học sinh cuối 

cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn 

Khi nói đến năng lực GTTH của HS cuối cấp Tiểu học, chúng tôi quan 

tâm đến khả năng hiểu, tiếp nhận và lĩnh hội nội dung toán của các em; khả 

năng thể hiện mạch lạc, chính xác, logic, tự tin, thuyết phục khi bày tỏ quan 

điểm toán học của mình trong trao đổi, thảo luận cùng với khả năng trình bày 

lời giải bài toán bằng ngôn ngữ nói và viết. 

Từ đó, chúng tôi đề xuất 5 mức độ năng lực GTTH từ thấp đến cao, sử 

dụng để đánh giá năng lực GTTH của HS cuối cấp Tiểu học trong nghiên cứu 

của Luận án nhƣ sau: 

Mức độ 0: (Mức độ thấp nhất). Ở mức độ này HS thƣờng bị động, lúng 

túng trong GTTH, khả năng đọc - hiểu, nghe - hiểu về toán còn thấp, hay 

nhầm lẫn, thiếu căn cứ khi nói toán và viết toán. HS chƣa có khả năng diễn 

đạt đƣợc ý hiểu của mình bằng NNTH và ngại tham gia giao tiếp. 

Mức độ 1: HS có thể tiếp thu những kiến thức toán học cơ bản thông qua 

các hoạt động giao tiếp toán học nhƣ nghe giảng từ thầy cô, đọc trong sách 

hoặc trao đổi với bạn. Bƣớc đầu các em có thể trình bày, giải thích những nội 

dung toán học trong những tình huống quen thuộc bằng những câu đơn lẻ, rời 

rạc. Khi nói hay viết một vấn đề toán học còn chƣa logic, chặt chẽ, ngắn gọn. 

Mức độ 2: HS bƣớc đầu có sự chủ động trong các hoạt động giao tiếp 

toán học. Hiểu và sử dụng đƣợc NNTH dƣới dạng kí hiệu, biểu tƣợng quen 

thuộc để tóm tắt, trình bày ý tƣởng, giải pháp toán học với bạn, với thầy một 

cách tƣơng đối chính xác, phù hợp. 

Mức độ 3: Ở mức độ này, ngoài việc tiếp thu và phản hồi về những 

kiến thức trong giao tiếp toán học, HS biết cách tìm hiểu những kiến thức 

mình chƣa biết bằng cách hỏi thầy cô, bạn bè hoặc tìm từ các nguồn thông tin 
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khác, HS có khả năng nói hoặc viết về các ý tƣởng, giải pháp toán học một 

cách ngắn gọn, rõ ràng; Phân tích, đánh giá, phản hồi về các vấn đề toán học 

một cách logic, chính xác với thái độ tự tin, tôn trọng. 

Mức độ 4: HS tham gia tích cực vào quá trình giao tiếp toán học, trình 

bày mạch lạc, lập luận chặt chẽ, sử dụng chính xác NNTH trong khi nói hay 

viết toán một cách thuyết phục, hiệu quả; Tạo ra các kết nối hoặc chuyển đổi 

NNTN sang NNTH và ngƣợc lại để biểu thị chính xác các đối tƣợng, quan hệ 

toán học hay phƣơng án giải quyết các vấn đề toán học trong bối cảnh cụ thể. 

Đối chiếu với các biểu hiện của năng lực GTTH trong chƣơng trình 

giáo dục phổ thông mới về môn toán Tiểu học, chúng tôi cho rằng các mức độ 

của những năng lực thành phần có thể đánh giá thông qua những biểu hiện cụ 

thể trong dạy học giải toán có lời văn nhƣ sau: 
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Bảng 1.3. Bản mô tả các mức độ theo từng chỉ báo của NLGT toán học trong dạy học giải toán có lời văn 

STT 

Thành tố 

(Theo CT GTPT 

môn Toán) 

Các mức độ 

0 1 2 3 4 

1 

Nghe hiểu, đọc và 

ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học 

cần thiết đƣợc trình 

bày dƣới dạng văn 

bản toán học hay 

do ngƣời khác nói 

hoặc viết ra. 

HS chƣa hiểu và 

ghi chép đƣợc các 

thông tin của bài 

toán cần thiết đƣợc 

trình bày dƣới dạng 

văn bản toán học 

hay do ngƣời khác 

nói hoặc viết ra. 

Bƣớc đầu HS có 

thể nghe hiểu, 

đọc hiểu và ghi 

chép đƣợc một 

số thông tin bài 

toán cần thiết tuy 

nhiên còn ít 

thông tin hoặc có 

nhiều thông tin 

bị sai lệch. 

HS có thể nghe 

hiểu, đọc hiểu 

và ghi chép 

(tóm tắt) đƣợc 

một số thông 

tin bài toán cần 

thiết tuy nhiên 

chƣa đầy đủ 

hoặc có ít sai 

lệch. 

HS nghe hiểu, đọc 

hiểu và ghi chép 

tƣơng đối đầy đủ 

và chính xác các 

thông tin về bài 

toán cần thiết đƣợc 

trình bày dƣới dạng 

văn bản toán học 

hay do ngƣời khác 

nói hoặc viết ra và 

nhận biết đƣợc vấn 

đề cần giải quyết. 

HS nghe hiểu, đọc 

hiểu và ghi chép 

đầy đủ và chính 

xác các thông tin 

về bài toán cần 

thiết, biết phân 

biệt (đánh dấu) 

các thông tin quan 

trọng theo trình tự 

và nhận biết đƣợc 

vấn đề cần giải 

quyết. 

2 

Trình bày, diễn đạt 

(nói hoặc viết) 

đƣợc các nội dung, 

ý tƣởng, giải pháp 

HS lúng túng chƣa 

biết cách trình bày, 

diễn đạt đƣợc các 

nội dung, ý tƣởng, 

Bƣớc đầu HS có 

thể trình bày, 

diễn đạt đƣợc 

các nội dung 

HS có thể trình 

bày, diễn đạt 

các nội dung, ý 

tƣởng, giải 

HS trình bày, diễn 

đạt và tổ chức các 

nội dung, ý tƣởng, 

giải pháp về bài 

HS trình bày, diễn 

đạt một cách 

mạch lạc, rõ ràng, 

lập luận chặt chẽ, 
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STT 

Thành tố 

(Theo CT GTPT 

môn Toán) 

Các mức độ 

0 1 2 3 4 

toán học trong sự 

tƣơng tác với ngƣời 

khác. 

giải pháp liên quan 

đến bài toán. Chẳng 

hạn không biết viết 

câu lời giải, không 

trình bày lại đƣợc 

bài toán,… 

toán học trong 

các bài toán quen 

thuộc. 

pháp liên quan 

đến bài toán 

một cách tƣơng 

đối chính xác, 

phù hợp trong 

sự tƣơng tác 

với ngƣời khác. 

toán một cách 

ngắn gọn, rõ ràng. 

logic về các nội 

dung, ý tƣởng, 

giải pháp về bài 

toán trong sự 

tƣơng tác với 

ngƣời khác. 

3 

Sử dụng đƣợc hiệu 

quả NNTH kết hợp 

với ngôn ngữ thông 

thƣờng hoặc động 

tác hình thể khi 

trình bày, giải thích 

và đánh giá các ý 

tƣởng toán học 

trong sự tƣơng tác 

với ngƣời khác 

HS chƣa biết cách 

sử dụng từ vựng, 

thuật ngữ, kí 

hiệu,… trong quá 

trình giải toán có 

lời văn. 

Chƣa sử dụng 

đƣợc các thuật 

ngữ, kí hiệu,… 

một cách thích 

hợp logic, chặt 

chẽ, ngắn gọn 

trong quá trình 

giải toán. 

Hiểu và sử 

dụng đƣợc 

NNTH dƣới 

dạng kí hiệu, 

biểu tƣợng 

quen thuộc. 

HS có thể sử dụng 

NNTH kết hợp 

với ngôn ngữ tự 

nhiên trong khi 

trình bày, giải 

thích, đánh giá 

các ý tƣởng liên 

quan đến bài toán 

một cách tƣơng 

đối chính xác và 

hiệu quả. 

Sử dụng hiệu quả 

NNTH kết hợp 

với ngôn ngữ tự 

nhiên hoặc động 

tác hình thể trong 

trong khi trình 

bày, giải thích, 

đánh giá các ý 

tƣởng liên quan 

đến bài toán. 
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STT 

Thành tố 

(Theo CT GTPT 

môn Toán) 

Các mức độ 

0 1 2 3 4 

4 

Thể hiện đƣợc sự 

tự tin khi trình bày, 

diễn đạt, nêu câu 

hỏi, thảo luận, 

tranh luận các nội 

dung, ý tƣởng liên 

quan đến toán học. 

HS chƣa tự tin khi 

trình bày, diễn đạt, 

nêu câu hỏi, thảo 

luận,… ví dụ 

không dám hỏi thầy 

cô, bạn bè hoặc 

không biết bắt đầu 

hỏi từ đâu, không 

biết đặt câu hỏi nhƣ 

nào. 

HS bƣớc đầu có 

thể tham gia vào 

thảo luận, tranh 

luận, đặt câu 

hỏi,… liên quan 

đến các bài toán 

quen thuộc tuy 

nhiên còn rụt rè, 

lúng túng. 

HS có thể trình 

bày, diễn đạt, 

thảo luận về các 

nội dung, ý 

tƣởng về bài 

toán. 

HS chủ động 

tham gia thảo 

luận, tranh luận, 

đặt câu hỏi về các 

nội dung, ý tƣởng 

liên quan đến bài 

toán và trình bày, 

diễn đạt lƣu loát. 

HS tự tin khi trình 

bày, diễn đạt và 

tích cực, chủ động 

nêu câu hỏi, tham 

gia thảo luận, 

tranh luận, nhận 

xét, đánh giá về 

các bài toán. 
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Ví dụ: Chiều dài đáy của hình bình hành giảm đi 1,8cm và chiều cao tăng 

lên 20% thì diện tích hình đó tăng lên 8%. Tính chiều dài đáy mới? 

Bài giải: 

 Đổi: 20% = 0,2;  8% = 0,08  

Coi diện tích cũ là 1 đơn vị diện tích thì diện tích mới so với diện tích cũ là:  

1 + 0,08 = 1,08 

Coi chiều cao cũ là 1 đơn vị độ dài thì chiều cao mới so với chiều cao cũ là: 

1 + 0,2 = 1,2 

Chiều dài đáy mới so với chiều dài đáy cũ là: 

1,08: 1,2 = 0,9 

Coi chiều dài đáy cũ là 1 đơn vị độ dài thì chiều dài đáy mới bị giảm đi là: 

1 - 0,9 = 0,1 

Theo đề bài chiều dài đáy giảm đi 1,8cm ứng với 0,1. Do đó chiều dài đáy cũ là: 

1,8: 0,1 = 18 (cm) 

Chiều dài đáy mới là: 

18 - 1,8 = 16,2 (cm) 

 Đáp số:  16,2cm 
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Bảng 1.4. Mô tả các biểu hiện năng lực thành phần của GTTH trong ví dụ 

STT 

Thành tố 

(Theo CT GDPT 

môn Toán 2018) 

Các mức độ 

0 1 2 3 4 

1 

Nghe hiểu, đọc và 

ghi chép được các 

thông tin toán học 

cần thiết được trình 

bày dưới dạng văn 

bản toán học hay do 

người khác nói 

hoặc viết ra. 

HS không 

hiểu các dữ 

kiện bài toán 

HS hiểu đƣợc một số 

thông tin rời rạc của 

bài toán nhƣ: chiều dài 

giảm đi 1,8cm, chiều 

cao tăng lên 20%, diện 

tích tăng lên 8%. Tuy 

nhiên không kết nối 

đƣợc các dữ kiện đề 

bài cho,. 

HS hiểu và kết nối 

đƣợc đƣợc các thông 

tin liên quan đến bài 

toán nhƣ: Chiều dài 

đáy tuy giảm đi 1,8cm 

nhƣng do chiều cao 

tăng lên 20% nên diện 

tích hình cũng tăng 

theo 8%. 

HS biết tóm tắt 

bài toán với các 

thông tin đầy đủ 

và chính xác. 

HS tóm tắt đƣợc bài 

toán, hiểu rằng phải 

diễn đạt lại đƣợc 

các thông tin đề bài 

cho bằng các kí 

hiệu dễ hiểu và 

đồng nhất (phải đổi 

các số 20%; 8% ra 

số thập phân) 

2 

Trình bày, diễn đạt 

(nói hoặc viết) được 

các nội dung, ý 

tưởng, giải pháp toán 

học trong sự tương 

tác với người khác. 

HS không 

diễn đạt lại 

đƣợc hoặc 

diễn đạt sai 

nội dung bài 

toán. Không 

biết trình bày 

bài giải nhƣ 

thế nào. 

HS trình bày, diễn đạt 

lại đƣợc các mối quan 

hệ quen thuộc của của 

bài toán nhƣ: tỉ lệ số 

dân của ba phƣờng. 

Còn lúng túng trong 

việc diễn đạt ý tƣởng, 

giải pháp để giải bài 

toán. 

HS diễn đạt lại 

đƣợc bài toán theo ý 

hiểu của mình, nêu 

đƣợc một số ý 

tƣởng để tìm số dân 

của mỗi phƣờng. 

Trình bày, diễn 

đạt lại đƣợc bài 

toán một cách 

ngắn gọn, nêu bật 

đƣợc mối quan hệ 

giữa số dân của 

các phƣờng. Nêu 

đƣợc ý tƣởng, giải 

pháp phù hợp để 

giải bài toán. 

HS trình bày, diễn 

đạt lại bài toán một 

cách ngắn gọn, giải 

thích đƣợc mối 

quan hệ giữa các dữ 

kiện của bài toán, 

phân biệt, đổi các 

dữ kiện 20%, 8% 

thành số thập phân. 

Trình bày ý tƣởng, 

giải pháp giải toán 

chính xác. 
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STT 

Thành tố 

(Theo CT GDPT 

môn Toán 2018) 

Các mức độ 

0 1 2 3 4 

3 

Sử dụng được hiệu 

quả NNTH kết hợp 

với ngôn ngữ thông 

thường hoặc động 

tác hình thể khi 

trình bày, giải thích 

và đánh giá các ý 

tưởng toán học 

trong sự tương tác 

với người khác 

HS không biết 

chuyển đổi 

các yếu tố 

NNTN của bài 

toán thành 

NNTH. 

HS sử dụng câu lời 

giải vòng vo, còn 

nhiều chỗ chƣa thích 

hợp, chƣa chính xác. 

HS chuyển đổi đƣợc 

giữa NNTN và 

NNTH, trình bày 

đƣợc lời giải bài 

toán bằng cách nói 

hoặc viết. 

HS sử dụng ngôn 

ngữ phù hợp 

trong quá trình 

giải toán. Lời 

giải ngắn gọn, 

logic. 

HS sử dụng các 

NNTH phù hợp, 

ngắn gọn, logic. 

Khái quát hóa đƣợc 

bài toán và đƣa ra 

bài toán tƣơng tự 

trong tình huống 

thực tiễn (chuyển 

đổi từ NNTH sang 

NNTN) 

4 

Thể hiện được sự tự 

tin khi trình bày, 

diễn đạt, nêu câu 

hỏi, thảo luận, 

tranh luận các nội 

dung, ý tưởng liên 

quan đến toán học. 

HS không 

dám hỏi 

thầy/cô, bạn 

bè hoặc không 

biết hỏi nhƣ 

nào. 

HS bƣớc đầu có thể 

tham gia vào thảo luận 

bài toán, tuy nhiên còn 

rụt rè, lúng túng khi 

tham gia tranh luận. 

Có thể diễn đạt ý 

tƣởng dƣới sự trợ giúp 

của thầy cô hoặc bạn. 

HS có thể trình bày 

lời giải bài toán 

trƣớc nhóm, lớp 

bằng cách nói hoặc 

viết. Biết đặt các 

câu hỏi phù hợp với 

nội dung bài. 

HS chủ động đặt 

câu hỏi, tự tin khi 

nêu ý tƣởng, 

trình bày lời giải 

toán. 

HS tự tin khi trình 

bày lời giải, chủ 

động tạo ra các kết 

nối, tƣơng tác để 

chia sẻ cách giải bài 

toán và tìm hiểu 

cách làm khác. 
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1.7. Thực trạng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối 

cấp tiểu học 

1.7.1. Thiết kế và tổ chức điều tra khảo sát 

1.7.1.1. Mục tiêu khảo sát 

Đánh giá thực trạng năng lực giao tiếp của học sinh cuối cấp tiểu học 

trong dạy học giải toán có lời văn và thực trạng phát triển năng lực giao tiếp 

cho học sinh, chỉ rõ nguyên nhân dẫn tới thực trạng và rút ra kết luận có tính 

khái quát. 

1.7.1.2. Nội dung điều tra khảo sát 

Nội dung khảo sát thực trạng nhằm xem xét, đánh giá những vấn đề sau: 

- Nhận thức vai trò, ý nghĩa của việc phát triển năng lực giao tiếp cho 

HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn. 

- Nội dung, phƣơng pháp, biện pháp phát triển năng lực giao tiếp cho 

HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn. 

- Nguyên nhân của thực trạng trên và đề xuất các biện pháp phát triển 

năng lực giao tiếp cho HS cuối cấp tiểu học. 

1.7.1.3. Phương pháp điều tra khảo sát và xử lý kết quả 

* Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 

a) Xây dựng phiếu khảo sát 

- Phiếu khảo sát gồm các nội dung sau đây: Giới thiệu mục tiêu khảo 

sát, nội dung điều tra gồm những câu hỏi về NLGT toán học và dạy học giải 

toán có lời văn, thông tin cá nhân của ngƣời đƣợc khảo sát. 

- Phiếu khảo sát có hai loại: Phiếu khảo sát dành cho CBQL và GV tiểu 

học; Phiếu khảo sát dành cho HS tiểu học. 

- Nội dung điều tra: Nhận thức, đánh giá của CBQL, GV và học sinh 

cuối cấp tiểu học về năng lực giao tiếp toán học trong dạy học giải toán có 

lời văn. 
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b) Mẫu điều tra 

Việc chọn đối tƣợng khảo sát theo phƣơng pháp lấy mẫu xác suất ngẫu 

nhiên tập trung vào hai đối tƣợng: 

- Đối tƣợng thứ nhất là 180 CBQL và GV tiểu học đang dạy học tại 3 

trƣờng tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Trƣờng tiểu học xã Hữu Liên, 

Trƣờng tiểu học xã Sơn Hà, Trƣờng tiểu học 1 Thị Trấn Hữu Lũng). 

- Đối tƣợng thứ hai là hơn 600 HS lớp 4,5 đang học tại 3 trƣờng tiểu 

học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Trƣờng tiểu học xã Hữu Liên, Trƣờng tiểu 

học xã Sơn Hà, Trƣờng tiểu học 1 Thị Trấn Hữu Lũng). 

c) Thu thập và xử lý kết quả 

Phiếu đƣợc phát cho CBQL, GV và HS tại chỗ và nộp lại cho cán bộ 

điều tra. Kết quả đƣợc xử lí bằng phƣơng pháp thống kê toán học. 

* Phương pháp quan sát 

Quan sát trực tiếp biểu hiện của HS và các hoạt động dạy học diễn ra 

trong giờ dạy môn toán lớp 4, 5 tại một số trƣờng tiểu học thực hiện khảo sát 

nhằm đánh giá khả năng phát triển năng lực giao tiếp toán học qua hoạt động 

dạy học giải toán có lời văn. 

* Phương pháp chuyên gia 

Thực hiện xin ý kiến của các chuyên gia nhằm làm rõ thêm về: vai trò 

của năng lực giao tiếp toán học, sự tác động của năng lực giao tiếp toán học 

đến trình độ nhận thức của học sinh tiểu học nói chung và học sinh cuối cấp 

tiểu học nói riêng; hiệu quả của các biện pháp sƣ phạm đối với phát triển năng 

lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán 

có lời văn. 

* Phương pháp toán thống kê 

Dựa vào các phép toán thống kê để xử lý số liệu nghiên cứu, trên cơ sở 

đó rút ra các nhận xét khoa học mang tính khái quát về nhận thức, đánh giá 
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của CBQL, GV và HS về năng lực giao tiếp toán học và dạy học giải toán có 

lời văn. 

1.7.2. Kết quả khảo sát thực tiễn 

1.7.2.1. Thực trạng nhận thức của CB, GV về phát triển năng lực giao tiếp toán 

học cho học sinh cuối cấp tiểu học thông qua dạy học giải toán có lời văn 

i. Nhận thức của GV, CBQL về khái niệm giao tiếp, khái niệm năng lực 

giao tiếp 

Khảo sát nhận thức của 180 GV, CBQL ở 3 trƣờng tiểu học trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn về khái niệm giao tiếp, chúng tôi thu đƣợc kết quả nhƣ ở 

bảng 1.5. 

Bảng 1.5. Nhận thức của GV, CBQL về khái niệm giao tiếp 

Khái niệm giao tiếp 
Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Là hoạt động trao đổi thông tin, tình cảm, suy nghĩ nhằm giao 

lƣu giữa ngƣời với ngƣời. 
70 38.9 

Là hoạt động truyền đạt và xử lý thông tin. 3 1.7 

Là quá trình xử lý tình huống trong quan hệ ứng xử hàng ngày. 22 12.2 

Là quá trình trao đổi thông tin, tình cảm, suy nghĩ; tác động lẫn 

nhau trong quan hệ giữa ngƣời với ngƣời nhằm đạt đến một 

mục đích nhất định. 

85 47.2 

Qua kết quả khảo sát đƣợc trình bày trong bảng 1.5, chúng tôi có nhận 

xét nhƣ sau: 

Có 47.2% CBQL, GV nhận thức đúng và đầy đủ về khái niệm giao 

tiếp; Có 38.9% CBQL, GV nhận thức đúng nhƣng chƣa đầy đủ về khái niệm 

giao tiếp; Còn 1.7% CBQL, GV nhận thức khái niệm giao tiếp thiên về kỹ 

năng truyền đạt và xử lý thông tin; 12.2% CBQL, GV nhận thức khái niệm 

giao tiếp là kỹ năng xử lý tình huống trong quan hệ ứng xử hàng ngày. 
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Từ kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn CBQL, GV có nhận thức đúng 

nhƣng chƣa đầy đủ về khái niệm giao tiếp. Điều này sẽ phần nào ảnh hƣởng 

tới quá trình giáo dục NLGT cho HS cuối cấp tiểu học. 

Thực tiễn dạy học cho thấy để hoạt động giao tiếp diễn ra thành công 

và hiệu quả mỗi cá nhân cần có kỹ năng giao tiếp. NLGT không tự có mà 

đƣợc hình thành trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, trong học tập và giao 

lƣu. Kết quả khảo sát cung cấp cho chúng tôi những nhận định đầy đủ hơn về 

nhận thức của CBQL, GV về khái niệm NLGT và NLGT toán học của HS thể 

hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.6. Nhận thức của CBQL, GV về khái niệm NLGT 

Khái niệm NLGT 
Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Trình bày, diễn đạt những suy nghĩ, quan điểm, nhu cầu, 

mong muốn, cảm xúc của bản thân. 
26 14.5 

Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của ngƣời khác. 17 9.4 

Diễn ra dƣới các hình thức nói, viết hoặc sử dụng ngôn 

ngữ cơ thể. 
22 12.2 

Tất cả các nội dung trên 115 63,9 

Từ kết quả đƣợc trình bày ở bảng 1.6 cho ta thấy: 63.9% CBQL, GV 

nhận thức đúng và đầy đủ về khái niệm NLGT cho HS, chỉ có số ít CBQL, 

GV (36.1%) nhận thức chƣa đầy đủ về khái niệm NLGT. 

So sánh kết quả ở bảng 1.5 với kết quả ở bảng 1.6 ta thấy chƣa có sự 

thống nhất trong nhận thức của CB, GV về giao tiếp và NLGT. Trao đổi với 

một số CBQL, GV chúng tôi nhận thấy có những CBQL, GV đã đƣợc tiếp 

cận với khái niệm về NLGT thông qua các hoạt động tập huấn chƣơng trình 

giáo dục kĩ năng sống cho HS tiểu học trong khi một số khác chƣa đƣợc tiếp 

cận với vấn đề này. 



 

 

 

69 

Bảng 1.7. Nhận thức của CBQL, GV về khái niệm NLGT toán học 

Khái niệm NLGT toán học 
Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Nghe, hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các các thông tin 

toán học cần thiết đƣợc trình bày dƣới dạng văn bản 

toán học hay do ngƣời khác nói hoặc viết ra 

75 41.7 

Trình bày, diễn đạt đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải 

pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác 
15 8.3 

Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn 

ngữ thông thƣờng hoặc động tác hình thể khi trình bày, 

giải thích và đánh giá các ý tƣởng toán học trong sự 

tƣơng tác với ngƣời khác 

2 1.1 

Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu 

hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tƣởng liên 

quan đến toán học 

88 48.9 

Qua bảng 1.7 ta có thể thấy chỉ có 41.7% CBQL, GV hiểu đúng và đầy 

đủ về khái niệm NLGT toán học, còn lại 48,9% hiểu đúng nhƣng chƣa đầy đủ 

hoặc chƣa hiểu rõ (9,4%) về khái niệm NLGT toán học. Nhƣ vậy, tuy đã có 

những nhận thức nhất định về NLGT của HS nhƣng còn một số CBQL, GV 

tiểu học vẫn chƣa thực sự hiểu biết sâu sắc về NLGT toán học. Nhìn chung 

những CBQL, GV đã nhận thức đúng về GTTH và NLGT thì cũng sẽ nhận 

thức đầy đủ về NLGTTH. 

ii. Nhận thức của CBQL, GV về ý nghĩa của việc phát triển NLGT toán 

học cho HS cuối cấp tiểu học 

Bên cạnh những vấn đề trên, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát để tìm 

hiểu nhận thức của CBQL, GV tiểu học về ý nghĩa của việc phát triển NLGT 

toán học cho HS cuối cấp tiểu học và thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 
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Bảng 1.8. Nhận thức của CBQL, GV về ý nghĩa của việc phát triển NLGT 

toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học 

Ý nghĩa của việc phát triển NLGT cho HS cuối cấp tiểu học 
Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Thông qua GTTH, HS sẽ tiếp thu, lĩnh hội những tri thức, kinh 

nghiệm từ GGK, từ thầy, cô giáo và bạn bè để hình thành kiến 

thức mới đồng thời đƣợc củng cố, tăng cƣờng kiến thức và hiểu 

biết sâu về toán hơn. 

15 8.3 

Thúc đẩy những hứng thú nhận thức khác nhau, tìm hiểu những 

kiến thức chƣa biết và chia sẻ những cái đã biết với ngƣời khác. 
6 3.3 

Thông qua giao tiếp, các em có thể nhận thức ngƣời khác và 

nhận thức chính mình. 
9 5.0 

Giúp các em cởi mở và tự tin hơn, tạo nên một môi trƣờng học 

tập thoải mái và thân thiện. 
8 4.4 

Giúp GV hiểu rõ hơn về năng lực học tập, trình độ của HS. 10 5.6 

Tất cả các nội dung trên 132 73.4 

Kết quả ở bảng 1.8 cho ta thấy: 73.3% CBQL, GV nhận thức đúng và 

đầy đủ về ý nghĩa của việc phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu 

học; có 8.3% CBQL, GV cho rằng việc phát triển NLGT toán học sẽ giúp HS 

tiếp thu, lĩnh hội những tri thức, kinh nghiệm từ sách giáo khoa, từ thầy, cô 

giáo và bạn bè để hình thành kiến thức mới đồng thời đƣợc củng cố, tăng 

cƣờng kiến thức và hiểu biết sâu về toán hơn; 5.6% cho rằng NLGT toán học 

giúp GV hiểu rõ hơn về năng lực học tập, trình độ của HS; 3.3% là giúp 

ngƣời học thúc đẩy những hứng thú nhận thức khác nhau, tìm hiểu những 

kiến thức chƣa biết và chia sẻ những cái đã biết với ngƣời khác; 4.4% cho 

rằng NLGT toán học giúp các em cởi mở và tự tin hơn, tạo nên một môi 

trƣờng học tập thoải mái và thân thiện và 5% nghĩ rằng thông qua giao tiếp, 

các em có thể nhận thức ngƣời khác và nhận thức chính mình. Nhƣ vậy, đa số 
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CBQL, GV đều nhận thức đƣợc ý nghĩa của việc phát triển NLGT cho HS 

tiểu học. Tuy nhiên từ nhận thức đến việc làm còn là một khoảng cách đòi hỏi 

GV phải vƣợt qua những khó khăn và trở ngại để tiến hành các hoạt động 

phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học một cách hiệu quả. 

Từ việc nhận thức đƣợc ý nghĩa của phát triển NLGT toán học cho HS, 

đa số CBQL, GV (95.6%) cho rằng cần thiết phải phát triển NLGT toán học 

cho HS cuối cấp tiểu học và chỉ có rất ít CBQL, GV (4.4%) cho rằng điều này 

là không cần thiết. 

Bên cạnh đó những CBQL, GV này cho rằng việc phát triển NLGT 

toán học cho HS thông qua hoạt động giao tiếp diễn ra trong giờ học môn 

toán gắn với bốn kĩ năng nhƣ sau: 

Bảng 1.9. Nhận thức về mức độ cần thiết của việc phát triển các kĩ năng 

GTTH cho HS cuối cấp tiểu học (mẫu khảo sát là 172 GV cho rằng cần thiết 

phải phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học) 

STT 

Những kỹ năng GTTH 

cần phát triển cho HS 

cuối cấp tiểu học 

Rất cần 

thiết % 

Cần 

thiết 

% 

Đôi khi 

% 

Không 

cần thiết 

% 

1 Nghe toán 60.5 34,9 4.6 0 

2 Nói toán 65.1 27.3 7.6 0 

3 Viết toán 90.1 9.9 0 0 

4 Đọc toán 86.7 11.0 2.3 0 

Kết quả này cho thấy theo nhận thức và đánh giá của những CBQL, GV 

này thì các kỹ năng sau đây có mức độ rất cần thiết cần giáo dục đối với học sinh 

cuối cấp tiểu học: Viết (90,1%); đọc (86,7 %); nói (65,1%); nghe (60,5%); 

Nhƣ vậy, những kỹ năng nêu trên đều cần thiết và có ý nghĩa vô cùng 

quan trọng trong quá trình giao tiếp toán học, giúp học sinh trao đổi và tiếp 

nhận các thông tin liên quan đến bài toán. 
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Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin ý kiến các CBQL, GV tiểu học về tiềm 

năng phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học thông qua các tình 

huống dạy học những mạch nội dung khác nhau trong môn toán tiểu học và 

thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 

17.2

6.7

5.5

70.6

Số học

Hình học

Đại lượng và
đo đại lượng

Bài toán có lời
văn

 

Biểu đồ 1.1. Cơ hội phát triển NLGT toán học cho HS tiểu học14 trong dạy 

học các mạch nội dung 

Đa số GV (70.6%) cho rằng những bài toán có lời văn với nội dung gắn 

liền với thực tiễn là môi trƣờng thuận lợi nhất để phát triển NLGT toán học 

cho HS. Bên cạnh đó một số CBQL, GV khác cũng cho rằng những tình 

huống dạy học các mạch nội dung khác nhƣ: Hình học (6.7%); Đại lƣợng và 

đo đại lƣợng (5.6%) hay số học (17.2%) cũng là những môi trƣờng thuận lợi 

để phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học. 

Nhƣ vậy, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy đa số các CBQL, GV tiểu 

học đã có nhận thức đúng về khái niệm NLGT, ý nghĩa của việc phát triển 

NLGT và xác định đúng những hình thức GTTH quan trọng, cần thiết cần 

giáo dục cho HS cuối cấp tiểu học. Tuy nhiên chỉ có một bộ phận CBQL, GV 

tiểu học hiểu đúng và đầy đủ về NLGT toán học, Vì thế, để có những nhận 

định đầy đủ hơn về vấn đề này, chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng thực 

hiện phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải 

toán có lời văn. 
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1.7.2.2. Thực trạng thực hiện phát triển NLGT toán học cho học sinh cuối cấp 

tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn 

Mặc dù nhiều CBQL, GV tiểu học xác định các bài toán có lời văn là 

môi trƣờng thuận lợi để phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học 

nhƣng việc này vẫn chƣa đƣợc chú trọng và thực hiện thƣờng xuyên trong quá 

trình dạy học. Biểu đồ 1.2 cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về nhận định trên: 

2.7 5.6

71.7

20

Rất thường xuyên

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Chưa bao giờ

Biểu đồ 1.2. Mức độ thường xuyên chú ý phát triển năng lực giao tiếp cho học 

sinh trong dạy học giải toán có lời văn 

Nhƣ vậy, tỉ lệ CBQL, GV tiểu học thƣờng xuyên hoặc rất thƣờng xuyên 

quan tâm đến phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy 

học giải toán có lời văn còn rất thấp (tƣơng ứng là 5.6% và 2.7%). 

Với câu hỏi phỏng vấn: “Các thầy/cô đã và đang sử dụng các biện 

pháp, kĩ thuật nào để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho HS cuối cấp 

tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn?” Chúng tôi thu đƣợc câu trả lời 

nhƣ sau: Cho HS thảo luận theo nhóm nhỏ; Sử dụng phƣơng pháp vấn đáp; 

Hƣớng dẫn HS trình bày bài giải và nhận xét bài làm của bạn; Cho HS trình 

bày theo các bài mẫu của các dạng toán có sẵn,... điều này cho thấy GV hiện 

nay còn gặp nhiều khó khăn và chƣa có những biện pháp cụ thể để phát triển 
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năng lực giao tiếp toán học cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán 

có lời văn. 

Thực tế cho thấy NLGT toán học của HS không thể chỉ hình thành thông 

qua hoạt động giảng giải của GV mà các em cần phải đƣợc tham gia trực tiếp 

vào các hoạt động học tập, cụ thể là các hoạt động giải toán trong bài toán có lời 

văn. Đối với vấn đề này, chúng tôi cũng đã khảo sát những khó khăn GV thƣờng 

gặp khi hƣớng dẫn HS giải toán có lời văn. Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

38.9

20.5

17.2

12.8

10.6 Hướng dẫn HS tìm

hiểu bài toán

Hướng dẫn HS tìm

cách giải bài toán

Hướng dẫn HS viết câu

lời giải

Hướng dẫn HS nêu và

thực hiện phép tính

Hướng dẫn HS nghiên

cứu sâu bài toán

Biểu đồ 1.3. Khó khăn GV gặp phải trong quá trình dạy học giải toán có lời 

văn đối với HS cuối cấp tiểu học 

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn GV (38,9%) gặp khó khăn trong 

việc hƣớng dẫn HS tìm hiểu bài toán, qua trao đổi trực tiếp với những GV 

này, chúng tôi nhận đƣợc phản ánh nguyên nhân do các em không hiểu đƣợc 

mối liên kết giữa những dữ kiện đề bài cho với cái phải tìm hoặc do một số 

em không biết cách diễn đạt lại những tình huống thực tiễn dạng các mối quan 

hệ toán học,... ngoài ra cũng còn nhiều GV gặp khó khăn trong việc hƣớng 

dẫn HS tìm cách giải bài toán (20.6%); hƣớng dẫn HS viết câu lời giải 

(17.2%); Hƣớng dẫn HS nêu và thực hiện phép tính (12.8%) hoặc hƣớng dẫn 
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HS nghiên cứu sâu bài toán (10.6%). 

Không giống với những khó khăn của GV, những khó khăn HS gặp 

phải trong khi giải bài toán có lời văn tập trung nhiều nhất ở giai đoạn tìm 

cách giải bài toán (30.2%); kế tiếp là không hiểu đề bài toán (23.2%) và giai 

đoạn trình bày lời giải (21.2%); Viết câu lời giải (19.5%) và cuối cùng là thực 

hiện phép tính (6.0%). 

23.2

30.219.4

6

21.2
Không hiểu đề bài toán

Tìm cách giải bài toán

Viết câu lời giải

Thực hiện phép tính

Trình bày bài giải

 

Biểu đồ 1.4. Khó khăn gặp phải trong quá trình dạy học giải toán có lời văn 

đối với HS cuối cấp tiểu học 

Với mục đích phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học trong 

dạy học giải toán có lời văn, chúng tôi đã đề xuất và xin ý kiến của CBQL, GV 

tiểu học về tính khả thi của 4 biện pháp sƣ phạm và thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 

Bảng 1.10. Các biện pháp sư phạm đề xuất để phát triển NLGT toán học  

cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn 

STT 
Biện pháp phát triển năng lực GTTH cho HS cuối cấp 

tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn 

Tính khả thi của 

biện pháp (%) 

Có Không 

1 

Phát triển kỹ năng nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học trong bài toán thông qua hoạt động tìm 

hiểu bài toán 

87,8 12.2 

2 
Rèn luyện cho học sinh kỹ năng trình bày, diễn đạt đƣợc 

các nội dung, ý tƣởng toán học thông qua hoạt động tìm 
79,4 20,6 
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tòi cách giải và trình bày bài giải 

3 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng hiệu quả ngôn ngữ tự nhiên 

kết hợp với ngôn ngữ toán học khi trình bày, giải thích và 

đánh giá các ý tƣởng toán học thông qua hoạt động nhìn 

lại bài toán 

77.8 22.2 

4 

Tổ chức đa dạng các hình thức giao tiếp cho học sinh để 

tạo sự tự tin khi trình bày, diễn đạt các nội dung, ý tƣởng 

toán học có liên quan. 

82.8 17.2 

5 Các biện pháp khác 5.6  

Bảng trên cho thấy hầu hết các CBQL, GV tiểu học đều đồng tình và 

đánh giá cao tính khả thi của các biện pháp sƣ phạm đã đề xuất. Bên cạnh đó, 

một số GV cũng đồng thời đề xuất thêm những biện pháp khác nhƣ: dạy học 

phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học theo nhóm nhỏ,... 

Ngoài ra, để đánh giá việc thƣờng xuyên chú ý phát triển NLGT toán 

học cho HS trong dạy học giải toán có lời văn thông qua các biểu hiện cụ thể, 

chúng tôi tiến hành khảo sát và thu đƣợc kết quả nhƣ trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1.11. Thực trạng phát triển NLGT toán học cho HS 

 trong dạy học giải toán có lời văn 

Các biểu hiện của NLGT  

toán học của HS 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

thực 

hiện 

SL % SL % SL % SL % 

Nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học cần thiết đƣợc 

trình bày dƣới dạng văn bản toán học 

hay do ngƣời khác nói hoặc viết ra. 

15 8.3 95 52.8 51 28.3 19 10.6 

Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) 

đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải 

pháp toán học trong sự tƣơng tác 

với ngƣời khác (với yêu cầu thích 

hợp về sự đầy đủ, chính xác). 

13 7.2 86 47.8 39 21.7 42 23.3 

Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ 

toán học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, 

biểu đồ, đồ thị, các liên kết 

logic,…) kết hợp với ngôn ngữ 

9 5.0 56 30.1 82 45.6 33 18.3 
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Các biểu hiện của NLGT  

toán học của HS 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

thực 

hiện 

SL % SL % SL % SL % 

thông thƣờng hoặc động tác hình 

thể khi trình bày, giải thích và 

đánh giá các ý tƣởng toán học 

trong sự tƣơng tác (thảo luận, 

tranh luận) với ngƣời khác. 

Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trình 

bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo 

luận, tranh luận các nội dung, ý 

tƣởng liên quan đến toán học. 

16 8.9 72 40.0 51 28.3 41 22.8 

Kết quả khảo sát, cho thấy có một bộ phận không nhỏ CBQL, GV tiểu 

học chƣa thực sự chú ý đến phát triển NLGT toán học cho HS trong dạy học 

giải toán có lời văn. Cụ thể các biểu hiện sau chƣa đƣợc chú ý: Trình bày, 

diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong 

sự tƣơng tác với ngƣời khác (với yêu cầu thích hợp về sự đầy đủ, chính xác) 

(23,3%); Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ toán học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, 

biểu đồ, đồ thị, các liên kết logic,…) kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng hoặc 

động tác hình thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý tƣởng toán học 

trong sự tƣơng tác (thảo luận, tranh luận) với ngƣời khác (18,3%). 

1.7.2.3. Thực trạng năng lực của HS về GTTH trong dạy học giải toán có lời 

văn và những khó khăn gặp phải 

Phát triển NLGT cho HS là trách nhiệm chung của nhà trƣờng, gia đình 

và xã hội. Quá trình giáo dục đó đòi hỏi có một sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 

giữa các lực lƣợng trong XH, tạo ra một môi trƣờng giáo dục nói chung, phát 

triển NLGT toán học nói riêng một cách lành mạnh và có sức mạnh tổng hợp 

to lớn. Tuy nhiên, để làm đƣợc điều đó giáo viên cần nhận đƣợc sự phối hợp 
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tích cực của cha mẹ học sinh trong quá trình giáo dục. 

Để đánh giá thực trạng NLGT toán học của HS theo 5 mức độ đã trình 

bày ở chƣơng 1, chúng tôi đã tiến hành xin ý kiến đánh giá của GV và tự đánh 

giá của HS và thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 

Tuy có sự chênh lệch nhỏ về tỉ lệ HS ở các mức độ nhƣng cả CBQL, 

GV và HS đều đồng nhất đa số HS ở mức độ 2, 3 một số HS đạt mức độ 1. Có 

rất ít HS ở mức độ 0 và 4. Điểm trung bình của CBQL và GV đánh giá HS 

của mình đạt 2,162 và HS tự đánh giá đạt 2,320. 
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Biểu đồ 1.5. Đánh giá của CBQL, GV và tự đánh giá  

của HS về NLGT toán học 

Nhƣ vậy, mức độ đạt đƣợc về NLGT toán học của HS còn nhiều hạn 
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chế. Hơn nữa, so sánh giữa HS của các trƣờng miền núi, vùng cao và HS của 

các trƣờng ở thành thị cũng có sự chênh lệch, HS miền núi thƣờng nhút nhát, 

rụt rè hơn trong giao tiếp và hiệu quả giao tiếp cũng thấp hơn so với HS của 

các trƣờng ở thành thị. 

Trong giáo dục kỹ năng giao tiếp cho HS, năng lực của HS có vai trò 

tích cực quan trọng. HS có tiếp nhận đƣợc quá trình giáo dục, vận dụng nó 

vào trong thực tế cuộc sống hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. 

Chẳng hạn, các em chƣa tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động toán học 

trên lớp, thể hiện qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 1.6. Mức độ thường xuyên tham gia thảo luận, tranh luận 

có nội dung toán học của HS 

Nhiều HS cũng còn nhút nhát, không dám hỏi thầy, hỏi bạn, thậm chí 

có những HS không biết đặt câu hỏi nhƣ nào. Chỉ có 37,3% HS thƣờng 

xuyên hoặc rất thƣờng xuyên trao đổi với thầy cô hay bạn mỗi khi gặp các 

bài toán khó. Còn lại 58,2% HS thỉnh thoảng và 4,5% HS chƣa làm điều 

này bao giờ. 

Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy chỉ có một phần HS rất thƣờng 

xuyên (5.2% ) hoặc thƣờng xuyên (31.8% ) giải bài toán theo nhiều cách khác 

nhau. Đa số những HS khác hài lòng với một bài toán đã biết cách giải và 

không mạnh dạn khám phá thêm những cách làm mới. 
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Về vấn đề tự lập đề toán mới kết quả khảo sát cho thấy nhƣ sau: 

5.2

31.8

40.3

22.7

Rất thường xuyên

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Chưa bao giờ

Biểu đồ 1.7. Mức độ thường xuyên tự lập những đề toán mới từ các dữ kiện 

cho trước hoặc tương tự bài toán đã giải 

Nhƣ vậy, còn rất nhiều HS chƣa thể hiện đƣợc tính sáng tạo qua việc 

thành lập một đề toán mới. Qua trao đổi trực tiếp với các em, chúng tôi nhận 

thấy số lƣợng HS chƣa bao giờ tự lập một đề toán mới tập trung nhiều ở các 

trƣờng học miền núi, vùng cao. Các em còn gặp nhiều khó khăn và không biết 

cách diễn đạt một đề toán mới. 

Trên đây là những số liệu giáo viên và cán bộ quản lý cần quan tâm để 

tăng cƣờng tìm kiếm biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh nhằm 

giúp mọi học sinh đều có thể tiếp nhận nội dung giáo dục. 

Nguyên nhân của thực trạng này do một phần lứa tuổi học sinh tiểu học 

có vốn từ vựng phổ thông chƣa nhiều; một phần do giáo viên trong phƣơng 

pháp dạy học, giáo dục chƣa thực sự quan tâm tới phát triển NLGT toán học 

cho học sinh một cách có hệ thống, do đó mức độ tiếp nhận của học sinh chƣa 

cao. Kết quả khảo sát cho thấy một số kỹ năng có nhƣng vẫn ở mức độ thấp, 

không đồng đều nhau. Quan sát giờ học và hoạt động giáo dục của học sinh, 

chúng tôi nhận thấy kỹ năng nói trƣớc đám đông của học sinh hạn chế, phỏng 

vấn trực tiếp các em cho thấy việc thiếu tự tin trong giao tiếp của học sinh bộc 

lộ rõ nét, lúng túng trong quá trình trả lời câu hỏi, đặc biệt quan sát học sinh 

khi tham gia hoạt động nhóm, chúng tôi nhận thấy kỹ năng trình bày, diễn đạt 

các nội dung toán học, kỹ năng nghe - hiểu, đọc - hiểu của các em trong môi 
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trƣờng nhóm, lớp chƣa đƣợc tốt. 

1.7.3. Đánh giá chung về thực trạng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh 

tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn 

Nhìn chung CBQL và GV dạy các lớp cuối cấp tiểu học đã có nhận 

thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc cần phát triển NLGT toán học cho 

HS cuối cấp tiểu học. Tuy nhiên, một số nội dung còn chƣa đƣợc CBQL, GV 

nhận thức đầy đủ trong hoạt động giáo dục. 

Các trƣờng tiểu học đã đƣợc tập huấn về chƣơng trình giáo dục KNS 

cho học sinh, trong đó có kỹ năng giao tiếp. Những kỹ năng này là những kỹ 

năng cơ bản, liên quan trực tiếp đến nội dung phát triển NLGT toán học. 

Song, cũng do những điều kiện cụ thể ở mỗi địa phƣơng, mỗi trƣờng mà việc 

tổ chức thực hiện ở các trƣờng có khác nhau về cấp độ. Rõ ràng những trƣờng 

ở vùng cao, khi mà bám trƣờng, bám lớp, giữ vững sĩ số HS đi học đã đƣợc 

coi là thành công thì phát triển NLGT toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học 

chỉ đƣợc triển khai trong khuôn khổ, lồng ghép trong các tiết học. Một số 

trƣờng đã quan tâm đến hoạt động này nhƣng ở các mức độ khác nhau. 

Những trƣờng ở thành thị sẽ có điều kiện tốt hơn để chú trọng đến việc phát 

triển NLGT toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học. Điều này cũng giải thích 

vì sao kết quả đạt đƣợc ở các trƣờng trong khu vực không đồng đều và có sự 

khác biệt. 

Vấn đề phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học đã đƣợc 

thực hiện và có kết quả nhất định. Qua khảo sát cho thấy, những kỹ năng chủ 

yếu, cơ bản giao tiếp toàn học đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Ở mức độ 

nổi trội hơn là các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu hay thể hiện sự tự tin đã đƣợc 

quan tâm giáo dục trong các giờ học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

nên đã đạt đƣợc kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần phải 

tiếp tục phát triển, hoàn thiện. 

Bên cạnh đó, HS cuối cấp tiểu học do vốn ngôn ngữ toán học còn ít, 
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khả năng tƣ duy chƣa cao nên hạn chế ở các kỹ năng trình bày, diễn đạt các 

vấn đề toán học và sử dụng ngôn ngữ toán học chƣa đạt hiệu quả cao. 

Những tồn tại trong kết quả thực hiện này cũng dễ giải thích bởi nó bị ảnh 

hƣởng, tác động trực tiếp của hoàn cảnh, môi trƣờng và ngay cả bản thân các đối 

tƣợng giao tiếp. Để khắc phục những tồn tại này, để vƣơn tới thực hiện có kết 

quả cao hơn, đòi hỏi những ngƣời làm công tác giáo dục phải có những biện 

pháp hiệu quả để phát triển NLGT cho HS các lớp cuối cấp tiểu học. 

 

Tiểu kết chƣơng 1 

Những nghiên cứu về năng lực giao tiếp toán học đã và đang là vấn đề 

đƣợc quan tâm ở các nƣớc trên thế giới và Việt Nam. Các công trình nghiên 

cứu của các tác giả trong và ngoài nƣớc đã xác định các khái niệm về NL, 

giao tiếp, NLGT, chỉ ra các hình thức, biểu hiện của NLGT. Tuy nhiên, với 

GV tiểu học đang trực tiếp giảng dạy thì đa số GV mới bắt đầu quan tâm đến 

vấn đề này khi Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán mới ban hành của 

bộ giáo dục năm 2018 đƣa năng lực giao tiếp toán học trở thành một trong 

những yêu cầu cần đạt đƣợc đối với giáo dục phổ thông, bởi vậy nên còn 

nhiều GV chƣa hiểu rõ và gặp nhiều khó khăn khi dạy học phát triển NLGT 

toán học cho HS. Bởi vậy, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu của các tác 

giả trong và ngoài nƣớc, chúng tôi đã phân tích, làm sáng tỏ các khái niệm về 

giao tiếp, NLGT, NLGT toán học và đƣa ra những quan điểm của mình về các 

biểu hiện cụ thể và các mức độ đánh giá NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu 

học trong dạy học giải toán có lời văn. 

Chúng tôi tiếp cận NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học trong dạy 

học giải toán có lời văn theo bốn biểu hiện đƣợc chỉ ra trong Chương trình 

giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ giáo dục và Đào tạo và đánh giá các 
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biểu hiện này theo năm mức độ từ thấp đến cao. 

Chúng tôi tìm hiểu và đánh giá thực trạng phát triển NLGT toán học của 

HS cuối cấp tiểu học ở một số trƣờng trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc 

Giang, Lạng Sơn bằng cách hỏi ý kiến của CBQL và GV (trao đổi trực tiếp và 

thông qua phiếu khảo sát) về các nhận thức về mặt lí luận, vai trò của GTTH 

trong dạy học toán tiểu học cho thấy các thầy, cô đã quan tâm đến vấn đề này. 

Tuy nhiên, việc quan tâm chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết về lí thuyết và tầm 

quan trọng của GTTH trong dạy học toán. Trong khi đó, có rất ít GV đã chú 

trọng đến việc phát triển NLGT toán học cho HS tiểu học trong giờ học toán. 

Chúng tôi cũng tiến hành khảo sát đối với HS các lớp 4, lớp 5 ở một số 

trƣờng tiểu học phân biệt ở thành thị và nông thôn, miền núi. Qua đó, chúng 

tôi nhận thấy HS còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức hay thể 

hiện, biểu đạt tri thức toán học của mình qua giao tiếp. Đặc biệt đối với HS ở 

các vùng nông thôn và miền núi, rất nhiều em còn rụt rè và không biết cách 

thể hiện quan điểm của mình về một vấn đề toán học. Nguyên nhân chủ yếu 

của thực trạng này là do GV chƣa chú tâm đến việc rèn luyện GTTH một cách 

hiệu quả cho HS và bản thân các em cũng chƣa ý thức đƣợc tầm quan trọng 

của GTTH cũng nhƣ chƣa quan tâm đến việc rèn luyện và phát triển NLGT 

của bản thân. 

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để chúng tôi đề xuất các biện 

pháp sƣ phạm tập trung vào việc phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp 

tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn nhằm góp phần nâng cao chất 

lƣợng dạy học GTTH nói riêng và chất lƣợng môn toán nói chung đối với HS 

cuối cấp tiểu học. 
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Chƣơng 2 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP  

TOÁN HỌC CHO HỌC SINH CUỐI CẤP TIỂU HỌC  

THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 

2.1. Định hướng đề xuất biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học 

cho học sinh cuối cấp tiểu học thông qua dạy học giải toán có lời văn 

2.1.1. Định hướng 1: Các biện pháp phát triển NLGT toán học cho HS cần 

phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh cuối cấp tiểu học. 

Trẻ em ở lứa tuổi tiểu học là thực thể đang hình thành và phát triển cả 

về mặt sinh lý, tâm lý, xã hội các em đang từng bƣớc gia nhập vào xã hội thế 

giới của mọi mối quan hệ. Do đó, tƣ duy về ngôn ngữ của các em còn nhiều 

hạn chế. HS tiểu học dễ thích nghi và tiếp nhận cái mới và luôn hƣớng tới 

tƣơng lai nhƣng cũng thiếu sự tập trung cao độ: khả năng ghi nhớ và chú ý có 

chủ định chƣa đƣợc phát triển mạnh, tính hiếu động, dễ xúc động còn bộc lộ 

rõ nét, trẻ nhớ rất nhanh và quên cũng nhanh.  

Tri giác của HS tiểu học chủ yếu phản ánh những thuộc tính trực quan, cụ 

thể, ngoài ra nhu cầu hứng thú có thể kích thích và duy trì chú ý không chủ 

định cho nên giáo viên cần tìm cách làm cho giờ học hấp dẫn để lôi cuốn sự 
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chú ý của học sinh. Trí nhớ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống và 

hoạt động của con ngƣời, nhờ có trí nhớ mà con ngƣời tích lũy vốn kinh 

nghiệm đó vận dụng vào cuộc sống. Đối với học sinh tiểu học trí nhớ trực 

quan - hình tƣợng phát triển chiếm ƣu thế hơn trí nhớ từ ngữ - logic.  

Mặt khác, NNTH có những nét đặc trƣng riêng nhƣ: NNTH là ngôn 

ngữ mang tính chính xác cao thể hiện qua việc NNTH có những quy tắc, cú 

pháp mà NNTN không có, NNTH cũng có một hệ thống kí hiệu riêng không 

theo một quy tắc nào mà trƣớc đó HS đã biết, đã quen thuộc trong NNTN. Do 

vậy, để sử dụng hiệu quả NNTH học sinh cần phải học tập và làm quen với 

những quy tắc, cú pháp hay hệ thống kí hiệu mới. Ngoài ra, NNTH là thứ 

ngôn ngữ mang tính trừu tƣợng hóa cao, điều này tạo ra nhiều khó khăn trong 

các hoạt động GTTH ở HS tiểu học trong khi tƣ duy của các em chủ yếu 

mang tính trực quan, cụ thể. 

Từ đó, trong quá trình dạy học và giáo dục GV cần hiểu biết sâu sắc về 

các đặc điểm này, khắc phục những hạn chế, đảm bảo tính trực quan phù hợp 

với đặc điểm tâm lý và nhận thức của HS tiểu học nhằm phát triển NNTH nói 

riêng và NLGT toán học cho học sinh tiểu học nói chung. Giáo viên cần tổ 

chức các hoạt động tạo cơ hội cho HS phát triển khả năng ngôn ngữ với thầy, 

với bạn. 

2.1.2. Định hướng 2: Các biện pháp phát triển NLGT toán học phải triển 

khai được thường xuyên trong mỗi tiết học, mỗi bài học toán. 

Để học sinh có khả năng giao tiếp tốt thì rất cần sự luyện tập hàng ngày 

trong quá trình học tập. Chính vì vậy trong dạy học giải toán có lời văn giáo 

viên cần tổ chức hoạt động dạy học theo hƣớng tạo lập môi trƣờng thuận lợi 

để rèn kỹ năng giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học bằng việc 

luyện tập thƣờng xuyên. 

Trong lớp học, giáo viên sẽ là ngƣời đánh giá mức độ đạt đƣợc về năng 
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lực GTTH của HS. Sau đó giáo viên sẽ phân chia học sinh vào các nhóm với 

những khả năng và lợi thế riêng của mỗi bạn từ đó có thể làm việc, trao đổi và 

kết hợp với nhau để hoàn thành công việc đƣợc giao. Đây sẽ là cơ hội để HS 

chủ động học hỏi đƣợc kỹ năng làm việc nhóm và biết đƣa ra những ý kiến, 

sự thuyết phục của mỗi cá nhân trong nhóm. Từ đó các em dần hoàn thiện các 

kĩ năng giao tiếp toán học cho bản thân. 

Ngoài ra, mỗi tiết học toán đa số đều có những bài toán có lời văn và 

trong mỗi hoạt động giải toán, ở bất kì tình huống nào HS đều cần dùng đến 

NNTH và thực hiện GTTH, các hình thức giao tiếp toán học trong hoạt động 

giải toán cũng diễn ra rất đa dạng: HS cần đọc hiểu đề bài, nghe đề toán từ 

GV hoặc HS khác, trao đổi thảo luận tìm cách giải, đặt câu hỏi về những vấn 

đề chƣa biết, trình bày bằng lời nói hoặc văn bản về cách giải bài toán hoặc 

phản biện cách giải của các bạn.... Hoạt động giao tiếp toán học thƣờng xuyên 

diễn ra giữa các đối tƣợng nhƣ sau: 

  1 học sinh   

Giáo viên Nhóm học sinh Học sinh 

 Cả lớp  

 

Vì trong các hoạt động giải toán thƣờng xuyên diễn ra các hoạt động 

GTTH nhƣ vậy nên dạy học giải toán có lời văn có nhiều tiềm năng để GV 

các tình huống phù hợp tạo cơ hội cho HS đƣợc tham gia giao tiếp, đƣợc 

nghe, nói, đọc, viết các nội dung toán học và GV cần thiết phải tận dụng khai 

thác điều đó một cách hiệu quả. 

2.1.3. Định hướng 3: Các biện pháp phải đảm bảo đạt được mục tiêu dạy học 

môn toán và hướng đến việc phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh 

Điều quan trọng nhất trong giờ học toán là cần đạt mục tiêu bài dạy. HS 

cần chiếm lĩnh đƣợc kiến thức, kĩ năng cần thiết trong bài học. Việc phát triển 
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NLGT toán học cho HS không nằm ngoài mục tiêu đó. HS có NLGT toán học 

tốt, chẳng hạn nghe, đọc tốt sẽ dễ dàng tiếp thu và xử lý các thông tin, kiến 

thức trong bài học mới, khả năng trình bày (nói hoặc viết) tốt giúp các em thể 

hiện đƣợc vốn kiến thức toán học đã biết. Ngoài ra, HS còn cần dựa vào khả 

năng GTTH để tƣơng tác với thầy cô, bạn bè trong mọi hoạt động học tập và 

giải toán. Ngƣợc lại, nếu các em có đƣợc vốn kiến thức toán học vững chắc sẽ 

thuận tiện hơn trong các hoạt động GTTH. Khả năng tƣ duy, lập luận tốt, vốn 

kiến thức và từ vựng toán học vững chắc, đa dạng, phong phú sẽ giúp các em 

tiếp nhận các thông tin toán học nhanh chóng và chính xác, đồng thời trình 

bày các nội dung toán học rõ ràng, ngắn gọn và logic. Bởi vậy, phát triển 

NLGT toán học cho HS góp phần đạt mục tiêu bài học và ngƣợc lại, những 

kiến thức, kĩ năng toán học đạt đƣợc của HS là nền tảng để các hoạt động 

GTTH diễn ra một cách có hiệu quả. 

2.1.4. Định hướng 4: Đề xuất các biện pháp phải khai thác được vốn tri thức 

toán học đã có và vốn kinh nghiệm sống của học sinh 

Mọi tri thức mới đều đƣợc hình thành dựa trên nền tảng là vốn tri thức 

đã có của HS. Để hoạt động GTTH diễn ra thuận lợi và đạt đƣợc mục tiêu thì 

GV cần khai thác đƣợc kiến thức, kinh nghiệm HS đã có, cho các em thấy 

kiến thức mới xuất phát từ những điều các em đã biết, đã học hay đã gặp 

trong cuộc sống hằng ngày.  

Hứng thú học tập trƣớc hết đƣợc tạo ra bằng cách làm cho HS ý thức 

đƣợc lợi ích của việc học để tạo động cơ học tập. Mục tiêu này có thể đƣợc 

trình bày một cách tƣờng minh ngay trong tài liệu học tập hoặc có thể trình bày 

thông qua các tình huống dạy học cụ thể. Chúng ta cần làm cho các em nhận 

thức về lợi ích của việc học một cách tích cực và thiết thực. Với mỗi bài toán 

cụ thể, giáo viên cần giúp cho học sinh nhận ra tính lợi ích trong một hoàn cảnh 

thực tiễn nào đó trong cuộc sống hằng ngày của các em. Chẳng hạn, sự cần 
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thiết của bài toán tính số tiền mua bút và vở sẽ giúp các em không bị nhầm lẫn 

trong khi mua đồ dùng học tập. Tính lợi ích của một nội dung dạy học cũng 

đƣợc thể hiện rõ khi chúng ta đặt ra sự đối lập giữa “có nó” và “không có nó”, 

chẳng hạn: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đổ xăng vào xe mà không biết tính 

mỗi lít xăng sẽ đi được bao nhiều cây số? Không biết đổ bao nhiêu tiền để đầy 

bình xăng ? Làm thế nào để biết mua đúng số lượng giấy dán tường về dán lại 

cho căn phòng của em?.... 

Nhìn chung, các bài toán có lời văn chứa đựng những yếu tố thực tiễn, 

giả thực tiễn và có không gian rất lớn để thiết kế, tổ chức các hoạt động phát 

triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học. Ở lớp 4, lớp 5 

các em đã đáp ứng đƣợc đa số điều kiện để tham gia hiệu quả đối với các hoạt 

động giao tiếp toán học mà giáo viên đƣa ra, chẳng hạn các em có vốn từ 

vựng toán học tƣơng đối phong phú, nắm đƣợc các bƣớc giải toán, biết cách 

trình bày bài giải,... Vì vậy, trong khi giải toán, giáo viên cần khai thác tối đa 

các tình huống giao tiếp để thiết kế, tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp 

với năng lực và trình độ của học sinh. 

2.2. Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh 

cuối cấp tiểu học thông qua dạy học giải toán có lời văn 

2.2.1. Biện pháp 1: Phát triển kĩ năng nghe hiểu, đọc và ghi chép được các 

thông tin toán học trong bài toán thông qua hoạt động tìm hiểu bài toán 

2.2.1.1. Mục đích của biện pháp 

Khả năng nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các thông tin toán học trong 

đề bài đã cho là yêu cầu đầu tiên đối với việc giải toán. Nếu các em không tìm 

hiểu đƣợc chính xác và đầy đủ các thông tin từ đề bài sẽ dẫn đến việc không 

tìm ra hƣớng giải hoặc giải sai bài toán. Hoạt động này đƣợc đặt trong bối 

cảnh khi HS tìm hiểu bài toán bằng cách đọc (nghe) đề toán từ SGK, tài liệu 

học tập hoặc từ đối tƣợng giao tiếp khác. 
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Có thể nói đây là bƣớc quan trọng góp phần vào sự thành công trong 

việc giải toán của HS, GV cần hƣớng dẫn để HS xác định đƣợc yêu cầu của 

đề, nắm bắt đƣợc mấu chốt trong yêu cầu của bài toán. Hết sức tránh tình 

trạng học sinh vừa đọc xong đề đã vội vã bắt tay vào giải ngay. Phải tập cho 

HS có thói quen tự tìm hiểu đề toán qua việc phân tích những điều đã cho và 

xác định đƣợc những điều phải tìm. Trong một bài toán, câu hỏi có một chức 

năng quan trọng vì việc lựa chọn phép tính thích hợp đƣợc quy định không 

chỉ bởi các dữ kiện mà còn bởi các câu hỏi. Với cùng các dữ kiện nhƣ nhau có 

thể đặt các câu hỏi khác nhau do đó việc lựa chọn phép tính cũng khác nhau, 

việc thấu hiểu câu hỏi của bài toán là điều kiện căn bản để giải đúng bài toán 

đó. Với HS tiểu học, khả năng suy luận và vốn ngôn ngữ còn hạn chế nên các 

em đã gặp khó khăn ngay từ bƣớc này. Do vậy, GVcần chú ý với việc kết hợp 

giảng giải từ và thuật ngữ toán học giúp HS hiểu đƣợc nội dung bài toán. GV 

cần dựa vào các hoạt động cụ thể của các em với vật thật, mô hình hay dựa 

vào hình vẽ, các sơ đồ toán học... để giúp các em hiểu khái niệm "nhiều hơn", 

"ít hơn”, „thêm”, “bớt”,... trong tƣơng quan giữa các mối quan hệ trong bài 

toán. Để kiểm tra việc HS hiểu nội dung bài toán nhƣ thế nào, GV nên cho 

HS nhắc lại yêu cầu bài toán không phải bằng hình thức đọc thuộc lòng mà 

bằng cách diễn đạt của mình. Qua đó sửa chữa và uốn nắn những sai lầm 

trong quá trình tìm hiểu đề bài, giúp HS xác định đƣợc các thông tin toán học 

đầy đủ và chính xác trong đề bài. 

Từ đó, biện pháp này tập trung vào phát triển một trong những năng lực 

thành phần của giao tiếp toán học là: Nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học cần thiết trong đề bài toán. 

Đối với HS cuối cấp tiểu học, sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học có 

nghĩa là sử dụng đúng, chính xác kí hiệu, biểu tƣợng, thuật ngữ trong tiếp 

nhận kiến thức mới hay trong giải bài tập và dùng ngôn ngữ toán học làm 
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phƣơng tiện để diễn đạt bằng ngôn ngữ nói hoặc viết chính xác, linh hoạt, rõ 

ràng trong các hoạt động giải toán. 

Trong dạy học, phần lớn GV đều mong muốn HS lĩnh hội đƣợc tri thức 

toán học ở mức độ cao nhất có thể, hiểu và thành thạo trong giải quyết vấn đề 

toán học. Để đạt đƣợc điều này thì ngoài việc cung cấp tri thức toán học giáo 

viên cần phải giúp HS bổ sung thêm vốn từ và sử dụng đúng ngôn ngữ toán học. 

2.2.1.2. Nội dung và cách thức tiến hành biện pháp 

Từ vựng và ngữ nghĩa trong NNTH đóng vai trò quan trọng và có ý 

nghĩa đối với việc học tập toán của HS. HS chỉ nhận thức đƣợc nội dung toán 

học khi có một vốn kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ toán học liên 

quan đến nội dung đó. Do đó trong dạy học GV cần chú trọng hình thành cho 

HS từ vựng của ngôn ngữ toán học và có sự hiểu biết về ngữ nghĩa. Tuy 

nhiên, ngôn ngữ và tƣ duy của HS tiểu học còn hạn chế nên GV phải có 

phƣơng pháp giảng dạy thích hợp để HS có thể lĩnh hội một cách tốt nhất. 

Giải toán đƣợc coi là một trong những biểu hiện năng động nhất của 

hoạt động trí tuệ. Giải toán không chỉ giúp HS phát triển tƣ duy mà còn giúp 

các em củng cố đƣợc kiến thức, rèn luyện và phát triển ngôn ngữ toán học. 

Trong giải toán HS phải huy động kiến thức đã có để tìm ra cách giải, sử dụng 

ngôn ngữ toán học trình bày bài giải sao cho chính xác, lôgic và chặt chẽ. 

Đồng thời, trong khi giải toán các em có nhiều cơ hội để tiếp xúc và làm 

phong phú thêm vốn từ vựng toán học của mình. 

GV tổ chức cho HS đọc kĩ đề bài và thực hiện các thao tác sau: 

 1. Xác định bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì bằng cách yêu cầu 

HS gạch chân những từ, cụm từ khóa chứa đựng thông tin của bài toán. 

Việc xác định từ khóa trong đề bài giúp các em phát triển khả năng đọc 

(nghe), hiểu các thông tin toán học. Hiểu đƣợc các từ khó, từ lạ, hiểu đƣợc 

cách diễn đạt nội dung toán học, nắm đƣợc ý chính và chi tiết bổ trợ. Các đề 
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toán thƣờng đƣợc diễn đạt bằng NNTN và các em cần phải liên tƣởng, tƣởng 

tƣợng hay « cụ thể hóa » những từ ngữ đó, tìm các từ chứa đựng « yếu tố toán 

học » trong đó thì mới xác định đƣợc từ khóa của bài toán. Ngoài ra, xác định 

đƣợc từ khóa của bài toán tức là đã chỉ ra đƣợc yếu tố đã cho và yếu tố phải 

tìm trong bài toán, từ đó nhận dạng đƣợc bài toán và tìm ra hƣớng giải. Chẳng 

hạn trong bài toán toán tìm tỉ số phần trăm sẽ chứa các từ « phần trăm », kí 

hiệu %, bài toán tìm số trung bình cộng sẽ có chứa từ "trung bình",... 

2. Nếu trong những cái đã cho hay cái phải tìm có điều gì khó hiểu, 

thuật ngữ toán học là mới mẻ đối với HS thì giáo viên cần tổ chức để HS giải 

thích, làm rõ chúng nhờ diễn đạt lại bằng cách khác. 

Sau khi tiếp nhận thông tin từ các từ khóa của bài toán, HS cần “chế 

biến” lại các thông tin đó và thể hiện lại bằng ngôn ngữ của mình nhằm mục 

đích hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các dữ kiện và yêu cầu của bài toán, có 

những bài toán đề bài cho các đại lƣợng không cùng đơn vị đo hoặc các yếu 

tố toán học đƣợc ẩn dƣới NNTN. Diễn đạt lại các yếu tố quan trọng của bài 

toán giúp HS rèn luyện khả năng nói toán, để diễn đạt lại đƣợc các thông tin 

chính xác bằng ngôn ngữ của mình đòi hỏi HS biết cách chuyển đổi giữa 

NNTN và NNTH, đồng thời có đƣợc vốn từ vựng toán học tƣơng ứng. 

Chẳng hạn trong bài toán đố: “Ở một vƣơng quốc nọ có 1 nàng công 

chúa xinh đẹp nên có 10 chàng trai khôi ngô tuấn tú đến xin cƣới nàng cùng 

lúc. Vì họ đều giàu sang nhƣ nhau nên vua cha mới đƣa ra một tình huống 

sau: Vua đƣa công chúa lên một cái tháp cao vút và bảo rằng, nếu chàng trai 

nào trả lời cho vua biết có bao nhiêu bậc thang dẫn lên chỗ công chúa thì sẽ 

cho cử hành hôn lễ ngay. Vua cho các chàng trai biết thông tin: số bậc thang 

nhiều hơn 100 và ít hơn 120. Nếu lính canh bƣớc một lần 3 bậc sẽ còn thừa ra 

một bậc, nếu bƣớc một lần 4 bậc sẽ còn thừa 2 bậc, nếu bƣớc 5 bậc sẽ còn 

thừa 3 bậc. Em hãy giúp các chàng trai tính xem có bao nhiêu bậc cầu thang”. 
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Sau khi xác định các từ khóa, GV sẽ yêu cầu HS diễn đạt lại các yếu tố 

“bƣớc một lần 3 bậc sẽ còn thừa ra một bậc” có nghĩa là chia cho 3 dƣ 1, 

“bƣớc một lần 4 bậc sẽ còn thừa ra 2 bậc” có nghĩa là chia cho 4 dƣ 2, “bƣớc 

một lần 5 bậc sẽ còn thừa ra 3 bậc” có nghĩa là chia cho 5 dƣ 3,… 

3. Có thể yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán. 

HS cần hiểu rằng tóm tắt bài toán là ghi lại nội dung bài toán một cách 

ngắn gọn nhất nhƣng đầy đủ các dữ kiện (cái đã cho) và yêu cầu (cái cần tìm) 

của bài toán. Đây chính là khâu HS hoàn thành việc chuyển đổi từ NNTN 

sang NNTH và biểu diễn bài toán bằng NNTH. Có nhiều cách tóm tắt một bài 

toán, tuy nhiên thông thƣờng chúng ta hay gặp những cách tóm tắt nhƣ sau: 

i) Tóm tắt bằng lời: Ngoài việc ghi lại đủ các yếu tố của bài toán HS 

cần lƣu ý các giá trị của một đại lƣợng cần thẳng cột với nhau, câu hỏi của bài 

toán nên đƣa về dòng cuối và ở cột bên phải. Chẳng hạn với bài toán “12 công 

nhân trong một ngày dệt đƣợc 150 bộ quần áo. Hỏi với mức làm nhƣ vậy, 

muốn dệt 280 bộ quần áo nhƣ thế trong một ngày cần bao nhiêu công nhân?” 

HS có thể tóm tắt nhƣ sau: 

150 bộ quần áo cần: 12 công nhân 

280 bộ quần áo cần: ? công nhân 

ii) Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng: Khi hƣớng dẫn HS tóm tắt bằng sơ 

đồ đoạn thẳng, GV cần lƣu ý cho các em điểm bắt đầu của các đoạn thẳng 

phải thẳng cột với nhau, các đoạn thẳng biểu thị các giá trị trong cùng một bài 

toán phải có sự tƣơng ứng phù hợp. Chẳng hạn, đoạn thẳng biểu thị 15 bông 

hoa không thể bằng 
1

2
 đoạn thẳng biểu thị 45 bông hoa. 

Ví dụ 2.1: Một 

ngƣời thợ cần làm 

tấm biển quảng cáo 
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hình chữ nhật bằng nhựa có chiều dài nhiều hơn chiều rộng 50cm. Em hãy 

tính diện tích của tấm nhựa cần để làm biển quảng cáo biết rằng ngƣời thợ chỉ 

có 3,8m viền nhôm để viền đủ xung quanh tấm biển đó. 

GV yêu cầu HS đọc đề toán, trả lời các câu hỏi: Bài toán cho biết gì ? 

(Tấm biển hình chữ nhật có chiều dài nhiều hơn chiều rộng 50cm và viền 

nhôm xung quanh hết 3,8m) Bài toán hỏi gì? (Tính diện tích tấm biển). Em 

hãy diễn đạt lại thông tin của bài toán ? tóm tắt bài toán ? 

+ Xác định các yếu tố đã cho và phải tìm trong bài toán bằng cách gạch 

chân các từ khóa quan trọng: 

Thông thƣờng nhiều GV dạy HS phân biệt yếu tố đã cho và yếu tố phải 

tìm bằng cách: Trƣớc câu có chữ « hỏi », « tìm », « tính » là cái cho biết, câu bắt 

đầu bằng chữ « hỏi » hoặc «hãy tìm », « hãy tính » là yếu tố cần tìm. Tuy nhiên, 

có những bài toán không theo cấu trúc nhƣ vậy, ở bài toán trên, HS còn cần chú 

ý sau chữ « biết » ở câu hỏi vẫn chứa những dữ kiện đã cho của bài toán. 

Một ngƣời thợ cần làm tấm biển quảng cáo hình chữ nhật bằng nhựa có 

chiều dài nhiều hơn chiều rộng 50cm. Em hãy tính diện tích của tấm nhựa cần 

để làm biển quảng cáo biết rằng ngƣời thợ chỉ có 3,8m viền nhôm để viền đủ 

xung quanh tấm biển đó. 

+ Yêu cầu HS giải thích các yếu tố và diễn đạt lại bài toán. Ở bƣớc này 

yêu cầu cần đạt đƣợc đối với HS là phát hiện ra đơn vị đo độ dài không đồng 

nhất (50cm và 3,8m) và yếu tố « viền xung quanh » có nghĩa là chu vi tấm 

biển. GV có thể đƣa ra các câu hỏi gợi ý chẳng hạn: Em hiểu viền xung quanh 

tấm biển nghĩa là gì ?... 

+ Tóm tắt bài toán: HS có thể tóm tắt bằng lời hoặc bằng kí hiệu: 

Cách 1: tóm tắt bằng lời 

Chiều dài nhiều hơn chiều rộng: 50cm  

Chu vi tấm biển             : 3,8m 
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Diện tích tấm biển           : ? 

Cách 2: Tóm tắt bằng kí hiệu 

Đổi đơn vị: 50cm = 0,5m 

a - b = 0,5m 

a + b = 1,9m (hoặc P = 3,8m hoặc 2 x (a + b) = 3,8m,...) 

S    = ? m
2 

Ví dụ 2.2: Bài toán: “ Ngƣời ta đóng gói 3500 chiếc bút chì màu vào 

các hộp, mỗi hộp gồm 1 tá. Hỏi đóng gói đƣợc nhiều nhất bao nhiêu hộp và 

còn thừa mấy bút chì?"  

Tƣơng tự nhƣ ví dụ trên, trƣớc hết ta phải xác định từ khóa của bài 

toán, đó là những từ có gạch chân ở trên. Khi HS biết gạch chân chính xác 

dƣới các từ khóa nghĩa là HS đã nắm chắc đƣợc bản chất của NNTH ẩn 

chứa trong từng ngôn ngữ của đời thƣờng, lúc này HS đã nắm đƣợc cái 

cốt yếu của bài toán. Khi đã hiểu đƣợc NNTH thì việc giải quyết bài toán 

thuận lợi hơn nhiều. 

Người ta đóng gói 3500 chiếc bút chì màu vào các hộp, mỗi hộp gồm 1 

tá. Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy bút chì? 

- Thiết lập mối liên hệ giữa các số đã cho (3500 chiếc bút chì và mỗi 

hộp gồm 1 tá bút chì) và cái cần tìm (số hộp nhiều nhất và thừa bao nhiêu 

chiếc bút chì), hiểu đƣợc “một tá” là 12 chiếc bút chì, “đóng đƣợc nhiều nhất 

bao nhiêu hộp và thừa mấy bút chì” có nghĩa là chia cho 12 và dƣ mấy? 

- Tóm tắt nội dung bài toán bằng NNTH ngắn gọn: Xác định những 

thông tin cơ bản, cần thiết và quan trọng, loại bỏ những thông tin không cần 

thiết, căn cứ vào các từ khóa; sau đó, dùng sơ đồ, hình vẽ, ngôn ngữ, kí 

hiệu,... để tóm tắt bài toán. 

12 bút chì  : 1 hộp 

3500 bút chì:..... hộp, thừa ..... bút chì 

2.2.1.3. Những lưu ý khi thực hiện 
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- GV cần nghiên cứu, tìm tòi để hiểu đúng và sử dụng chính xác các kí 

hiệu, khái niệm, quy tắc thuật ngữ toán học. 

- Cân nhắc lựa chọn phƣơng tiện trực quan cho phù hợp để hình thành 

khái niệm, quy tắc toán học cho HS. Đƣa ra các câu hỏi để hệ thống các khái 

niệm, quy tắc theo hƣớng từ dễ đến khó và cần chia nhỏ các câu hỏi để dẫn 

dắt HS tự tìm ra vấn đề. 

- Trong dạy học cần quan tâm đến cả việc củng cố khái niệm, quy tắc, thuật 

ngữ toán học cho HS thông qua nhiều hình thức hoạt động phong phú, linh hoạt. 

- Khi thực hiện biện pháp này có thể lồng ghép tổ chức các trò chơi toán 

học để học sinh hứng thú trong lĩnh hội khái niệm mới và củng cố khái niệm. 

2.2.2. Biện pháp 2: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày, diễn đạt được 

các nội dung, ý tưởng toán học thông qua hoạt động tìm tòi cách giải và trình 

bày bài giải 

2.2.2.1. Mục đích của biện pháp 

Sau khi tìm hiểu đề bài toán và tìm ra cách giải thì các em sẽ phải trình 

bày lời giải bài toán. Có thể bằng hình thức nói hoặc viết, các em diễn đạt cho 

thầy cô và các bạn biết bài toán đó đƣợc giải theo các bƣớc nhƣ thế nào. Khi 

trình bày lời giải các em sẽ phải đặt câu lời giải và trình bày lời giải theo cách 

ngắn gọn, logic nhất, qua đó các em sẽ phát triển đƣợc năng lực diễn đạt, trình 

bày và năng lực sử dụng NNTH một cách hiệu quả, chính xác, đồng thời khi 

đã trình bày tốt lời giải bài toán cũng giúp các em thêm tự tin khi trao đổi, 

trình bày, tranh luận với thầy cô và các bạn về nội dung bài toán đó. 

Biện pháp này đặt trong bối cảnh HS thảo luận, nghiên cứu cách giải 

bài toán và trình bày bài giải bằng hình thức nói hoặc viết. Đây là hoạt động 

giao tiếp đặc trƣng của giải toán có lời văn. Vì bất cứ bài toán có lời văn nào 

cũng cần có thao tác tìm lời giải và trình bày bài giải. HS có thể thực hiện tốt 

hoạt động giao tiếp này thể hiện trình độ của các em về giải toán có lời văn 

nói riêng cũng nhƣ nền tảng tri thức toán học nói chung. 
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2.2.2.2. Nội dung và cách thức tiến hành biện pháp 

Ở bƣớc tìm tòi cách giải bài toán, các em sẽ phải dựa vào các « từ khóa » 

đã xác định trong đề bài để nhận dạng bài toán xem đó có phải là bài toán quen 

thuộc hay không? Nếu là bài toán quen thuộc thì thực hiện theo quy trình nào 

đã biết? Nếu không phải bài toán quen thuộc thì có phân tích đƣợc nó thành các 

bài toán nhỏ đã biết không? hay còn thiếu dữ kiện gì, mối liên hệ giữa cái đã 

biết và cái phải tìm là gì? Các khái niệm trong bài toán liên quan đến định 

nghĩa, công thức nào? Thông qua việc giải quyết những vấn đề này, các em sẽ 

phát huy đƣợc năng lực trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) các nội dung, ý 

tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác, đồng thời khi đã 

giải quyết đƣợc những câu hỏi trên cũng giúp các em thêm tự tin khi trao đổi, 

trình bày, tranh luận với thầy cô và các bạn về nội dung bài toán. 

Muốn trình bày lời giải một bài toán một cách ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, 

chính xác thì ngoài việc nắm vững kiến thức toán học ra còn cần phải có 

phƣơng pháp suy nghĩ khoa học. Nhất là đối với những bài toán chƣa có sẵn 

thuật giải chiếm phần lớn trong môn Toán, nó gây cho HS không ít khó khăn 

trong khi trình bày bài giải. Đặc biệt là việc viết câu lời giải sao cho ngắn gọn 

và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của đề bài. Do đó GV phải biết đề ra những 

câu hỏi gợi mở đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp với trình độ của HS. 

+ Khó khăn của HS: Muốn giải một bài toán ngoài việc nắm vững kiến 

thức toán học ra còn cần phải có phƣơng pháp suy nghĩ khoa học. Đặc biệt 

đối với những bài toán chƣa có sẵn thuật giải chiếm phần lớn trong các bài 

toán có lời văn, nó gây cho HS không ít khó khăn trong quá trình giải toán. 

Do đó GV phải biết đề ra những câu hỏi gợi mở đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp 

với trình độ của HS. Khi trình bày bài giải thì có thể gặp những khó khăn 

nhƣ: lời giải chƣa chuẩn xác, cụt lủn, chẳng hạn: Vận tốc thuyền đi xuôi dòng 

là? 7,2 + 1, 6 = 8,8 km/ giờ. Quãng đƣờng thuyền đi xuôi dòng là? (đặt dấu 

“?” là không đúng). Hay là dùng thuyền trôi xuôi dòng là (dùng chữ trôi là 



 

 

 

97 

sai)…Thực hiện các phép tính dƣới các câu giải chƣa đúng; chẳng hạn: Vận 

tốc thuyền đi xuôi dòng là: 7,2 km/giờ + 1,6 km/giờ = 8,8 ( km/giờ), đáng lẽ 

viết: 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ); hay là ghi đáp số sai… Do vậy, GV cần hƣớng 

dẫn cho HS trình bày chính xác, đúng theo yêu cầu của một bài toán có lời 

văn; muốn vậy, chúng ta hay dùng phƣơng pháp tổng hợp. Chú ý: các sơ đồ 

tóm tắt bài toán có thể không nằm trong phần trình bày lời giải bài toán. Lời 

giải phải trình bày theo các bƣớc rõ ràng, không nên tính gộp, câu giải và 

phép tính tƣơng ứng phải phù hợp. Ngôn ngữ phải chặt chẽ, chính xác, ngắn 

gọn. Các đơn vị đo phải để trong ngoặc đơn, sau kết quả tính; ghi đáp số các 

đơn vị đo không để trong ngoặc đơn. 

Ngoài câu lời giải thì trình bày các bƣớc giải sao cho chính xác và hợp 

lý cũng cần đƣợc chú trọng rèn luyện cho HS, bởi vậy GV cần lƣu ý cho HS 

suy luận có nhiều cách biểu đạt khác nhau cùng một nội dung toán học. 

Chẳng hạn, khi tính diện tích hình tam giác ta có thể thực hiện theo các 

cách nhƣ sau: 

+ Cách 1: Từ công thức S = 
2

a h
, ta có qui tắc muốn tìm diện tích hình 

tam giác ta lấy đáy nhân với chiều cao rồi chia đôi. 

+ Cách 2: Từ công thức S = 
2

a h
, ta có thể biến đổi thành S = 

2

a
   h, 

nhƣ vậy: muốn tìm diện tích hình tam giác ta lấy nửa đáy nhân với chiều cao. 

+ Cách 3: Từ công thức S = 
2

a h
, ta có thể biến đổi thành S = a   

2

h
, nhƣ 

vậy, muốn tìm diện tích hình tam giác ta lấy đáy nhân với một nửa chiều cao. 

Ví dụ 2.6: Người ta chuyển 180 cuốn truyện về thư viện trong đó có 8 

bao nhỏ, mỗi bao nhỏ có 10 cuốn truyện. Và một số bao lớn. Tính xem có mấy 

bao lớn? (Biết rằng mỗi bao lớn có 20 cuốn truyện). 

* Tìm tòi lời giải bài toán 
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Cách 1: Hƣớng dẫn HS tìm cách giải “Xuất phát từ câu hỏi đến các dữ 

kiện của bài toán” (đƣờng lối phân tích) 

- Bài toán hỏi gì? (có mấy bao lớn) 

- Có thể biết ngay đƣợc chƣa? (chƣa). Vì sao? (vì chƣa biết số cuốn 

truyện trong các bao nhỏ). 

- Có thể biết đƣợc số cuốn truyện trong các bao nhỏ đƣợc chƣa? (có 

thể đƣợc). 

Vì sao ? (vì đã biết đƣợc số bao nhỏ và số cuốn truyện trong các 

bao nhỏ). 

- Vậy việc đầu tiên ta sẽ tìm là gì? (tìm số cuốn truyện trong các bao 

nhỏ). Bằng cách nào? (lấy 10 × 8). 

- Việc thứ hai ta tìm cái gì? (tìm số cuốn truyện có trong các bao lớn). 

Bằng cách nào? (lấy tổng số cuốn truyện “180” trừ đi số truyện có trong các 

bao nhỏ vừa tìm đƣợc). 

- Sau khi tìm đƣợc số truyện của các bao lớn thì ta tìm gì nữa? (tìm số 

bao lớn). 

Bằng cách nào? (lấy kết quả của phép tính thứ hai đem chia cho 20). 

Vậy ta đã trả lời đƣợc câu hỏi của bài toán chƣa? 

Cách 2: Hƣớng dẫn HS tìm tòi cách giải bài toán “Xuất phát từ dữ kiện 

đến câu hỏi của bài toán” (đƣờng lối tổng hợp): 

- Từ 8 bao nhỏ, mỗi bao có 10 cuốn truyện ta có thể biết đƣợc cái gì? 

(số cuốn truyện trong các bao nhỏ) Bằng cách nào? (lấy 10 nhân 8). 

- Từ tổng số truyện đã cho là 180 cuốn và biết đƣợc số truyện trong các 

bao nhỏ ta có thể biết đƣợc cái gì? (biết đƣợc số cuốn truyện trong các bao 

lớn). Bằng cách nào? (lấy tổng số cuốn truyện trừ đi số cuốn truyện trong các 

bao nhỏ vừa tìm đƣợc). 

- Đã biết đƣợc mỗi bao lớn đựng 20 cuốn truyện và tìm đƣợc số truyện 

đựng trong các bao lớn thì ta có thể biết đƣợc gì? (biết đƣợc số bao lớn). Bằng 
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cách nào? (lấy số truyện có trong các bao lớn chia cho 20). Kết quả này có 

phải là đáp án của bài toán chƣa? (đó chính là đáp án của bài toán). 

* Trình bày bài giải  

Hoạt động này bao gồm việc thực hiện các phép tính đã nêu trong kế 

hoạch giải bài toán và trình bày bài giải. 

Bài giải 

Số cuốn truyện có trong các bao nhỏ là: 

10 × 8 = 80 (cuốn) 

Số cuốn truyện có trong các bao lớn là: 

180 - 80 = 100 (cuốn) 

Số bao lớn có là: 

100: 20 = 5 (bao) 

               Đáp số: 5 bao lớn 

Ví dụ 2.7: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đƣợc 5 tạ gạo để ăn trong 15 

ngày. Sau khi ăn hết 3 tạ thì đơn vị mua bổ sung 8 tạ nữa. Hỏi đơn vị đó ăn 

trong bao nhiêu ngày thì hết toàn bộ số gạo đó? Biết rằng số gạo của mỗi 

ngƣời ăn trong 1 ngày là nhƣ nhau. 

* Tìm tòi lời giải bài toán 

Đối với bài toán này các em thƣờng gặp khó khăn trong việc phân tích, 

diễn giải để đƣa bài toán về dạng bài toán quen thuộc đã biết cách giải. 

GV có thể hƣớng dẫn HS phân tích để từ đó tìm ra lời giải nhƣ sau: 

- Sau khi đơn vị ăn hết 3 tạ gạo thì số gạo còn lại là bao nhiêu? (2 tạ) 

- Với số gạo 8 tạ mua bổ sung thêm thì tổng số gạo của đơn vị lúc này 

là bao nhiêu? (10 tạ) 

- Vậy ta có thể chuyển bài toán ban đầu về bài toán phụ nhƣ thế nào? 

HS có thể trả lời đƣợc là: 

5 tạ thì ăn trong: 15 ngày 

10 tạ thì ăn trong: … ngày? 

Nhƣ vậy là dựa vào việc phân tích, gợi ý của GV để đƣa bài toán về bài 
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toán phụ thì HS có thể dễ dàng phát hiện ra phƣơng pháp giải và tìm đƣợc lời 

giải. Ở đây, các em sẽ thấy ngay 15 chia hết cho 5 nhƣ vậy là có thể giải đƣợc 

bài toán theo phƣơng pháp rút về đơn vị khi đó các em sẽ tìm ra cách giải thứ 

nhất. Mặt khác, ta lại thấy 10 tạ thì gấp 5 tạ là 2 lần vậy cũng có thể giải bài toán 

này bằng phƣơng pháp tỷ số từ đây các em cũng có thể tìm ra cách giải thứ 2. 

* Trình bày bài giải  

Dựa vào việc tìm tòi ở bƣớc 2 các em HS có thể trình bày 2 cách giải 

của bài toán này nhƣ sau: 

*Cách 1: Giải bằng phƣơng pháp rút về đơn vị 

Bài giải 

Thời gian để đơn vị đó ăn hết 1 tạ gạo là: 

15: 5 = 3 (ngày) 

Số gạo đơn vị hiện có là: 

(5 - 3) + 8 = 10 (tạ) 

Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo hiện có là: 

3 x 10 = 30 (ngày) 

          Đáp số: 30 ngày 

* Cách 2: Giải bằng phƣơng pháp tỷ số: 

Bài giải 

Số gạo đơn vị hiện có là: 

(5 - 3) + 8 = 10 (tạ) 

10 tạ gấp 5 tạ số lần là: 

10: 5 = 2 (lần) 

Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo hiện có là: 

15 x 2 = 30 (ngày) 

         Đáp số: 30 ngày 

Ở trên, là một hƣớng phân tích để tìm ra phƣơng pháp giải cho bài toán 

này. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý một chút vào yêu cầu của bài toán là tìm 
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thời gian để đơn vị ăn hết số gạo còn lại và số gạo bổ sung thêm thì chúng ta 

có thể thấy thời gian đó bằng: thời gian đơn vị ăn hết số gạo còn lại + thời 

gian đơn vị ăn số gạo bổ sung. Nhƣ vậy, GV có thể phân tích và hƣớng dẫn 

HS giải bài toán bằng một số câu hỏi phát vấn nhƣ sau: 

+1 tạ gạo đơn vị đó sẽ ăn đƣợc trong bao nhiêu ngày? (3 ngày) 

+ Thời gian để ăn hết số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày? (6 ngày) 

+ Đơn vị sẽ ăn hết số gạo mua bổ sung trong mấy ngày? (24 ngày) 

+ Muốn biết đơn vị đó ăn hết toàn bộ số gạo trong bao nhiêu ngày ta 

phải làm thế nào? (lấy số ngày đơn vị ăn hết số gạo còn lại cộng với số ngày 

ăn hết số gạo bổ sung). 

Từ đó HS sẽ đƣa ra cách giải của bài toán nhƣ sau: 

* Cách 3: 

Bài giải 

Thời gian để đơn vị ăn hết 1 tạ gạo là: 

15: 5 = 3 (ngày) 

Số gạo còn lại của đơn vị khi chƣa bổ sung là: 

5- 3 = 2 (tạ) 

Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo còn lại là: 

3 x 2 = 6 (ngày) 

Thời gian để đơn vị ăn hết số gạo bổ sung là: 

3 x 8 = 24 (ngày) 

Thời gian đơn vị ăn hết toàn bộ số gạo là: 

6 + 24 = 30 (ngày) 

         Đáp số: 30 ngày 

Nhƣ vậy, bằng cách phân tích bài toán theo những hƣớng khác nhau thì 

GV có thể hƣớng dẫn HS giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau. Cũng từ 

đó, tùy từng đối tƣợng HS mà GV có thể hƣớng dẫn các em chọn phƣơng 

pháp giải phù hợp với chính năng lực của các em. Từ đó, tránh đƣợc tình 
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trạng HS học tủ, máy móc. 

Ví dụ 2.8: Có 10 lít mật ong đựng đều trong 5 chai. Nếu 16 lít mật ong 

thì đựng đƣợc bao nhiêu chai nhƣ thế? 

* Tìm tòi cách giải bài toán 

 

GV đặt câu hỏi gợi ý để HS định hƣớng tìm ra cách giải: 

Muốn biết 16 lít mật ong cần bao nhiêu chai để đựng ta cần biết thông 

tin gì? 

HS: Ta cần biết 1 lít mật ong cần bao nhiêu chai để đựng hoặc 1 chai 

đựng đƣợc bao nhiêu lít mật ong. Tức là, ta có thể giải bài toán theo một trong 

hai lƣợc đồ sau: 

Cách viết 1: 

10 lít: 5chai 

1 lít:…chai 

16 lít: ... chai? 

Cách viết 2: 

10 lít: 5chai                  …lít: 1 

chai 

16 lít: ... chai? 

GV: Nếu dùng cách viết 1, ở bƣớc rút về đơn vị theo số lít cần phải 

thực hiện phép tính gì? 

HS: Thực hiện phép chia lấy 5 chia cho 10. Tức là, 1 lít cần 
1

2
 chai để đựng. 

GV: Tình huống đó có phù hợp thực tế không?Vì sao? Từ đó nhận xét 

có nên rút về đơn vị theo số lít? 

HS: Tình huống này không phù hợp thực tế vì số chai phải là số tự 
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nhiên. Do đó, không nên rút về đơn vị theo số lít. 

GV: Nếu rút về đơn vị theo số chai hãy tìm xem một chai đựng đƣợc 

bao nhiêu lít? Tình huống đó có phù hợp thực tế không? Từ đó nhận xét có 

nên rút về đơn vị theo số chai? 

HS: Cần thực hiện phép chia lấy 10 chia cho 5 mà 10 chia hết cho 5 

nên ta có thể rút về đơn vị theo số chai. Một chai đựng đƣợc 2 lít. Tình huống 

này phù hợp thực tế. Do đó, có thể rút về đơn vị theo số chai? 

GV: 1 chai đựng đƣợc 2 lít mật ong. Để biết 16 lít mật ong đựng trong 

bao nhiêu chai ta làm thế nào? 

HS: Dựa vào phần tóm tắt: 

2 lít: 1 chai 

16 lít: ... chai? 

HS thấy rằng 2 lít là giá trị của một phần. Muốn biết 16 lít là giá trị của 

bao nhiêu phần cần phải thực hiện phép chia. Lấy giá trị của nhiều phần chia 

cho giá trị của một phần ra số phần. Tức là lấy 16 chia cho 2. 

* Cho HS nhận xét về mối quan hệ chia hết giữa hai giá trị đã biết của 

đại lƣợng số lít là 10 lít và 16 lít (10 không chia hết cho 16 và ngƣợc lại). Qua 

đó, GV phân tích cho HS thấy rằng nếu dùng phƣơng pháp tỉ số phải thực 

hiện phép tính với phân số để HS thấy rằng không nên giải bài toán bằng 

phƣơng pháp tỉ số. 

Bước 3: Trình bày lời giải 

Bài giải 

Số lít mật ong đựng trong 1 chai là 

10: 5 = 2 (lít) 

Số chai đựng hết 16 lít mật ong là 

16: 2 = 8 (chai) 

          Đáp số: 8 chai. 
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2.2.2.3. Những lưu ý khi thực hiện 

- GV cần chuẩn bị hệ thống câu hỏi chi tiết, phù hợp với bài tập đã 

lực chọn. 

- Khi hƣớng dẫn HS trình bày giải toán GV cần chú ý HS có đạt đƣợc 

các yêu cầu về tìm hiểu bài toán nhƣ ở biện pháp 1 hay không, bổ sung các 

gợi ý (nếu cần thiết) cho HS tìm hiểu bài toán một cách đầy đủ và có hệ 

thống. Ở giai đoạn tìm tòi lời giải, GV cần cho HS tƣơng tác nhiều (thảo luận, 

tranh luận hay phản biện các ý tƣởng với bạn, với thầy cô), cũng cần thiết tạo 

điều kiện cho HS giải bài toán theo nhiều hƣớng khác nhau để phát huy sự tự 

tinh và tính sáng tạo của HS trong giải toán cũng nhƣ trong các hoạt động 

giao tiếp toán học. 

- Trình bày lời giải bài toán cần ngắn gọn, câu lời giải phải đủ ý. 

2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện kĩ năng sử dụng hiệu quả ngôn ngữ tự nhiên 

kết hợp với ngôn ngữ toán học khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý 

tưởng toán học thông qua hoạt động nhìn lại bài toán 

2.2.3.1. Mục đích của biện pháp: 

Hệ thống bài tập thực hành có tác dụng quan trọng trong việc làm cho 

HS hình thành thói quen và phát triển kĩ năng vận dụng toán học vào cuộc 

sống. Đây là môi trƣờng thuận lợi để các em thể hiện năng lực GTTH trong 

cuộc sống hằng ngày. Sách giáo khoa đã chú trọng đến điều đó, đặc biệt là hệ 

thống bài tập song còn ít và nặng về lý thuyết, có những bài toán có nội dung 

thực tiễn nhƣng đặt trong hoàn cảnh các em chƣa bao giờ nhìn thấy, chƣa bao 

giờ nghe nói đến do vậy chƣa khơi gợi đƣợc hứng thú tìm tòi, sáng tạo ở HS. 

Nhìn lại bài toán tức là HS cần xem xét lại phần trình bày và kết quả 

của bài toán đã chính xác chƣa. Sau đó từ bài toán đã làm, GV sẽ hƣớng dẫn 

HS hƣớng đến những đề toán tƣơng tự. Những đề toán này có thể gặp trong 

tài liệu hay đặc biệt hơn là để HS tự thiết kế những đề toán mới, phát huy trí 

tƣởng tƣợng phong phú của các em. 
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Hoạt động thiết kế đề toán mới sẽ tạo cơ hội cho HS rèn luyện kĩ năng 

chuyển đổi giữa NNTN và NNTH, sử dụng NNTH một cách chính xác để thể 

hiện các mối quan hệ toán học cũng nhƣ rèn luyện kĩ năng nói và viết những 

vấn đề có nội dung toán học. 

- Sách giáo khoa toán 4, 5 đã có một số bài tập bƣớc đầu vận dụng toán 

học vào cuộc sống. Sau đây là một số ví dụ: 

STT Lĩnh vực ứng dụng Lớp 4 Lớp 5 

1 Sản xuất 5/tr.5 3/tr.160 

2 Y tế - giáo dục 3/tr.90 1/tr.78 

3 Giao thông vận tải 4/tr.23 3/tr.58 

4 Kinh tế 2/tr.45 4/tr.176 

5 Thể thao 3/tr.145 1/tr.167 

6 Văn hóa - xã hội 3/tr.17 3/tr.79 

7 Môi trƣờng 4/tr.40 2/tr.19 

8 Đo lƣờng 1/tr.23 3/tr.54 

9 Xây dựng 2/tr.84 1/tr.31 

10 Sinh hoạt hằng ngày 5/tr.96 4/tr.7 

Thực tiễn dạy học cho thấy trong quá trình dạy học môn Toán ở tiểu 

học, GV vẫn còn phụ thuộc nhiều, thậm chí « tuân thủ » những nội dung trong 

SGK. Tuy nhiên, nhiều bài tập đƣợc trình bày trong SGK toán ở tiểu học 

không còn phù hợp với thực tiễn hoặc không gần gũi với vốn sống của HS. 

Còn đối với HS, nhiều khi trong quá trình giải những bài toán thực tiễn các 

em chỉ tập trung vào mục đích giải đƣợc bài toán hoặc tìm ra đáp số mà 

không quan tâm đến yếu tố thực tiễn thể hiện trong nội dung bài toán. Do đó, 

GV cần hình thành cho các em thói quen suy nghĩ về tình huống của bài toán, 

đặt mình vào trong bối cảnh của bài toán để mở rộng tƣ duy, trí tƣởng tƣợng 

phong phú của các em. Đó chính là cơ hội cho các em đề cao năng lực tƣ duy 

ngôn ngữ, gắn liền ngôn ngữ toán học và ngôn ngữ thực tiễn hằng ngày. 
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Việc HS tự lập đề toán rất thƣờng gặp ở các lớp cuối cấp Tiểu học. 

Việc đó không những giúp các em phát triển tƣ duy độc lập, tính linh hoạt, 

sáng tạo của tƣ duy mà còn giúp các em nâng cao khả năng "viết toán", đồng 

thời thể hiện sự linh hoạt trong chuyển đổi NNTN và NNTH của HS. Với mỗi 

đề toán đƣợc viết nên, các em đều cần phải suy nghĩ, tƣ duy, lựa chọn từng 

câu từ sao cho logic, ngắn gọn phù hợp mà vẫn truyền tải đƣợc nội dung toán 

học cần thiết. Từ đó, khả năng nắm giữ ngôn ngữ toán học và kĩ năng "viết 

toán" của các em cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể. 

2.2.3.2. Nội dung và cách thức tiến hành biện pháp 

Việc cho HS tự lập đề toán có thể tiến hành từ thấp đến cao, với các 

hình thức sau: 

+ Đƣa ra đề toán thiếu số liệu, học sinh tự tìm số liệu, điền vào rồi giải: 

Ví dụ 2.11: "Một ngƣời bỏ ra ……. đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán 

hết số rau, ngƣời đó thu đƣợc 525 000 đồng. Hỏi:  

a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ? 

b) Ngƣời bán rau đã lãi bao nhiêu phần trăm ? 

Chú ý: HS chọn số liệu phải phù hợp với bài toán, không thể quá nhỏ 

(chẳng hạn 1000 đồng, 2000 đồng) cũng không thể quá lớn (vƣợt qua 525 000 đồng). 

+ Đƣa ra đề toán thiếu câu hỏi, HS tự đặt câu hỏi rồi giải: 

Ví dụ 2.12: "Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lƣợt là 

110cm và 90,2cm. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính….." em 

hãy đặt câu hỏi sao cho bài toán giải: 

- Bằng một phép tính, rồi giải. 

- Bằng hai phép tính, rồi giải. 

Có những HS chỉ đƣa ra đƣợc đề toán có một phép tính. Chẳng hạn: 

 «Tính chiều cao của hình thang ?» 

Hoặc có những HS sử dụng câu từ chƣa phù hợp: 
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 «Tính chiều cao của đám ruộng ?» 

Chỉ có một số ít HS lập đƣợc 2 bài toán theo yêu cầu đƣa ra: 

 «Tính diện tích thửa ruộng đó ?» 

+ Thay đổi số liệu đã cho: Dựa vào bài toán đã có, GV hƣớng dẫn HS 

chỉ cần thay đổi số liệu của bài toán và giữ nguyên đối tƣợng và mối quan hệ 

của bài toán đó. Lƣu ý số liệu bài toán phải phù hợp với thực tiễn và nằm 

trong chƣơng trình học của các em. 

Ví dụ 2.13: Bạn Lâm mua 2 quyển vở và 3 chiếc bút phải trả 22 nghìn 

đồng. Bạn Bách mua 5 quyển vở và 3 chiếc bút phải trả 37 nghìn đồng. Tính 

giá tiền mỗi quyển vở và mỗi chiếc bút. 

Từ bài toán trên có thể thay đổi số quyển vở, số bút hoặc số tiền để 

đƣợc một đề toán mới. Tuy nhiên cần lƣu ý HS, trong 2 thứ vở và bút phải có 

một thứ có số lƣợng bằng nhau, đồng thời số tiền chênh lệch giữa hai ngƣời 

mua phải chia hết cho hiệu số vở (hoặc bút) không bằng nhau. 

+ Thay đổi các đối tƣợng trong bài toán: Với cách lập đề toán mới này, 

chúng ta giữ nguyên mối quan hệ giữa các đối tƣợng, có thể thay đổi số liệu 

nếu cần thiết đề phù hợp với đối tƣợng. Chẳng hạn trong ví dụ 2.11, HS có 

thể thay đổi rau thành ngô, thóc, thậm chí có HS thay bằng ô tô, máy bay,.... 

+ Cho HS tự lập đề toán dựa theo tóm tắt bằng sơ đồ, hình vẽ. 

Ví dụ 2.14: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải: 

Mua: 13kg gạo và 28kg mì. 

Đã ăn: 24kg 

Còn: ….kg? 

Ví dụ 2.15: Đặt một đề toán theo tóm tắt sau rồi giải: 

                   18l 

  

  

? lít 

8l 
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Thùng I: 

Thùng II: 

 

+ Tự lập đề toán theo một cách giải đã cho sẵn: 

Ví dụ 2.16: Hãy đặt một đề toán trong đó có cách giải nhƣ sau: 

92 - 20 = 72 (quả xoài) 

72: 18 = 4 (quả xoài) 

Có HS đã lập đề toán nhƣ sau: 

«Nam hái đƣợc 92 quả xoài đi bán. Buổi sáng bán đƣợc 20 quả xoài. Số 

xoài còn lại Nam để ăn trong 18 ngày. Hỏi mỗi ngày Nam ăn mấy quả xoài ?» 

GV cần chỉ ra cho HS thấy những điểm chƣa hợp lý trong đề bài chẳng 

hạn nhƣ: Tại sao Nam lại chỉ bán xoài trong 1 buổi sáng ? Nam để lại số xoài 

ăn trong 18 ngày là quá dài, sẽ bị hỏng,… Từ đó hƣớng dẫn HS lập đƣợc bài 

toán có những tình huống phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tiễn: 

«Có 92 quả xoài, sau khi xếp vào 18 hộp đựng nhƣ nhau thì còn dƣ 20 

quả. Hỏi mỗi hộp đựng đƣợc bao nhiêu quả xoài ?» 

+ Tự lập đề toán tƣơng tự với bài vừa làm: "Một ngƣời nuôi đƣợc 24 

con chim bồ câu, một số vịt gấp 6 lần số chim, một số gà bằng một phần ba số 

vịt. Hỏi ngƣời đó nuôi đƣợc bao nhiều gà, vịt, chim?". Đặt một đề toán tƣơng 

tự nhƣ trên rồi giải 

+ Cho tự lập đề toán theo tên của dạng toán: 

Ví dụ 2.17: Lập một đề toán có dạng "So sánh số lớn gấp mấy lần số 

bé" với đề tài là "số trâu và số bò"? (có 12 con trâu và 4 con bò. Hỏi số trâu 

gấp mấy lần số bò?) 

Ví dụ 2.18: Lập một đề toán có dạng "Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của 

chúng với hiệu là 9 HS và tỉ số là 
3

2
"? (Số học sinh nữ của lớp 5A gấp rƣỡi số 

nam. Số học sinh nữ nhiều hơn số nam là 9 bạn. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu HS 

nam, bao nhiêu HS nữ?" 
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2.2.3.3. Những lưu ý khi thực hiện 

- Đề toán mới phải đầy đủ dữ kiện, không đƣợc thiếu, không đƣợc thừa. 

Đề toán cũng cần phải thể hiện cái đã cho và cái phải tìm. 

- GV lƣu ý cho HS sử dụng từ ngữ sao cho các câu hỏi của bài toán 

phải rõ ràng và đầy đủ ý nghĩa. 

- Bài toán mới không đƣợc mâu thuẫn, có nghĩa là từ các dữ kiện của 

bài toán, bằng các cách suy luận khác nhau phải đƣa đến cùng một kết quả, 

không đƣợc dẫn đến kết quả khác nhau. 

- Số liệu sử dụng trong bài toán phải thực tế. Chẳng hạn, không thể đặt 

vấn đề bài toán bán mớ rau muống với giá tiền mấy trăm nghìn. 

- Ngôn ngữ bài toán phải ngắn gọn, chính xác.. 

2.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức đa dạng các hình thức giao tiếp cho học sinh để tạo 

sự tự tin khi trình bày, diễn đạt các nội dung, ý tưởng toán học có liên quan 

2.2.4.1. Mục đích của biện pháp 

Trong giờ học toán, HS không chỉ tƣơng tác với bài toán mà còn giao tiếp 

với thầy cô, với các bạn, đó chính là môi trƣờng an toàn và là cơ hội rất tốt cho 

sự phát triển năng lực giao tiếp toán học của HS. Do đó, khi dạy học giải toán có 

lời văn, GV nên phát huy những lợi thế của các hoạt động đa dạng trong giờ học 

toán để phát triển toàn diện năng lực giao tiếp toán học cho HS. 

Ngoài việc tìm hiểu và giải các bài toán có trong tài liệu học tập thì trong 

giờ học toán HS có sự tƣơng tác với GV trong các tình huống vấn đáp, kiểm tra, 

đánh giá hoặc khi GV hƣớng dẫn HS học tập; tƣơng tác với bạn trong các hoạt 

động thảo luận cặp đôi, thảo luận nhóm hoặc phát biểu trƣớc lớp. Điều chúng ta 

cần quan tâm là HS đạt đƣợc gì trong những tình huống giao tiếp đó? Các em đã 

biết lắng nghe và tiếp nhận thông tin toán học qua những tình huống trao đổi trực 

tiếp hay chỉ quan tâm đến tính đúng, sai của vấn đề và suy nghĩ về những điều 

mình dự định nói. 

Vai trò của ngƣời GV trong các hoạt động tƣơng tác là giúp HS xây dựng 

thói quen lắng nghe một cách khoa học và lịch sự. Các em cần suy nghĩ về ý 
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nghĩa của những điều thầy cô hay các bạn nói, phân tích, so sánh những thông 

tin đã tiếp nhận đƣợc với ý tƣởng, dự định của mình để nhận thức vấn đề toán 

học một cách chính xác hơn. 

Ngoài ra khi giải toán, HS đã không ít lần mắc phải những sai lầm đáng 

tiếc. Nhà sƣ phạm toán nổi tiếng G. Polya đã nói: “Con ngƣời phải biết học ở 

những sai lầm và những thiếu sót của mình”. A. A. Stoliar còn nhấn mạnh: 

“Không đƣợc tiếc thời gian để phân tích trên giờ học các sai lầm của HS”. Chính 

từ những sai lầm đó dẫn đến HS thiếu tự tin với khả năng giải toán của mình. 

Khi trình bày một nội dung, ý tƣởng toán học các em luôn lo lắng sẽ mắc phải 

những sai lầm và bị thầy cô hoặc các bạn chê cƣời. Do vậy, trong quá trình dạy 

học giải toán cho HS tiểu học cần giúp cho HS phát hiện ra các lỗi sai để từ đó 

có biện pháp khắc phục giúp cho các em ghi nhớ và tránh lặp lại những sai lầm 

đó vào lần sau, đồng thời hình thành cho HS thói quen luôn kiểm tra và phân tích 

các sai lầm của mình trong giao tiếp toán học, từ đó các em biết cách hệ thống 

lại những vấn đề toán học cần trình bày của mình tạo nên sự tự tin trƣớc khi 

tham gia vào hoạt động GTTH sao cho đạt đƣợc hiệu quả cao nhất. 

Biện pháp này nhằm khắc phục những sai lầm thƣờng gặp về GTTH 

của HS trong quá trình giải toán và chú trọng phát triển năng lực GTTH của 

HS thông qua những tình huống giao tiếp toán học trong giờ học toán. Từ đó 

phát triển toàn diện các năng lực thành phần của GTTH nhƣ: Nghe hiểu, đọc 

và ghi chép các nội dung toán học; Trình bày, diễn đạt các nội dung, ý tƣởng, 

giải pháp toán học; Sử dụng đúng và hiệu quả NNTH và thể hiện sự tự tin khi 

trình bày, diễn đạt, tham gia tranh luận, thảo luận các vấn đề toán học. 

2.2.4.2. Nội dung và cách thức tiến hành 

a) Tổ chức đa dạng các hoạt động giao tiếp giữa học sinh với học sinh, 

học sinh với giáo viên trong giờ học toán 

Sự tƣơng tác của HS với GV thể hiện qua hoạt động vấn đáp, sự trợ 

giúp, hƣớng dẫn của GV đối với HS trong tình huống học tập hoặc thông qua 

các hoạt động kiểm tra, đánh giá. Trong hoạt động này, HS không nên luôn 

đóng vai trò thụ động trả lời các câu hỏi của GV mà hoàn toàn có thể chủ 
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động đặt câu hỏi đối với GV nhằm tìm hiểu những vấn đề mà mình chƣa rõ 

hoặc GV chƣa nhắc đến. Việc dám hỏi và biết đặt câu hỏi đúng trọng tâm 

cũng rất quan trọng cho thấy mức độ hiểu biết của HS đối với nội dung toán 

học đang tìm hiểu và thể hiện sự tự tin trong các tình huống GTTH. 

Việc khuyến khích HS hợp tác với các thành viên khác trong lớp góp 

phần thúc đẩy sự tích cực và hòa nhập của HS với tập thể. Trong các môi 

trƣờng thảo luận cặp đôi hoặc thảo luận nhóm hay khi phát biểu ý kiến trƣớc 

tập thể lớp các em cần chuẩn bị cho mình các kiến thức toán học liên quan 

đến nội dung phát biểu hoặc thảo luận. Việc trình bày ý tƣởng cũng nhƣ phản 

biện lại ý tƣởng của các bạn khác giúp cho HS nhìn lại vấn đề toán học một 

cách sâu sắc hơn, từ đó giúp các em hiểu sâu nội dung toán và thông qua rèn 

luyện nhiều lần giúp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho HS. 

 

Ảnh 1. HS tích cực tham gia thảo luận nhóm trong giờ học thực nghiệm  

tại trường Tiểu học xã Sơn Hà (Hữu Lũng, Lạng Sơn) 

Đối với HS cuối cấp tiểu học, các em đã có ý thức tập trung, tự giác 

hơn trong các hoạt động tập thể, đồng thời vẫn giữ đƣợc sự hồn nhiên, ít e 

ngại, dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình mà không lo mất lòng bạn hoặc 

thầy, cô. Do vậy đây chính là thời điểm tốt nhất để rèn cho các em thói quen 

làm việc trong tập thể và với tập thể. Từ môi trƣờng làm việc chung, các em 
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sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp, lắng nghe và trình bày, thảo luận về các nội dung 

toán học giúp các em có nhiều cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học 

một cách toàn diện hơn.  

Bên cạnh những lợi ích đối với việc cải thiện thành tích học tập của 

HS, thì việc tham gia vào hoạt động thảo luận trên lớp theo hƣớng dẫn của 

GV còn giúp HS cải thiện kỹ năng giao tiếp từ việc trình bày ý tƣởng đến lắng 

nghe tích cực. Thƣờng thì HS chỉ nghe để đáp lại, chờ đến lƣợt mình để trình 

bày ý kiến hoặc nhận xét nội dung của câu trả lời trƣớc đó. Bằng cách tạo ra 

bầu không khí thảo luận thoải mái và khuyến khích HS lắng nghe với mục 

tiêu là hiểu bài, GV có thể tạo cơ hội rèn luyện và phát triển các kỹ năng 

nghe, nói của HS. 

Để đạt đƣợc mục đích này, GV có thể tiến hành cuộc thảo luận theo 

những gợi ý sau: 

- Hỏi HS về nội dung học hiện tại (có thể là một bài toán hay một vấn 

đề toán học GV đưa ra). 

- Cho HS 5-10 giây để suy nghĩ. 

- Cho HS trả lời. Nếu không có ai giơ tay, hãy chọn một HS trả lời (hãy 

cố gắng chọn HS thường hay im lặng hoặc rất ít phát biểu) 

- Khen ngợi HS phát biểu 

- Yêu cầu lớp xem lại câu trả lời của bạn, xem những điều bạn nói có ý 

nghĩa gì (nhấn mạnh ở đây là “xem lại”, không phải đánh giá) 

- Không khuyến khích HS đánh giá câu trả lời của bạn. Thời điểm này 

là để suy nghĩ về những gì bạn trước đã nói và hiểu ý nghĩa của chúng, không 

đánh giá điều đó. 

- Dùng câu trả lời của HS để hướng dẫn thảo luận, để cho nó diễn ra 

một cách tự nhiên khi sự hiểu biết về nội dung bài toán của các em tăng lên. 
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Mục đích của GV là cần dạy cho HS suy nghĩ cả về những thông tin mà 

các em nhận đƣợc từ lời nói của bạn khác, thay vì chỉ nghĩ đến những gì các 

em muốn nói. Việc cần làm của GV là tạo cơ hội để HS suy nghĩ về quan 

điểm của ngƣời khác. 

HS phát biểu trên lớp và tham gia tích cực vào cuộc thảo luận mở với 

bạn bè, thầy cô có nhiều cơ hội để luyện tập và hoàn thiện kĩ năng trình bày 

trƣớc đám đông trong một môi trƣờng an toàn. Đây chính là sự chuẩn bị cần 

thiết cho tƣơng lai của các em. 

 

Ảnh 2. HS phát biểu ý kiến trước tập thể lớp tại trường Tiểu học  

Nguyễn Viết Xuân (TP Thái Nguyên) 

 

Để HS cảm thấy thoải mái khi phát biểu, điều quan trọng là GV phải 

đóng vai trò ngƣời hỗ trợ, đặc biệt trong những giai đoạn đầu tiên, khi HS còn 

bị chi phối bởi nỗi sợ thất bại, các em sợ sẽ nói sai và điều đó sẽ làm các em 

“mất mặt” và xấu hổ với thầy cô, bạn bè. GV cần thiết làm cho HS hiểu rõ 

rằng mặc dù đôi lúc các em sẽ vấp váp nhƣng điều đó cũng là một phần quan 

trọng của quá trình học tập. GV có thể xoa dịu cảm giác đó bằng một số 

“chiến lƣợc” đơn giản nhƣ sau: 

- Cung cấp chủ đề thảo luận trƣớc, cho HS cơ hội suy nghĩ, chuẩn bị về 

cách trả lời. 
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- Tổ chức lớp học, sắp xếp bàn học để HS có thể nhìn thấy nhau để 

tƣơng tác dễ dàng hơn. 

- Tránh làm gián đoạn. Vì ở độ tuổi lớp 4, lớp 5 sự tập trung của các em 

chƣa cao nên khi ý tƣởng bị gián đoạn dễ làm các em quên điều mình định nói 

trƣớc đó và luống cuống không biết nói gì tiếp theo hoặc có thể nghi ngờ tính 

đúng đắn của câu trả lời trƣớc đó dẫn đến thiếu tự tin để trình bày tiếp. Vì thế 

nên tránh ngắt quãng câu trả lời của HS trừ khi thực sự cần thiết. 

- Lặp lại và làm rõ câu trả lời của HS. Việc lặp lại này là để đảm bảo 

HS nhìn lại nội dung câu trả lời của mình một cách khách quan, đồng thời 

những HS khác cũng hiểu đúng về mục đích câu trả lời đã đƣa ra. 

- Nhấn mạnh ý tƣởng của HS. Ý tƣởng của bạn rất quan trọng và bạn 

biết ý tƣởng của mình, nhƣng mục tiêu thảo luận của HS không phải để chứng 

minh điều đó - mà đó là để làm nổi bật ý tƣởng và tăng cƣờng vốn hiểu biết 

cho HS.  

- Khuyến khích HS phản biện lại những ý kiến của thầy/cô và các bạn 

đối với nội dung đã trình bày trƣớc đó. Điều này rất quan trọng giúp HS hiểu 

rõ vấn đề và nâng cao sự tự tin của các em trong tình huống giao tiếp. 

GV nên là ngƣời quan sát từ phía sau, bằng cách đóng vai trò là ngƣời 

tổ chức, hƣớng dẫn mà không phải là ngƣời giảng giải. HS sẽ học đƣợc từ 

chính những ý tƣởng mà các em đã chia sẻ. Nói tóm lại, chúng ta cần dạy HS 

cách suy nghĩ trong khi vẫn cung cấp cho các em đầy đủ các công cụ cần thiết 

để xem xét, xử lý các thông tin, nội dung toán học trong một môi trƣờng cởi 

mở, tôn trọng. 

b) Rèn luyện cho học sinh sự tự tin trình bày ý tưởng, thảo luận các nội 

dung toán học thông qua các hoạt động thảo luận phát hiện và sửa chữa 
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những sai lầm trong giải toán 

Đối với dạng toán có lời văn nhìn chung HS thƣờng áp dụng khá thành 

thạo trong việc vận dụng các kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia. Tuy nhiên khi giải 

toán các em thƣờng mắc một số sai lầm nhƣ: 

- Những sai lầm trong tóm tắt bài toán do HS chƣa xác định đúng mối 

quan hệ giữa yếu tố đã cho và yêu cầu của bài toán. 

- Một số HS còn sai lầm trong xác định câu trả lời của bài toán hoặc 

trình bày bài giải. 

- Sai lầm trong xác định phép tính. 

Từ các sai lầm mà HS thƣờng mắc phải, GV giúp học sinh biết cách 

sửa chữa những sai lầm của bản thân thông qua một số cách khắc phục sau: 

- Trong quá trình giải toán, HS thảo luận về tóm tắt bài toán một cách 

khoa học, ngắn gọn, chính xác 

Trƣớc khi giải toán, HS đọc kĩ đề toán, thảo luận về nội dung từng câu 

văn, phân tích ý nghĩa thực tiễn của bài toán,. Từ đó rút ra những dữ kiện và 

yêu cầu chính xác của bài toán, trình bày lại bài toán một cách ngắn gọn, cô 

đọng phần đã cho và phần phải tìm để làm nổi bật trọng tâm của bài toán. 

Có ba dạng chính tóm tắt bài toán: 

Cách 1: Tóm tắt bằng lời: cần xác định đúng từ khóa (cách xác định từ 

khóa nhƣ đã trình bày ở biện pháp 2). 

Cách 2: Tóm tắt dƣới dạng các sơ đồ đoạn thẳng. 

Cách 3: Tóm tắt dƣới dạng các hình vẽ. 

Ví dụ 2.19: Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân 

nặng 0,8kg, can rỗng nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-

lô-gam? 

HS tóm tắt sai nhƣ sau: 

Tóm tắt: 
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1 lít dầu: 0,8kg 

10 lít dầu: ? kg 

HS tóm tắt thiếu dữ kiện bài toán, để khắc phục điều này thì khi tìm 

hiểu đề bài, HS cần thảo luận tìm ra và gạch chân dƣới những từ khóa trong 

đề bài để tóm tắt đầy đủ. 

Bài tóm tắt đúng của HS: 

Tóm tắt: 

1 can: 10 lít dầu 

1 lít: 0,8kg 

Can rỗng: 1,3kg 

1 can dầu hỏa 10 lít: ?kg 

Ví dụ 2.20: Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng đƣợc nhiều 

hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng đƣợc bao nhiêu lít dầu? 

HS cần đọc kỹ đề toán và xác định xem bài toán cho biết gì? Bài toán 

hỏi gì? Gạch chân dƣới số liệu cụ thể và câu hỏi của bài toán. 

HS tóm tắt ra vở có thể bằng chữ hoặc sơ đồ đoạn thẳng. 

Cách 1: 

Thùng 1: 18 lít 

Thùng 2: nhiều hơn thùng thứ nhất: 6 lít 

Hỏi cả hai thùng:... lít? 

Cách 2: 

Thùng 1: 

Thùng 2: 

- HS thảo luận lựa chọn phép tính thích hợp cho bài toán, tìm phép tính 

thích hợp để giải bài toán 

HS cần phân tích ý nghĩa các lời văn chú ý dựa vào các từ “khóa” có 

trong bài (ví dụ: “thêm”, “bớt”, “nhiều hơn”, “ít hơn”, “tất cả”...). Dựa vào 

các dạng bài tập đã đƣợc phân chia để biết bài toán HS gặp phải thuộc dạng 

18 lít 6 lít 

? lít 
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bài tập nào. 

Ví dụ 2.21: Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng đƣợc nhiều 

hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng đƣợc bao nhiêu lít dầu? 

Bằng câu hỏi GV gợi ý HS thảo luận tìm cách giải, tìm phép tính thích hợp. 

Bài toán cho biết gì? 

Bài toán hỏi gì? 

Muốn biết cả hai thùng có bao nhiêu lít ta làm thế nào? 

Thùng 1 biết chƣa ? Thùng 2 biết chƣa? (chƣa biết) 

Vậy phép tính đầu tiên ta đi tìm cái gì? (thùng hai), “Nhiều hơn” ta 

thực hiện phép tính gì? 

Vậy tìm đƣợc thùng hai rồi có tìm đƣợc cả hai thùng không? Ta thực 

hiện phép tính gì? 

- HS trình bày lời giải của bài toán, các bạn trong nhóm soát lại và cho 

ý kiến, góp ý 

HS thực hiện lần lƣợt các phép tính kèm theo câu lời giải. GV lƣu ý 

cho HS cách trình bày lời giải, phép tính, đáp số một cách rõ ràng, hợp lí. 

HS cần lƣu ý câu lời giải phải ngắn gọn, chính xác, phù hợp với phép tính. 

Câu lời giải nằm trong phần yêu cầu của bài toán, ta thƣờng hƣớng dẫn học viết 

câu lời giải bằng cách bỏ từ “hỏi” , “bao nhiêu” và dấu “?” và thêm từ “là”. 

Ví dụ 2.22: Một bình chứa đƣợc 5 lít mật ong. Hỏi 10 bình chứa đƣợc 

bao nhiêu lít mật ong? 

 GV hƣớng dẫn HS 

lựa chọn câu lời giải phù 

hợp và dễ nhớ nhất. Có thể 

đặt câu lời giải nhƣ sau: 

“10 bình chứa 
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được số lít mật ong là”; hay “Số lít mật ong có trong 10 bình là”. 

Khi trình bày lời giải HS lƣu ý cần phải ghi đáp số. Và phần đáp số 

đƣợc ghi thẳng với dấu bằng. 

Bài giải: 

10 bình chứa đƣợc số lít mật ong là: 

5 x 10 = 50 (l) 

  Đáp số: 50 lít 

 Đưa HS vào các tình huống thử thách với những khó khăn và sai lầm, 

từ đó có các phản ví dụ cần thiết để HS điều ứng sơ đồ nhận thức đã có. 

Một trong những phƣơng thức cho HS thử thách thƣờng xuyên với 

những bài toán dễ dẫn đến sai lầm trong lời giải đó là cài đặt các bài toán có 

chứa các “bẫy”. Mỗi khi HS mắc sai lầm là đồng nghĩa với việc sa bẫy, "bẫy" 

trong các bài toán là các tình huống đƣợc các tác giả cài đặt mà nếu HS không 

vững kiến thức cơ bản thì sẽ mắc phải sai lầm. 

Trƣớc khi đƣa ra bài toán để thử thách sai lầm của HS, dĩ nhiên GV cần 

có một sự hình dung trực giác rằng, chỗ này, chỗ kia HS có thể mắc sai lầm. 

Nhờ sự hình dung trực giác ấy GV thiết kế bài toán tƣơng thích. Qua thực tiễn 

trình bày lời giải bài toán ấy sẽ cung cấp cho GV một sự nhận định sát thực tế 

hơn so với cảm nhận trực giác ban đầu, và khi khẳng định chắc chắn sự sai 

lầm của HS thì một khâu đặc biệt quan trọng là phải dành thời gian thích đáng 

để nhấn mạnh kiến thức cần lƣu ý có thể liên quan trực tiếp đến những sai lầm 

vừa mắc, thực chất là sự thể chế hóa một lần nữa. 

Về hình thức, GV có thể lựa chọn một số hình thức sau: 

+ Cho HS giải các bài toán có chứa "bẫy" sau đó phân tích các lỗi sai 

trên bài giải của HS giúp HS ghi nhớ và tránh lặp lại các sai lầm đó. 

Ví dụ 2.23: Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhập về 7128m vải. 
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Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán đƣợc 264m vải, cửa hàng thứ hai 

bán đƣợc 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn 

mấy ngày? (Toán 4, tr.86) 

Có HS giải: 

Bài giải 

Số vải trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ hai bán nhiều hơn cửa hàng 

thứ nhất là: 

297 - 264 = 33 (m) 

Cửa hàng thứ hai bán hết sớm hơn của hàng thứ nhất số ngày là: 

7128: 33 = 216 (ngày) 

  Đáp số: 216 ngày 

Phân tích: Trong lời giải trên HS đã nhầm số mét vải cả hai cửa hàng 

đã nhập về thành số mét vải cửa hàng thứ hai bán đƣợc nhiều hơn cửa hàng 

thứ nhất. Để khắc phục sai lầm này, GV cần cho HS phân tích đề bài toán và 

giải nghĩa sự khác nhau giữa số mét vải mỗi cửa hàng nhập về và số mét vải 

trung bình mỗi ngày mỗi cửa hàng bán được sẽ tính đƣợc số ngày mỗi cửa 

hàng bán hết số vải đó và tìm đƣợc số ngày cửa hàng thứ hai bán hết sớm 

hơn. Ví dụ này giúp cho HS khắc phục những lỗi sai trong quá trình đọc - 

hiểu bài toán dẫn đến sai lầm khi giải toán. 

Lời giải đúng: 

- Cửa hàng thứ nhất bán hết số vải trong số ngày là: 

7128: 264 = 27 (ngày) 

- Cửa hàng thứ hai bán hết số vải trong số ngày là: 

7128: 297 = 24 (ngày) 

- Cửa hàng thứ hai bán hết sớm hơn cửa hàng thứ nhất số ngày là: 

27 - 24 = 3 (ngày) 

  Đáp số: 3 ngày 

+ Đƣa ra nhiều lời giải khác nhau sau đó cho HS phân tích và lựa chọn 
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lời giải đúng. 

Ví dụ 2.24: Lúc đầu Tuấn và Tú có tát cả 24 viên bi. Sau đó Tuấn cho 

Tú 4 viên bi nên số bi của Tuấn chỉ nhiều hơn số bi của Tú là 4 viên. Hỏi lúc 

đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

Lời giải 1: 

Sau khi Tuấn cho Tú thì tổng số bi của hai bạn còn lại là: 

24 - 4 = 20 (viên) 

- Sau khi cho Tú, số bi của Tuấn còn lại là: 

(20+4): 2 = 12 (viên 

- Số bi của Tuấn lúc đầu là: 

12 + 4 = 16 (viên) 

- Số bi của Tú lúc đầu là: 

24 - 16 = 8 (viên) 

                           Đáp số: Tuấn: 16 viên, Tú: 8 viên 

Lời giải 2: 

Sau khi Tuấn cho Tú thì tổng số bi của hai bạn không thay đổi. 

- Sau khi cho Tú, số bi của Tuấn còn lại là: 

(24 + 4): 2 = 14 (viên) 

- Số bi của Tuấn lúc đầu là: 

14 + 4 = 18 (viên) 

- Số bi của Tú lúc đầu là: 

24 - 18 = 6 (viên) 

                          Đáp số: Tuấn: 18 viên, Tú: 6 viên 

Lời giải 3: 
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Lúc đầu Tuấn có nhiều hơn Tú số bi là: 

4 + 4 = 8 (viên) 

- Số bi của Tuấn lúc đầu là: 

(24 + 8): 2 = 16 (viên) 

- Số bi của Tú lúc đầu là: 

24 - 16 = 8 (viên) 

                          Đáp số: Tuấn: 16 viên, Tú: 8 viên 

Lời giải 4: 

Lúc đầu Tuấn có nhiều hơn Tú số bi là: 

4 + 4 x 2 = 12 (viên) 

- Số bi của Tuấn lúc đầu là: 

(24 + 120: 2 = 18 (viên) 

- Số bi của Tú lúc đầu là: 

24 - 18 = 6 (viên) 

                          Đáp số: Tuấn: 18 viên, Tú: 6 viên 

Phân tích: 

Lời giải 1: Trong cách giải trên, HS đã sai lầm khi cho rằng số bi của 

hai bạn bị giảm đi khi Tuấn cho Tú 4 viên. Thực chất khi Tuấn cho Tú 4 viên 

thì tổng số bi của hai bạn vẫn không thay đổi. Để khắc phục sai lầm này, khi 

tìm hiểu đề bài, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Khi Tuấn cho Tú 4 viên thì 

tổng số bi của hai bạn có thay đổi không? Từ đó hƣớng dẫn các em, khi Tuấn 

cho Tú 4 viên thì số bi của Tuấn bị giảm đi 4 viên nhƣng số bi của Tú lại tăng 

thêm 4 viên do đó tổng số bi của hai bạn vẫn không thay đổi. 

Lời giải 3: Lời giải này HS lại sai lầm khi tính hiệu số bi của hai bạn 

lúc đầu. Đây là một sai lầm rất dễ mắc đối với HS vì các em cho rằng sau khi 

cho Tú 4 viên thì Tuấn vẫn còn nhiều hơn Tú 4 viên do đó trƣớc khi cho Tú 

thì Tuấn nhiều hơn Tú 8 viên. Thực tế khi cho Tú 4 viên thì số bi của Tuấn 

giảm đi 4 viên còn số bi của Tú lại tăng thêm 4 viên do đó số bi chênh lệch 
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của hai bạn trƣớc và sau khi cho phải là 8 viên chứ không phải 4 viên. Để khắc 

phục sai lầm này, GV có thể giải thích bằng lời hoặc có thể dùng sơ đồ để giải 

thích giúp HS nhận ra đƣợc hiệu số bi của hai bạn lúc đầu phải là 12 viên. 

Lời giải 2 và 4: Đúng. 

+ Đƣa ra một lời giải sai, yêu cầu HS phân tích lỗi sai và sửa lại cho đúng. 

Ví dụ 2.25: Một cửa hàng bán 1250kg gạo nếp và tẻ. Biết số ki-lô-gam 

gạo nếp bán đƣợc bằng 
1

4
 số ki-lô-gam gạo tẻ. Hỏi mỗi loại gạo đã bán đƣợc 

bao nhiêu ki-lô-gam? 

GV đƣa ra lời giải: 

Số phần bằng nhau là: 

1 + 4 = 5 (phần) 

Số ki-lô-gam gạo nếp và tẻ là: 

1250: 5 = 250 (kg) 

Số ki-lô-gam gạo tẻ là: 

1250 - 250 = 1000 (kg) 

                   Đáp số: Gạo nếp: 250kg 

                          Gạo tẻ: 1000kg 

Phân tích: Trong bài giải trên, câu lời giải chƣa đúng so với phép tính, 

cần sửa lại là: 

Tổng số phần bằng nhau là: 

1 + 4 = 5 (phần) 

Số ki-lô-gam gạo nếp là: 

1250: 5 = 250 (kg) 

Số ki-lô-gam gạo tẻ là: 

1250 - 250 = 1000 (kg) 

                    Đáp số: Gạo nếp: 250kg 

                           Gạo tẻ: 1000kg 

GV cần lƣu ý rằng không nên lặp lại quá trình nhiều lần đối với một 
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vấn đề vì nhƣ vậy sẽ tạo ra tính ỳ, mất hứng thú cho HS. 

Trong các ví dụ đƣợc nêu trên chỉ là 1 trong những hình thức thử thách 

HS, trong đó, GV có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để thử thách cho HS 

phân tích sai lầm và khắc phục thành lời giải đúng. 

2.2.4.3. Những lưu ý khi thực hiện 

Khi tổ chức các cuộc thảo luận mở giữa nhóm, lớp về một nội dung 

toán học nào đó cần, GV cần lƣu ý: 

- Tạo bầu không khí thân mật, thiện cảm. Không có sự đối đầu gay gắt 

hay lấn át giữa các HS, các em cần học cách thảo luận các ý kiến khác nhau 

kể cả những ý kiến trái chiều theo cách lịch sự. 

- Làm cho cuộc thảo luận trở nên dễ dàng để mọi HS có thể tham gia 

đƣợc, HS phải thấy thoải mái khi đƣợc lắng nghe, 

- Đƣa ra các mục tiêu - cần có một phƣơng hƣớng để thảo luận, không 

nên để mỗi HS đi theo một hƣớng khác nhau khi nhìn nhận về một vấn đề 

chung. Điều đó sẽ không đem lại kết quả tích cực cho buổi thảo luận. 

- Kêu gọi sự tham gia của tất cả các thành viên, đừng để một vài HS chi 

phối cả buổi thảo luận. Bằng cách cung cấp các gọi ý và hƣớng dẫn thu hút 

HS ít nói hơn vào cuộc thảo luận có thể giúp các em cảm thấy thoải mmasikhi 

nói ra trƣớc nhóm, lớp. 

Khi thảo luận phát hiện và sửa chữa những sai lầm cũng cần chú ý:  

- Để đánh giá chính xác mức độ sai lầm của HS, GV cần tránh những 

nhận định chủ quan, áp đặt, thiếu căn cứ. Để làm đƣợc điều đó, cần tuân thủ 

các nguyên tắc: Chỉ nhận định những sai lầm khi có bằng chứng xác thực 

hoặc đƣợc minh chứng bằng kiến thức toán học cụ thể. 

- Việc sửa chữa sai lầm cần đảm bảo tính vừa sức với HS. Trong lớp 

học có những HS tiếp thu nhanh, có những HS tiếp thu chậm hơn và phải cố 

gắng nhiều hơn. Do vậy khi sửa chữa sai lầm GV cũng cần lƣu ý đến đối 

tƣợng HS nào thƣờng mắc phải những sai lầm gì về GTTH khi giải toán để 
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đƣa ra những phƣơng án sửa chữa phù hợp với từng đối tƣợng HS khác nhau. 

- Sửa chữa sai lầm trong GTTH cho HS nên chọn những sai lầm nhiều 

HS cùng mắc phải, những lỗi về sử dụng NNTH hoặc những cách trình bày 

thông thƣờng áp dụng đƣợc với nhiều bài toán. 

- Sửa chữa sai lầm cho HS trong GTTH cần kịp thời và thƣờng xuyên, 

chỉ ra những lỗi sai thƣờng lặp lại trong các bài toán để HS có phƣơng án và 

thời gian khắc phục. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về GTTH ở Chƣơng 1 và 

thực trạng khảo sát năng lực GTTH của học sinh cuối cấp tiểu học trong hoạt 

động dạy - học giải toán có lời văn, trong Chƣơng 2 chúng tôi đã nêu quan 

niệm, mức độ và định hƣớng về việc phát triển NLGT toán học cho HS; theo 

đó, đề xuất 4 định hƣớng và 4 biện pháp để phát triển NLGT toán học trong 

dạy học giải toán có lời văn lớp 4, lớp 5; đồng thời, đã nghiên cứu, thực hiện 

việc vận dụng các biện pháp phát triển NLGT toán học trong dạy học giải 

toán có lời văn lớp 4, lớp 5, chỉ ra những điều cần lƣu ý trong quá trình vận 

dụng các biện pháp đã nêu trên. 

Các biện pháp này liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, tạo 

nên hệ thống đảm bảo tính lôgic, đồng bộ, thống nhất và đầy đủ. Trong mỗi 

bài toán có lời văn, các biện pháp phát triển năng lực GTTH ta phải sử dụng 

linh hoạt, nhuần nhuyễn; trong mỗi biện pháp đều có ý nghĩa quan trọng và 

nhằm vào từng thành tố cụ thể trong năng lực giao tiếp toán học cho HS cuối 

cấp tiểu học, góp phần thực hiện hiệu quả phát triển NLGT toán học cho HS, 

nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán và từng bƣớc hình thành, phát triển 

VHTH cho HS. 

Các ví dụ trong từng biện pháp có đan xen cả những bài toán từ dễ đến 

khó, nhiều bài toán đƣợc lấy từ SGK lớp 4, lớp 5 hiện hành, điều đó cũng góp 

phần khẳng định tính khả thi của các biện pháp, đồng thời giúp cho GV dễ 

dàng hơn trong việc vận dụng các biện pháp đã đƣa ra vào giờ dạy học toán. 

Tuy nhiên, các biện pháp đã đề xuất có hợp lý và khả thi hay không cần 

đƣợc kiểm nghiệm thông qua thực tiễn dạy học. Chƣơng 3 của luận án sẽ giúp 

làm rõ điều này. 
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Chƣơng 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Mục đích của TNSP nhằm thể hiện tính đúng đắn của giả thuyết khoa 

học đặt ra về việc vận dụng các tình huống sƣ phạm đã đề xuất ở chƣơng 2 

vào quá trình DH giải toán có lời văn theo hƣớng phát triển NLGT toán học 

cho HS cuối cấp tiểu học. 

Cụ thể kết quả TNSP thông qua tổ chức DH để thu thập, phân tích số liệu 

định tính và định lƣợng về NLGT toán học của HS để trả lời hai câu hỏi sau: 

NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học phát triển nhƣ thế nào? 

Các biện pháp SP có tác động nhƣ thế nào đến NLGT toán học của HS 

cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn? 

3.2. Quy trình tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 

Luận án nghiên cứu về phát triển NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu 

học trong dạy học giải toán có lời văn. Theo cơ sở lí luận đã nghiên cứu ở 

chƣơng 1 cho thấy năng lực GTTH của HS đƣợc thể hiện thông qua 4 biểu 

hiện về đọc (nghe) hiểu, trình bày diễn đạt, sử dụng hiệu quả NNTH và sự tự 

tin khi trình bày các vấn đề liên quan đến toán học. 

Luận án tổ chức TNSP theo quy trình: 

1. Sử dụng phƣơng pháp chuyên gia để xin ý kiến các nhà khoa học, 

giảng viên các trƣờng đại học đang đào tạo GV tiểu học, các GV đang trực 

tiếp đứng lớp giảng dạy ở các trƣờng tiểu học về các mức độ đánh gia NLGT 

toán học đối với HS cuối cấp tiểu học và các BPSP đã đề xuất trong luận án 

nhằm phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải 

toán có lời văn. Kết quả xin ý kiến chuyên gia đƣợc tác giả phân tích và làm 

cơ sở để điều chỉnh các BPSP trƣớc khi đƣa ra TN. 
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2. Tác giả chọn mẫu TNSP là những mẫu đại diện, sử dụng các phƣơng 

pháp nghiên cứu phù hợp nhƣ phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp nghiên 

cứu trƣờng hợp, phƣơng pháp thống kê toán học… để phân tích, thể hiện tính 

đúng đắn của giả thuyết khoa học. 

Quy trình TNSP đƣợc thực hiện qua các bƣớc: Xây dựng mức độ đánh 

giá kết quả TNSP; lựa chọn phƣơng pháp TN; xác định nội dung TN, thu thập 

và đánh giá kết quả thực nghiệm. 

3.3. Phƣơng thức đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 

3.3.1. Tiêu chí đánh giá về mặt định tính 

Đánh giá NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải 

toán có lời văn dựa trên bảng mô tả các mức độ biểu hiện của NLGT toán học 

(bảng 1.4) và bằng các hình thức sau: 

- Trực tiếp dự giờ các lớp TN, tổ chức giao tiếp, quan sát trong lớp học 

TN nhằm mục đích xem xét việc tiếp nhận thông tin phản hồi của mỗi một HS 

về kĩ năng sử dụng NNTH trong học tập Toán. Sử dụng phƣơng pháp nghiên 

cứu trƣờng hợp trong quá trình thực nghiệm; 

- Phỏng vấn, trao đổi với GV giảng dạy TN để tìm hiểu ý kiến đánh giá 

về kĩ năng sử dụng NNTH của HS và ý kiến đánh giá về quá trình TN; 

- Nghiên cứu sản phẩm thông qua vở bài tập, phiếu học tập, kết quả 

kiểm tra của HS trong quá trình TN… 

- Ngoài ra, còn trao đổi với cán bộ quản lý chuyên môn tiểu học ở Sở, ở 

các phòng giáo dục và đào tạo, các trƣờng tiểu học, các trƣờng sƣ phạm hoặc các 

khoa sƣ phạm ở các trƣờng đại học, cao đẳng; các giáo viên dạy Toán tiểu học. 

3.3.2. Tiêu chí đánh giá về mặt định lượng 

Các bài kiểm tra của HS đƣợc xử lý số liệu, sử dụng phƣơng pháp 

thống kê toán học để phân tích định lƣợng đánh giá kết quả thực nghiệm, cụ 

thể đƣợc áp dụng theo các công thức sau đây: 
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+ Công thức tính TB mẫu: 1

n

i i
i

x n

x
N




 (1) hay 
1

n

i i
i

x x f


      (1) 

Trong đó N là tổng số học sinh, xi là điểm (thang điểm 10), ni là số học 

sinh đạt điểm xi (còn gọi là tần số) và i

i

n
f

N
  (tần suất xuất hiện giá trị xi ). 

+ Công thức tính phƣơng sai mẫu:

2

2 1

( )
n

i i
i

x x n

S
N








        (2) 

+ Công thức tính độ lệch chuẩn mẫu: 
2S S             (3) 

+ Trƣớc hết, kiểm định giả thiết: H0 “Sự khác nhau giữa các phƣơng sai 

ở nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng là không có ý nghĩa”. 

Chọn đại lƣợng thống kê 
2

2

ĐC

TN

S

S
F   ( nếu 2 2

ĐC TN
S S  )              (4) 

Hoặc 
2

2

ĐC

TN

S
F

S
  ( nếu 2 2

TN ĐC
S S  )                        (5). 

Với mức ý nghĩa   tính phân vị 
1 21, 1n n

F
 

 (hoặc 
2 21, 1n n

F
 

) 

Tính toán từ số liệu thực nghiệm, nếu FF  , khẳng định phƣơng sai 

nhƣ nhau. 

+ Tiếp theo, để đánh giá về điểm trung bình ta đƣa ra giả thiết H0: “Sự 

khác nhau giữa điểm trung bình khi áp dụng hai phƣơng pháp là không có ý 

nghĩa” với đối thiết H1: “Điểm trung bình khi áp dụng các phƣơng pháp rèn 

luyện kĩ năng sử dụng NNTH là cao hơn” ta chọn thống kê 

2 2
                     (6)

1 1

TN DC

TN DC

TN DC

X X
t

S S

n n





 

 

* Với mức ý nghĩa  tra bảng phân phối T-Studen để tính t , lấy  = 0,05 
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3.4. Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 

3.4.1. Tài liệu thực nghiệm sư phạm 

Để triển khai TNSP, chúng tôi chuẩn bị các tài liệu sau: 

- Bảng các mức độ biểu hiện của NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu 

học trong dạy học giải toán có lời văn. 

- Kế hoạch dạy học một số bài học trong chƣơng trình toán lớp 4, lớp 5. 

Lớp 4: 

+ Tiết 22: Tìm số trung bình cộng [toán 4, tr.26]; 

+ Tiết 96: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó [toán 4, tr.47]; 

+ Tiết 137: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số [toán 4, tr.147]; 

Lớp 5: 

+ Tiết 32: Giải toán về tỉ số phần trăm [toán 5, tr.75]; 

+ Tiết 75: Diện tích hình thang [toán 5, tr.93]; 

+ Tiết 130: vận tốc [toán 5, tr.163]. 

- Nội dung các bài kiểm tra sau giờ học. 

- Các phiếu thăm dò ý kiến giảng viên, GVTH. 

Mục đích: Làm cho GV biết vận dụng 4 biện pháp nêu trên để nâng cao 

năng lực giao tiếp toán học cho HS trong dạy học Giải toán có lời văn. Cụ 

thể: HD cho HS cách đọc hiểu bài toán, tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, tìm tòi 

lời giải các bài toán, trình bày lời giải bài toán… Thiết lập bài toán từ mô 

hình, tình huống thực tế; rèn luyện khả năng diễn đạt, lập luận phát triển TD, 

suy luận cho HS. 

Tùy theo mỗi tiết cụ thể mà kết hợp lựa chọn biện pháp cho phù hợp; 5 

biện pháp này xuyên suốt trong tất cả các bài dạy, nhằm đạt đƣợc mục tiêu 

phát triển năng lực giao tiếp toán học cũng nhƣ mục tiêu dạy học môn Toán 

cho HS. 

Ngoài ra, tác giả còn thƣờng xuyên trao đổi với GV dạy các lớp TN về 

cách thức tiến hành các tiết dạy hàng ngày; quan sát, phỏng vấn, giao tiếp, 
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trao đổi với HS; kiểm tra kết quả của HS qua vở bài tập, phiếu học tập, các 

bài kiểm tra định kì,… nghiên cứu kiểm nghiệm quá trình rèn luyện kĩ năng 

sử dụng NNTH cho HS; kiểm tra đánh giá kết quả TN. 

3.4.2. Cách thức tiến hành thực nghiệm sư phạm 

TNSP đƣợc tiến hành qua hai giai đoạn nhƣ sau: 

3.4.2.1. Giai đoạn 1: TN bước đầu kết quả nghiên cứu 

1, Chuẩn bị tài liệu TNSP 

2, Lựa chọn 2 lớp HS (lớp 4A và lớp 4B) tại trƣờng Tiểu học xã Hữu 

Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để tiến hành thực nghiệm. 

- Nhóm ĐC: dạy bình thƣờng 

- Nhóm TN: Sử dụng các kế hoạch bài học có kết hợp các biện pháp SP 

đã xây dựng sau khi xin ý kiến chuyên gia áp dụng vào một số bài học giải 

toán có lời văn. 

Sau đó tiến hành nhận xét, đánh giá định tính, định lƣợng các biểu hiện 

của HS về NLGT toán học trong quá trình học tập giải toán có lời văn ở hai 

lớp ĐC và TN. Bƣớc đầu rút ra kết luận về hiệu quả của các tình huống DH, 

tiếp tục điều chỉnh để thực hiện giai đoạn 2. 

3.4.2.2. Giai đoạn 2: TN trên 6 lớp học ở 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên và Lạng Sơn 

Giai đoạn 2 đƣợc tiến hành qua 2 bƣớc: 

- Bƣớc 1: Xin ý kiến chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các giảng viên 

ở các trƣờng SP có đào tạo GV tiểu học và các GVTH đang trực tiếp đứng lớp 

giảng dạy. Sau khi phân tích kết quả TN ở giai đoạn 1, tác giả tiến hành điều 

chỉnh một số nội dung của các BPSP cho phù hợp với đối tƣợng HS để xin ý 

kiến chuyên gia, tiến hành chuẩn hóa các BPSP để phục vụ TN trên địa bàn 

rộng hơn ở giai đoạn 2. 

- Bƣớc 2: Lựa chọn 6 lớp học của 3 trƣờng tiểu học trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn và Thái Nguyên, tổ chức DH nhƣ ở giai đoạn 1 và sử dụng phƣơng 
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pháp quan sát, đánh giá các NL thành phần của NLGT toán học theo bảng các 

mức độ đã xây dựng; phân tích một số trƣờng hợp điển hình để thấy rõ sự 

phát triển NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có 

lời văn sau quá trình tác động của các BPSP đã đề xuất. 

3.5. Tiến trình thực nghiệm sƣ phạm và kết quả thu đƣợc 

3.5.1. Thực nghiệm giai đoạn 1 

3.5.1.1. Thời gian, địa điểm, chọn mẫu TNSP giai đoạn 1 

- Thời gian: Từ tháng 02/2018 đến tháng 06/2018 

- Địa điểm: Trƣờng Tiểu học Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn 

- Chọn mẫu TNSP: Chúng tôi trao đổi với BGH và các thầy cô trong tổ 

chuyên môn khối 4 để nắm bắt thông tin, lựa chọn mẫu TN là hai lớp có trình 

độ ngang nhau. Thông tin cụ thể nhƣ sau: 

Lớp TN 

và lớp ĐC 
Lớp 

Số 

HS 
Họ và tên GV 

Trình độ 

đào tạo 

Số năm 

dạy học 

Danh hiệu 

GV dạy giỏi 

Lớp TN 4 A 30 Lan Quốc Tuấn CĐSP TH 18 Cấp huyện 

Lớp ĐC 4 B 31 Hoàng Thị Thoại CĐSP TH 16 Cấp huyện 

3.5.1.2. Kết quả TN giai đoạn 1 

Mục đích của giai đoạn TN này là để bƣớc đầu thử nghiệm tác động 

của các BPSP đến sự phát triển NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học 

trong dạy học giải toán có lời văn nên tác giả chủ yếu thử nghiệm và quan sát 

thông qua hoạt động học tập của HS. 

Tác giả gặp gỡ, chuyển các tài liệu và trao đổi với GV về kế hoạch dạy 

học đối với lớp thực nghiệm. Quá trình dạy học đƣợc tác giả dự giờ, quan sát, 

theo dõi các hoạt động học tập của HS ở cả hai lớp TN và ĐC. 

Sau khi tổ chức dạy học và làm bài kiểm tra đánh giá, giai đoạn 1 thu 

đƣợc kết quả nhƣ sau: 
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a. Đánh giá định tính 

Thông qua quan sát quá trình học tập của học sinh và trao đổi, lấy ý kiến 

của CBQL, GV giảng dạy và của HS hai lớp TN và ĐC, chúng tôi nhận thấy: 

- HS lớp TN có tiến bộ trong các hoạt động GTTH, các em nhận dạng 

bài toán nhanh hơn và tìm ra phƣơng pháp giải tƣơng ứng. Trong khi đó nhiều 

HS của lớp ĐC chƣa nhận dạng đƣợc bài toán, còn lúng túng trong việc đổi 

đơn vị thống nhất giữa các số liệu đề bài cho. 

- HS lớp TN đã biết cách lập một đề toán mới, tuy nhiên mới chỉ làm 

đƣợc ở mức độ các đề toán dễ, chỉ thay đổi số liệu hoặc đối tƣợng trong đề 

bài. HS lớp ĐC khi lập đề toán mới chƣa biết cách xét mối quan hệ giữa các 

số liệu mới thay (chẳng hạn thay cặp số mới không chia hết cho nhau trong 

bài toán có phép chia) hoặc khi thay đổi đối tƣợng nhƣng chƣa biết cách thay 

đổi số liệu cho phù hợp với đối tƣợng (chẳng hạn thay việc mua quyển vở 

bằng mua ô tô nhƣng giữ nguyên giá 7 nghìn đồng) 

- HS lớp TN đã biết sử dụng các sơ đồ tƣ duy trong giải toán, tuy nhiên 

các em còn gặp nhiều khó khăn trong việc tự lập một sơ đồ tƣ duy mới. HS lớp 

ĐC biết cách sử dụng đƣợc một số dạng toán trong sơ đồ tƣ duy, tuy nhiên các 

em chƣa giải thích đƣợc sơ đồ tƣ duy đã cho bằng lời nói và gặp nhiều khó khăn 

trong việc tổng hợp kiến thức đã học để xây dựng sơ đồ tƣ duy mới. 

- HS lớp TN mắc ít sai lầm hơn HS lớp ĐC trong khi thực hiện quy 

trình giải toán có lời văn theo 4 bƣớc của G. Polya, HS lớp TN có một số 

trƣờng hợp gặp khó khăn trong bƣớc thứ 2 tìm tòi lời giải bài toán. HS lớp 

ĐC hầu hết không thực hiện đầy đủ quy trình (bƣớc 1 không xác định từ 

khóa, đa số không thực hiện bƣớc 4). 

- HS lớp TN mạnh dạn hơn trong việc tham gia vào các hoạt động 

GTTH nhƣ thảo luận nhóm, tranh luận với bạn hoặc hỏi bạn, hỏi thầy cô về 

những vấn đề chƣa hiểu trong bài toán. 
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Kết quả cụ thể đạt nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Kết quả bài kiểm tra lớp TN và ĐC giai đoạn 1 

Kết quả 

Câu / lớp 
Làm đúng Làm chưa đúng 

Câu 1 
TN 23 76, 67 % 7 23,33 % 

ĐC 21 67,74 % 10 32,26 % 

Câu 2 
TN 22 73,33 % 8 26,67 % 

ĐC 22 70,97 % 9 29,03 % 

Câu 3 
TN 17 56,67 % 13 43,33 % 

ĐC 13 41,94 % 18 58,06 % 
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Biểu đồ 3.1. Kết quả bài kiểm tra lớp TN và ĐC giai đoạn 1 

b. Đánh giá định lƣợng: 

Bảng 3.2. Kết quả điểm kiểm tra của lớp TN và ĐC giai đoạn 1 

xi 

Tổng 

số HS 

Điểm 

3 

Điểm 

4 

Điểm 

5 

Điểm 

6 

Điểm 

7 

Điểm 

8 

Điểm 

9 

Điểm 

10 

Điểm 

TB 

ni (TN) 30 0 0 2 3 6 9 7 3 7,83 

ni (ĐC) 31 1 1 3 7 8 6 5 0 6,87 
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Bảng 3.3. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp TN và ĐC giai đoạn 1 

Điểm số 

Lớp TN Lớp ĐC 

Tần số xuất 

hiện 
Tổng điểm 

Tần số xuất 

hiện 
Tổng điểm 

3 0 0 1 3 

4 0 0 1 4 

5 2 10 3 15 

6 3 18 7 42 

7 6 42 8 56 

8 9 72 6 48 

9 7 63 5 45 

10 3 30 0 0 

Tổng số 30 235 31 723 

Trung bình mẫu x  = 7,83 x  = 6,87 

Phƣơng sai mẫu 2 1,81TNS   
2

ĐC
S = 2,24 

Độ lệch chuẩn 
TN

S  = 1,34 
ĐC

S  = 1,50 

+ Kiểm định phƣơng sai bằng giả thuyết E0 “Sự khác nhau giữa các 

phƣơng sai ở nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC là không có ý nghĩa” với đại 

lƣợng 
2

2

TN

DC

S
F

S
  

Bậc tự do 
Đại lƣợng 

2

2

TN

DC

S
F

S
  F  

So sánh F và 

F  fTN fĐC 

30 31 0,808 1,697 F < F  

Do F < F  nên chúng ta chấp nhận giả thuyết E0 tức là sự khác nhau 

giữa các phƣơng sai ở nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC là không có ý nghĩa, 

nhƣ vậy kiểm định giả thiết H0 “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai 

mẫu là không có ý nghĩa với phƣơng sai nhƣ nhau” chúng ta đƣợc chỉ số 

thống kê nhƣ sau: 
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Bậc tự do 

(NTN + NĐC - 2) 

Đại lƣợng 
2 2

TN DC

TN DC

TN DC

X X
t

S S

n n






 
t  So sánh t và t  

59 2.88 1,671 t > t  

Do t > t  cho thấy giả thiết H0 bị bác bỏ, chứng tỏ sự khác nhau giữa 

các điểm trung bình ở hai mẫu là có ý nghĩa thể hiện kết quả học tập của 

nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. 

Nhƣ vậy, với kết quả TN giai đoạn 1, bƣớc đầu giúp chúng tôi khẳng 

định các BPSP đã xây dựng giúp phát triển NLGT toán học của HS cuối cấp 

tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn góp phần nâng cao chất lƣợng học 

tập môn toán của các em. 

3.5.2. Thực nghiệm giai đoạn 2 

3.5.2.1. Thời gian, địa điểm, chọn mẫu TNSP giai đoạn 2 

- Thời gian: Từ tháng 08/2018 đến tháng 03/2019 

- Địa điểm: TN đƣợc tiến hành tại 3 Trƣờng Tiểu học: Trƣờng tiểu học 

xã Hữu Liên, trƣờng tiểu học xã Sơn Hà (Hữu Lũng, Lạng Sơn) và trƣờng 

Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Thái Nguyên). 

- Chọn mẫu TNSP: Chúng tôi trao đổi với BGH và các thầy cô trong tổ 

chuyên môn khối 4 để nắm bắt thông tin, lựa chọn mẫu TN là các lớp tƣơng 

ứng có trình độ ngang nhau. Thông tin cụ thể nhƣ sau: 

Trƣờng Tiểu học xã Hữu Liên (chọn 2 lớp năm học trƣớc đã TN giai 

đoạn 1). 

Lớp TN 

và lớp 

ĐC 

Lớp 
Số 

HS 
Họ và tên GV 

Trình độ 

đào tạo 

Số năm 

dạy học 

Danh hiệu 

GV dạy giỏi 

Lớp TN 5 B 31 Hoàng Thị Thoại CĐSP TH 17 Cấp huyện 

Lớp ĐC 5 A 30 Hoàng Thị Thoại CĐSP TH 17 Cấp huyện 
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Trƣờng Tiểu học xã Sơn Hà: 

Lớp TN và 

lớp ĐC 
Lớp 

Số 

HS 
Họ và tên GV 

Trình độ 

đào tạo 

Số năm 

dạy học 

Danh hiệu 

GV dạy giỏi 

Lớp TN 4C 30 Nguyễn Thị Tƣ CĐSP TH 12 Cấp huyện 

Lớp ĐC 4B 33 Nguyễn Thị Tƣ CĐSP TH 12 Cấp huyện 

 

Trƣờng tiểu học Nguyễn Viết Xuân 

Lớp TN 

và lớp 

ĐC 

Lớp 
Số 

HS 
Họ và tên GV 

Trình độ 

đào tạo 

Số năm 

dạy học 

Danh hiệu 

GV dạy giỏi 

Lớp TN 5A3 37 Lê thị Phƣơng Lan ĐHSP TH 32 Cấp TP 

Lớp ĐC 5A2 36 Lê thị Phƣơng Lan ĐHSP TH 32 Cấp TP 

Các GV tham gia giảng dạy ở lớp TN, lớp ĐC đều có trình độ cao đẳng 

và đại học sƣ phạm tiểu học, GV dạy giỏi Cấp huyện hoặc thành phố, tuổi đời 

và số năm dạy học xấp xỉ nhau và tất cả đều có nhiều kinh nghiệm trong 

giảng dạy, trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ. 

3.5.2.2. Kết quả TN giai đoạn 2 

Quá trình tiến hành TN đối với ba trƣờng tiểu học trên, đƣợc tổ chức 

thực hiện nhƣ sau: 

- Quán triệt tinh thần, trao đổi kế hoạch, cách thức tiến hành TN cụ thể. 

Làm việc với GV dạy các lớp TN, xây dựng biên soạn mỗi lớp một bộ tài liệu 

thực nghiệm bao gồm kế hoạch dạy học (giáo án), mẫu: biên bản dự giờ thực 

tập, biên bản góp ý tiết dạy và phiếu học tập. Thống nhất chọn các bài dạy 

thực tập (lớp 5: mƣời tiết, lớp 4: chín tiết) nhƣ trên; mỗi tiết dạy phải thực 

hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng qui định và mục tiêu phát triển năng lực 

giao tiếp toán học. 

- Ngoài ra, NCS còn thƣờng xuyên theo dõi kết quả học tập hàng ngày 

của HS, thông qua sổ theo dõi, dự giờ và đánh giá của GV. Tiến hành đánh 

giá tìm hiểu khả năng sử dụng NNTH của HS thông qua việc học tập, giao 
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tiếp hàng ngày; các bài kiểm tra, vở bài tập;… Đồng thời, cùng trao đổi trực 

tiếp với GV về các biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng NNTH cho HS trong 

dạy học Toán 4, Toán 5 nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học NNTH, thực hiện 

mục tiêu dạy học của môn Toán. 

- Tổ chức làm bài kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển biến về kết quả 

học tập môn Toán và việc sử dụng NNTH trong học tập môn Toán của HS 

trong lớp TN, so sánh kết quả lớp TN với lớp ĐC trƣớc và sau khi tiến hành 

thực nghiệm. 

Kết thúc năm học 2018 - 2019 cũng là kết thúc công việc TN sƣ phạm. 

Ngoài việc phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua việc dạy và học 

Toán, nhất là việc dạy TN; cùng với việc quan sát, phỏng vấn, điều tra, theo 

dõi kết quả học tập của từng HS qua việc giao tiếp học tập ở lớp, phiếu bài 

tập, vở bài tập,… NCS đã tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả cuối cùng của 

HS trong việc TN sƣ phạm vào thời điểm cuối năm học 2018 - 2019. 

Bài kiểm tra thực nghiệm Toán lớp 4, lớp 5 (xem Phụ lục 3) 

Nội dung kiểm tra vẫn xoay xung quanh 4 vấn đề chính, mỗi vấn đề 

một câu, mỗi câu 2,5 điểm. Câu 1: Kiểm tra kĩ năng đọc Toán và viết Toán, 

cụ thể là đọc và viết các số tự nhiên, phân số, số thập phân; riêng Toán 5 đọc 

và viết các số có kèm theo đơn vị đo. Câu 2: Kiểm tra kĩ năng sử dụng giao 

tiếp toán học trong thực hành, tính toán; hiểu ngữ nghĩa nội dung toán học và 

cú pháp thực hiện các thuật tính, riêng Toán 5 khi thực hiện các phép tính còn 

có kèm theo đơn vị đo về thời gian. Câu 3: Kiểm tra kĩ năng chuyển đổi 

NNTN sang NNTH và ngƣợc lại, có thể từ sơ đồ mô hình chuyển về bài toán 

thực tế. Câu 4: Kiểm tra kĩ năng suy luận toán học, sử dụng NNTH, biểu diễn 

và mô tả các vấn đề toán học, trình bày bài toán có lời văn, biểu đạt vấn đề 

toán học của HS, vận dụng kiến thức và giao tiếp toán học vào việc giải toán 

có lời văn, ứng dụng thực tiễn cuộc sống. Đảm bảo rèn luyện kĩ năng phát 

triển từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, phù hợp với các mức độ năng 

lực giao tiếp toán học cho HS. 
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a) Phân tích kết quả bài kiểm tra về mặt định tính (theo từng câu) 

* Kết quả bài kiểm tra lớp 4 

Bảng 3.4. Kết quả bài kiểm tra lớp 4 TN và ĐC giai đoạn 2: 

Kết quả 

Câu / lớp 
Làm đúng Làm chưa đúng 

Câu 1 
TN 54 88, 52 % 7 11,48 % 

ĐC 49 77,78 % 14 22,22 % 

Câu 2 
TN 56 91,80 % 5 8,20 % 

ĐC 53 84,13 % 10 15,87 % 

Câu 3 
TN 50 81,97 % 11 18,03 % 

ĐC 44 69,84 % 19 30,16 % 

Câu 4 
TN 48 78,69 % 13 21,31 % 

ĐC 41 65,08 % 22 34,92 % 
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Biểu đồ 3.2. Kết quả bài kiểm tra lớp 4 TN và ĐC giai đoạn 2 

- Phân tích kết quả kiểm tra ở Bảng 3.4: 

Qua kết quả bài kiểm tra thu đƣợc sau quá trình tiến hành TN cho thấy: 

HS lớp TN có kết quả tốt hơn HS lớp ĐC, cụ thể từng câu (từng vấn đề) nhƣ sau: 



 

 

 

139 

Câu 1: Kiểm ra kĩ năng đọc, viết các số tự nhiên có nhiều chữ số: HS 

các lớp TN làm tốt hơn HS các lớp ĐC. 

+ Các lớp TN hầu hết đọc, viết đúng và khi đọc, viết các số tự nhiên, 

HS đã biết tách các số thành các lớp, hàng để dễ đọc. 

+ Các lớp ĐC một số HS chƣa biết tách theo lớp một kí tự để đọc; khi 

viết các số có tách rời ra theo lớp thì HS mới biết cách đọc, nếu không thì HS 

đọc sẽ lúng túng; có nhiều HS ghi lại cách đọc sai, chẳng hạn: 945 468 thì đọc 

là: “chín bốn năm bốn sáu tám”; hay ghi lại cách đọc sai: “chín, bốn, năm, 

bốn, sáu, tám”,... 

Câu 2: Các lớp TN cũng có kết quả cao hơn các lớp ĐC 

+ HS các lớp TN hầu hết là biết cách đặt tính đúng và tính đúng, hiểu 

đƣợc tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ hai, tích riêng thứ ba nên biết viết 

đúng vị trí của nó trong đặt tính. 

+ HS các lớp ĐC một số HS đặt tính sai, nhất là khi thực hiện phần b) 

nhiều HS không biết viết tích riêng thứ hai lùi sang trái một chữ số…và nhiều 

em không giải thích đƣợc tại sao lại viết nhƣ vậy? 

Nói chung, HS các lớp TN và ĐC khi thực hiện phép tính, thông 

thƣờng có hai cách hỏi: cách 1, câu lệnh chỉ nêu: “tính”; cách 2, câu lệnh nêu: 

“đặt tính rồi tính” thì qua thực tế chúng tôi thấy cách hỏi thứ 2 HS làm kết 

quả cao hơn. 

Câu 3: Ta thấy HS các lớp TN làm bài kết quả cao hơn HS các lớp ĐC 

+ HS các lớp TN biết chuyển đổi từ NNTN sang TNTH nhanh hơn, 

chính xác hơn; hầu hết hiểu đƣợc các thuật ngữ và biết cách đặt phép tính để 

tính: “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thƣơng” của phân số thứ nhất và phân số thứ hai. 

Đặt đúng, viết đúng và hầu hết tính đúng kết quả. 

+ HS các lớp ĐC một số HS không biết viết phép tính để mà tính; viết 

phân số chƣa đúng, viết cẩu thả: dấu “trừ”, “cộng”, “nhân”, “chia” viết không 

đúng vị trí của nó và tính sai nhiều. 
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Câu 4: Khẳng định HS các lớp TN giao tiếp toán học tốt hơn nhiều so 

với HS các lớp ĐC. 

+ HS các lớp TN hầu hết vẽ sơ đồ tóm tắt bằng đoạn thẳng; trình bày 

bài giải khá rõ ràng, câu giải và phép tính phù hợp ngắn gọn, tính chính xác; 

biết viết đáp số đúng. 

+ HS các lớp ĐC một số chƣa biết tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn 

thẳng; câu giải và phép tính chƣa phù hợp, đặt câu giải còn sai, chẳng hạn: 

Chiều dài hình chữ nhật của mảnh vƣờn đó là bao nhiêu? Diện tích của mảnh 

vƣờn đó là bao nhiêu? Lỗi chính tả còn nhiều; ghi đáp số chƣa đúng, vẫn để 

các đơn vị trong ngoặc… 

b) Kết quả kiểm tra lớp 5 (thống kê theo từng câu) 

Bảng 3.5. Kết quả bài kiểm tra lớp 5 TN và ĐC ở giai đoạn 2 

Kết quả 

Câu / lớp 
Làm đúng Làm chưa đúng 

Câu 1 
TN 35 94,59% 2 5, 41 % 

ĐC 32 88,89 % 4 11,11 % 

Câu 2 
TN 34 91,89 % 3 8, 11 % 

ĐC 30 83,33 % 6 16, 67 % 

Câu 3 
TN 31 83,78 % 6 16, 22 % 

ĐC 28 77,78 % 8 22, 22 % 

Câu 4 
TN 28 75,68 % 9 24, 32 % 

ĐC 25 69,44 % 11 31, 56 % 
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Biểu đồ 3.3. Kết quả kiểm tra lớp 5 TN và ĐC ở giai đoạn 2 

- Phân tích kết quả kiểm tra ở Bảng 3.5 

Qua kết quả bài kiểm tra thu đƣợc sau quá trình tiến hành TN, cho 

thấy: HS lớp TN có kết quả tốt hơn HS lớp ĐC, cụ thể từng câu (từng vấn 

đề) nhƣ sau: 

Câu 1: Kiểm ra kĩ năng đọc, viết các số thập phân, hỗn số có kèm theo 

đơn vị đo, HS các lớp TN làm tốt hơn HS các lớp ĐC: 

+ Các lớp TN, hầu hết HS đã biết cách đọc và viết khá thành thạo các 

số thập phân, phân số, hỗn số; nhất là các số đó có kèm theo đơn vị đo về 

xăng-ti-mét vuông, mi-li-mét, kilôgam,… 

+ HS các lớp ĐC sai nhiều về cách đọc hỗn số và đơn vị đo, nói chung 

HS không ghi cách đọc các số có đơn vị đo kèm theo, theo cách gọi của nó 

mà HS ghi lại cách đọc theo kí hiệu. Ví dụ: 83,302cm
2
, HS ghi lại cách đọc 

là: “tám mƣơi ba phẩy ba trăm linh hai phần nghìn cm
2
”. 

Câu 2: Kiểm tra kĩ năng tính toán và cú pháp thực hiện các phép 

tính có kèm theo đơn vị đo về thời gian. HS các lớp TN có kết quả tốt hơn 

HS các lớp ĐC: 



 

 

 

142 

+ HS các lớp TN hầu hết đã có kĩ năng đặt tính, đổi đơn vị đo khá 

thành thạo. 

+ HS các lớp ĐC một số còn lúng túng trong việc đặt các phép tính có 

kèm theo đơn vị đo, đổi đơn vị đo, thậm chí trình bày sai cú pháp; ví dụ: 

15giờ 10phút: 7 = 14giờ 60ph + 10 phút: 7 = 14 giờ 70phút: 7 = 2giờ 10phút. 

Câu 3: Ta thấy, kĩ năng chuyển đổi NNTN từ các tình huống thực tế 

sang NNTH của HS các lớp TN khá hơn các lớp ĐC. 

+ HS các lớp TN hầu hết biết đọc và hiểu sơ đồ từ đó xác định đƣợc tỉ 

lệ HS học lực khá là: 100% - 20% - 15% = 65% . Đây là vấn đề cốt lõi để tính 

số HS mỗi loại giỏi, khá, trung bình nhƣ trong hình vẽ (phần Phụ lục 3). 

+ HS các lớp ĐC, một số không hiểu cả vòng tròn trong biểu đồ trên là 

1 đơn vị tức là 100% nên không xác định đƣợc tỉ lệ HS khá là 65%. 

Câu 4: Nói chung HS các lớp TN có kĩ năng giao tiếp, cũng nhƣ kĩ năng 

giải toán, vận dụng toán học vào thực tiễn nhanh, nhạy hơn HS các lớp ĐC. 

+ Hầu hết HS các lớp TN đọc hiểu đƣợc bài toán, xác định đƣợc từ 

khóa của bài toán, đó là: nếu bể chứa 414,72 m
3
 nƣớc thì mực nƣớc trong bể 

lên tới 
4

5
 chiều cao của bể, có nghĩa là 414, 72 m

3
 bằng 

4

5
 thể tích của bể; nên 

ta dễ dàng tìm đƣợc thể tích hình hộp chữ nhật và từ đó ta tính đƣợc chiều cao 

của bể. 

+ Một số HS các lớp ĐC chƣa có kĩ năng xác định từ khóa của bài toán, 

không hiểu đƣợc NNTN trong bài toán, nên không suy luận ra cách tính thể 

tích của bể; nhiều HS tính chiều cao của bể còn lúng túng. 

b. Phân tích kết quả kiểm tra thực nghiệm về mặt định lượng 

Kết quả bài kiểm tra TN ta có thể thống kê cụ thể theo thang điểm 10 

mà không tính theo từng câu nhƣ kết quả đã phân tích ở trên. 
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* Phân tích kết quả bài kiểm tra lớp 4 TN và ĐC giai đoạn 2: 

Bảng 3.6. Kết quả điểm kiểm tra TN và lớp ĐC giai đoạn 2 

xi 

Tổng 

số 

HS 

Điểm 

4 

Điểm 

5 

Điểm 

6 

Điểm 

7 

Điểm 

8 

Điểm 

9 

Điểm 

10 

Điểm 

TB 

ni (TN) 61 0 6 4 12 14 13 12 7,98 

ni (ĐC) 63 3 8 11 16 13 7 5 7,10 

 

Bảng 3.7. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp TN và ĐC 

Điểm số 

Lớp TN Lớp ĐC 

Tần số xuất 

hiện 

Tổng 

điểm 

Tần số xuất 

hiện 
Tổng điểm 

4 0 0 3 12 

5 6 30 8 40 

6 4 24 11 66 

7 12 84 16 112 

8 14 112 13 104 

9 13 117 7 63 

10 12 120 5 50 

Tổng số 61 487 63 447 

Trung bình mẫu x  = 7,98 x  = 7,10 

Phƣơng sai mẫu 2 2,34TNS   
2

ĐC
S = 2,47 

Độ lệch chuẩn 
TN

S  = 1,53 
ĐC

S  = 1,57 

+ Kiểm định phƣơng sai bằng giả thuyết E0 “Sự khác nhau giữa các 

phương sai ở nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC là không có ý nghĩa” với đại 

lƣợng 
2

2

TN

DC

S
F

S
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Bậc tự do 
Đại lƣợng 

2

2

TN

DC

S
F

S
  F  

So sánh F và 

F  fTN fĐC 

61 63 0,975 1,671 F < F  

Do F < F  nên chúng ta chấp nhận giả thuyết E0 tức là sự khác nhau 

giữa các phƣơng sai ở nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC là không có ý nghĩa, 

nhƣ vậy kiểm định giả thiết H0 “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai 

mẫu là không có ý nghĩa với phƣơng sai nhƣ nhau” chúng ta đƣợc chỉ số 

thống kê nhƣ sau: 

Bậc tự do 

(NTN + NĐC - 2) 

Đại lƣợng 
2 2

TN DC

TN DC

TN DC

X X
t

S S

n n






 
t  So sánh t và t  

122 2.88 1,66 t > t  

Do t > t  cho thấy giả thiết H0 bị bác bỏ, chứng tỏ sự khác nhau giữa 

các điểm trung bình ở hai mẫu là có ý nghĩa thể hiện kết quả học tập của 

nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. 

* Phân tích kết quả bài kiểm tra lớp 5 TN và ĐC ở giai đoạn 2 

Bảng 3.8. Kết quả điểm kiểm tra thực nghiệm lớp 5B (TN) và lớp 5D (ĐC) 

xi 

Tổng 

số HS 

Điểm 

4 

Điểm 

5 

Điểm 

6 

Điểm 

7 

Điểm 

8 

Điểm 

9 

Điểm 

10 

Điểm 

TB 

ni (TN) 37 1 1 3 4 13 10 5 8,08 

ni (ĐC) 36 2 3 5 11 8 6 1 7,17 
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Bảng 3.9. Kết quả xử lý số liệu thống kê lớp 5B (TN) và 5D (ĐC) 

Điểm số 

Lớp TN Lớp ĐC 

Tần số  

xuất hiện 
Tổng điểm 

Tần số xuất 

hiện 

Tổng 

điểm 

4 1 4 2 8 

5 1 5 3 15 

6 3 18 5 30 

7 4 28 11 77 

8 13 104 8 64 

9 10 90 6 54 

10 5 50 1 10 

Tổng số 37 299 36 258 

Trung bình mẫu x  = 8,08 x  = 7,17 

Phƣơng sai mẫu 
2

TN
S  = 1.91 2

ĐC
S  = 2,08 

Độ lệch chuẩn TN
S  = 1,38 

ĐC
S  = 1,44 

+ Kiểm định phƣơng sai bằng giả thuyết E0 “Sự khác nhau giữa các 

phương sai ở nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC là không có ý nghĩa” với đại 

lƣợng 
2

2

TN

DC

S
F

S
  

Bậc tự do 
Đại lƣợng 

2

2

TN

DC

S
F

S
  F  

So sánh F và 

F  fTN fĐC 

37 36 0,958 1,684 F < F  

Do F < F  nên chúng ta chấp nhận giả thuyết E0 tức là sự khác nhau 

giữa các phƣơng sai ở nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC là không có ý nghĩa, 

nhƣ vậy kiểm định giả thiết H0 “Sự khác nhau giữa các điểm trung bình ở hai 

mẫu là không có ý nghĩa với phƣơng sai nhƣ nhau” chúng ta đƣợc chỉ số 

thống kê nhƣ sau: 
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Bậc tự do 

(NTN + NĐC - 2) 

Đại lƣợng 
2 2

TN DC

TN DC

TN DC

X X
t

S S

n n






 
t  So sánh t và t  

71 2.75 1,664 t > t  

Do t > t  cho thấy giả thiết H0 bị bác bỏ, chứng tỏ sự khác nhau giữa 

các điểm trung bình ở hai mẫu là có ý nghĩa thể hiện kết quả học tập của 

nhóm TN cao hơn nhóm ĐC.  

3.5.2.3. Kết quả phân tích phát triển NLGT toán học của HS trong dạy học giải 

toán có lời văn thông qua việc nghiên cứu trường hợp điển hình (Case - study) 

* Nguyên tắc lựa chọn mẫu điển hình 

Để lựa chọn mẫu điển hình, chúng tôi dựa trên 2 yếu tố: 

- Kết quả học tập môn toán của HS tính đến thời điểm tổ chức TNSP 

(kết quả học tập năm học 2017 - 2018). 

- Nhận xét của giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy môn toán của HS 

trong năm học 2017 - 2018. 

Chúng tôi chia làm 3 nhóm dựa trên kết quả học tập và nhận xét của 

GV trực tiếp giảng dạy gồm: Giỏi, Khá, Trung bình. 

Căn cứ trên việc phân nhóm và các yếu tố tiên quyết, chúng tôi lựa 

chọn đƣợc 03 trƣờng hợp ngẫu nhiên đại diện cho ba nhóm nhƣ sau: 

TT Họ và tên Lớp 
Xếp loại học lực năm 

học 2017 - 2018 

1 Hoàng Thị Ngọc Mai 5A Giỏi 

2 Hoàng Bạch Tuyết 4B Khá 

3 Hoàng Minh Thái 4A Trung bình 

* Kết quả theo dõi, quan sát và phân tích quá trình phát triển NLGT 

toán học của các HS. 

Trong quá trình TNSP chúng tôi đặc biệt quan tâm đến 3 HS đã đƣợc 

chọn, thƣờng xuyên theo dõi quá trình học tập của các em trong các giờ học 
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trƣớc, trong và sau khi TN. quan sát các biểu hiện GTTH của 3 HS trên, thu 

thập, ghi chép lại các biểu hiện của các em. Trong thời gian TN ở trƣờng, 

ngoài giờ học trên lớp, chúng tôi cũng gặp gỡ trao đổi, chia sẻ và góp ý trực 

tiếp cho các em HS đó. Trong quá trình giải toán, chúng tôi cũng đặt các câu 

hỏi và yêu cầu các em đó trả lời hoặc nhận xét các bạn nhiều hơn so với 

những HS khác. Đồng thời chúng tôi cũng rút riêng các bài kiểm tra của 3 HS 

đã đƣợc chọn để phân tích sâu sự phát triển các biểu hiện của NLGT toán học 

trong hoạt động giải toán có lời văn. 

Trƣớc khi TN, chúng tôi quan sát đƣợc thấy em Hoàng Thị Ngọc Mai 

và Hoàng Bạch Tuyết đều có hứng thú với giờ học môn toán, em Mai còn đƣa 

ra những cách giải khác nhau cho một bài toán, em Tuyết cũng thƣờng xuyên 

trao đổi ý kiến trong nhóm học tập tuy nhiên không thƣờng xuyên xung 

phong phát biểu trƣớc cả lớp. Riêng em Hoàng Văn Thái gần nhƣ không có 

phản ứng gì với những hƣớng dẫn của GV, không xung phong phát biểu xây 

dựng bài hoặc trao đổi với bạn bè trong hoạt động nhóm, không trả lời đƣợc 

đa số các câu hỏi GV đƣa ra và khi đƣợc GV hỏi trực tiếp, em thƣờng trả lời 

ngập ngừng, ấp úng. Em Thái thƣờng chỉ chú ý lắng nghe và ghi chép bài. 

Sau giai đoạn thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy biểu hiện của 3 HS 

nhƣ sau: 

Kết quả học tập của 3 HS tham gia nghiên cứu trƣờng hợp: 

TT Họ và tên 
Điểm kiểm 

tra học kỳ 1 

Điểm bài 

kiểm tra TN 

Điểm kiểm tra 

học kỳ 2 

1 Hoàng Thị Ngọc Mai 9 10 10 

2 Hoàng Bạch Tuyết 8 9 8 

3 Hoàng Minh Thái 6 8 7 

Biểu hiện cụ thể về từng NLTP của GTTH trong dạy học giải toán có 

lời văn: 
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- Biểu hiện về nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các thông tin toán học 

cần thiết đƣợc trình bày dƣới dạng văn bản toán học hay do ngƣời khác nói 

hoặc viết ra: HS Hoàng Thị Ngọc Mai nghe hiểu, đọc hiểu tốt và ghi chép đầy 

đủ và chính xác các thông tin về bài toán cần thiết, biết phân biệt (đánh dấu) 

các thông tin quan trọng theo trình tự và nhận biết đƣợc vấn đề cần giải quyết. 

Xác định đúng các từ khóa trong đề bài, nhận dạng đƣợc các bài toán thƣờng 

gặp và tìm ra hƣớng giải bài toán trong thời gian ngắn (mức độ 4). HS Hoàng 

Bạch Tuyết và Hoàng Minh Thái nghe hiểu, đọc hiểu tốt và ghi chép tƣơng 

đối đầy đủ và chính xác các thông tin về bài toán cần thiết và nhận biết đƣợc 

vấn đề cần giải quyết. Em Tuyết cũng nhận dạng đƣợc bài toán nhờ các từ 

khóa và dữ kiện trong đề bài tuy nhiên cần thời gian dài hơn so với em Mai 

(mức độ 3). Em Thái cũng nhận đƣợc các từ khóa trong đề bài tuy nhiên đôi 

khi vẫn xác định sai dạng toán (mức độ 2). 

- Biểu hiện về trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý 

tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác: HS Hoàng Thị 

Ngọc Mai trình bày, diễn đạt nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán học một cách 

mạch lạc, rõ ràng, lập luận chặt chẽ, logic trong sự tƣơng tác với thầy cô giáo 

và các bạn (mức độ 4). HS Hoàng Bạch Tuyết cũng trình bày, diễn đạt và tổ 

chức các nội dung, ý tƣởng, giải pháp về bài toán một cách tƣơng đối ngắn 

gọn, rõ ràng (gần đạt mức độ 4). HS Hoàng Minh Thái có thể trình bày, diễn 

đạt các nội dung, ý tƣởng, giải pháp liên quan đến bài toán một cách tƣơng 

đối chính xác, phù hợp trong sự tƣơng tác với thầy cô và các bạn (mức độ 3). 

Em Mai thƣờng xuyên trao đổi, hƣớng dẫn các bạn trong nhóm học tập khi 

thực hành giải toán, trình bày bài giải sạch đẹp. Em Tuyết cũng tích cực phát 

biểu ý kiến trong nhóm và trƣớc lớp, tuy nhiên trong cùng thời gian, em chỉ 

hoàn thành đƣợc nhiệm vụ học tập của mình. Em Thái có tiến bộ rõ rệt về khả 

năng giao tiếp với thầy cô và các bạn, chủ động tham gia vào các hoạt động 
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thảo luận, biết diễn đạt ý tƣởng, giải pháp của mình và đặt câu hỏi đúng nội 

dung chƣa hiểu bài.   

- Biểu hiện về sử dụng hiệu quả NNTH kết hợp với ngôn ngữ thông 

thƣờng hoặc động tác hình thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý 

tƣởng toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác: HS Hoàng Minh Thái đã 

hiểu và sử dụng đƣợc NNTH dƣới dạng kí hiệu, biểu tƣợng quen thuộc (mức 

độ 2). Trong ghi chép các nội dung toán học đã biết sử dụng các kí hiệu toán 

học thay lời nói, thể hiện tƣơng đối rõ ràng qua bƣớc tóm tắt mỗi bài toán em 

làm nhanh gọn và trôi chảy hơn trƣớc. HS Hoàng Bạch Tuyết có thể sử dụng 

NNTH kết hợp với ngôn ngữ tự nhiên trong khi trình bày, giải thích, đánh giá 

các ý tƣởng liên quan đến bài toán một cách tƣơng đối chính xác và hiệu quả. 

Thể hiện qua việc phát biểu ý kiến xây dựng bài và trả lời các câu hỏi của 

GV, em nói tƣơng đối ngắn gọn và đúng trọng tâm (mức độ 3). HS Hoàng Thị 

Ngọc Mai sử dụng hiệu quả NNTH kết hợp với ngôn ngữ tự nhiên trong trong 

khi trình bày, giải thích, đánh giá các ý tƣởng liên quan đến bài toán. Thể hiện 

qua việc em nhận xét bài làm của các bạn trong nhóm khá chuẩn xác bằng 

NNTH, khi hƣớng dẫn các bạn em kết hợp giữa lời nói, kí hiệu toán học, hình 

vẽ minh họa một cách chi tiết giúp các bạn dễ hiểu hơn (mức độ 4). 

- Biểu hiện về sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, 

tranh luận các nội dung, ý tƣởng liên quan đến toán học: Tiến bộ rõ ràng nhất 

về biểu hiện này là HS Hoàng Minh Thái (mức độ 3), từ việc thụ động lắng 

nghe và ghi chép, em Thái đã tham gia vào các cuộc thảo luận, tranh luận, 

bƣớc đầu biết đặt câu hỏi về những chỗ chƣa hiểu hoặc có ý kiến phản đối khi 

ý tƣởng của mình mâu thuẫn với các bạn. HS Hoàng Thị Ngọc Mai và Hoàng 

Bạch Tuyết tƣơng đối tự tin khi trình bày và diễn đạt và tích cực, chủ động 

nêu câu hỏi, tham gia thảo luận, tranh luận (mức độ 4). HS Mai còn có thể 

nhận xét, đánh giá về các bài toán của các bạn khác (mức độ 4) . 
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3.5.3. Kết quả chung về thực nghiệm sư phạm 

a) Đối với giáo viên 

- Kết quả đạt đƣợc: 

+ Qua quá trình TN, ta thấy việc đổi mới phƣơng pháp dạy học theo 

hƣớng phát triển năng lực GTTH trong dạy học giải toán có lời văn của GV 

đã có nhiều chuyển biến. Những tồn tại của GV trƣớc khi chƣa TN nói chung 

đã đƣợc khắc phục. GV đã nắm chắc đƣợc những vấn đề cơ bản về NNTH, 

hiểu đúng ý tứ nội dung SGK, chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học, nắm vững 

kiến thức của bài dạy, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán. Dạy học 

Toán linh hoạt, sáng tạo, nhẹ nhàng, hiệu quả hơn. 

+ GV đã có ý thức tự rèn luyện, trau chuốt, sử dụng chính xác NN và 

NNTH trong giao tiếp toán học. 

+ GV đã thƣờng xuyên chú ý đến việc biện pháp phát triển năng lực 

GTTH trong dạy học giải toán có lời văn cho HS trong dạy học Toán. 

- Ý kiến của giáo viên dạy thực nghiệm: 

+ Sau khi nghiên cứu kĩ và vận dụng các biện pháp sƣ phạm đƣợc xây 

dựng ở Chƣơng 3 vào quá trình dạy học, các GV dạy thử nghiệm đều có ý 

kiến cho rằng không có khó khăn, trở ngại gì trong việc thực hành, vận dụng; 

ngƣợc lại, GV cảm thấy có hứng thú và hiệu quả khi dùng các biện pháp đó. 

+ Tất cả các hoạt động trong từng tiết học đều đƣợc quan tâm tới mục 

đích biện pháp phát triển năng lực GTTH cho HS. Đây là một cách tiếp cận 

mới, thực sự mang lại hiệu quả cao, không chỉ đối với HS khi học môn Toán 

mà còn mang lại hiệu quả khi giao tiếp trong các tình huống ngoài đời sống 

thực tiễn. 

+ Hệ thống câu hỏi dẫn dắt phù hợp với các biện pháp đã làm cho 

Toán học trở thành một khối thống nhất chứ không rời rạc, riêng lẻ, đi từ 

vốn từ Toán học, liên kết với nhau tạo thành các mệnh đề Toán học. Cuối 

cùng, là sự vận dụng các mệnh đề Toán học đó vào thực tiễn. Sự thống nhất 
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đó khiến Toán học trở nên không nhàm chán, học sinh hứng thú hơn, qua 

đó ngƣời dạy cũng dễ dàng hơn trong việc hƣớng dẫn học sinh tự khám phá 

tri thức toán học. 

b) Đối với học sinh 

Sau thời gian TN kết thúc, những hạn chế của HS về việc sử dụng 

NNTH nhƣ đã nêu ở Chƣơng 2 (phần thực trạng) cơ bản đã đƣợc khắc phục; 

mức độ và kĩ năng GTTH của HS tiến bộ hơn: 

- HS đã có ý thức tích lũy vốn từ toán học một cách có hệ thống, hiểu 

và sử dụng đúng các kí hiệu toán học và các mô hình trực quan biểu đạt nội 

dung toán học; từng bƣớc có thói quen học lí thuyết trƣớc khi làm bài tập. 

- HS đã tiếp thu thông tin toán học cũng nhƣ trình bày, diễn đạt các nội 

dung toán học chính xác hơn: 

+ Kĩ năng nghe Toán, nói Toán, đọc Toán, viết Toán chuyển biến tích 

cực; biểu đạt các nội dung toán học, cũng nhƣ trình bày các vấn đề trong cuộc 

sống gọn gàng, rõ ràng, khúc chiết hơn; chặt chẽ, chính xác, lôgic hơn. Kĩ 

năng đọc các số kèm theo đơn vị đo mạch lạc hơn. HS đã biết ghi lại những 

vấn đề cần nói, cần truyền đạt vào giấy để diễn đạt lại theo một bố cục đầy đủ, 

chính xác,... 

+ Kĩ năng tính toán nhanh và chính xác hơn; HS đã hiểu đƣợc cơ sở 

toán học để thực hiện các thao tác tính toán, nắm vững các thuật toán. 

- Kĩ năng chuyển đổi NNTN sang NNTH và ngƣợc lại có nhiều chuyển 

biến: HS đã biết xác định các từ khóa, tóm tắt, sơ đồ hóa các tình huống toán 

học và ngƣợc lại từ sơ đồ, hình vẽ có thể thiết lập những bài toán có lời văn 

phù hợp. Trình bày lời giải các bài toán có lời văn rõ ràng, ngắn gọn, phù hợp 

giữa từng câu giải và phép tính. 

HS đã có thói quen suy nghĩ, cân nhắc, thận trọng khi nói và nhất là khi 

viết để trình bày cách giải một bài toán. HS đã có kĩ năng thực hiện các bƣớc 

giải một bài toán có lời văn. 
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- Bƣớc đầu HS đã biết lập luận khi thực hiện các thao tác TD toán học, 

nhƣ: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, cụ thể hóa, trừu tƣợng hóa, 

phép tƣơng tự, qui nạp, suy diễn,... HS đã có kĩ năng sử dụng mối quan hệ 

giữa các phép tính để tìm ra số chƣa biết trong biểu thức. 

- HS đã biết kết hợp sử dụng NNTH với việc sử dụng tiếng Việt một 

cách khá nhuần nhuyễn. Kĩ năng GTTH có hiệu quả hơn; HS đã mạnh dạn, 

thoải mái, cởi mở, trao đổi, tranh luận với nhau trong học tập một cách hồn 

nhiên hơn. Tính kiên trì, cẩn thận, tự tin, vƣợt khó, sáng tạo của HS trong học 

tập Toán có chuyển biến; nhiều HS đã yêu thích tính chính xác, khoa học và 

vẻ đẹp của toán học, hứng thú học tập hơn; từng bƣớc góp phần hình thành và 

phát triển VHTH cho HS. 

- Nhiều HS đã tiến bộ rõ rệt. Chẳng hạn: HS Hồ Thị Cẩm Tú và HS Lê 

Duy Hoàng Dũng lớp 4 A(lớp TN); HS Nguyễn Việt Phƣơng và HS Nguyễn 

Thị Thùy Dƣơng tại lớp 5B (lớp TN) Trƣờng Tiểu học xã Hữu Liên. Từ chỗ 

chƣa biết đọc và viết các số tự nhiên có 6 chữ số trở lên, phân số và số thập 

phân; chƣa biết cách trình bày lời giải một bài toán có lời văn... Sau khi TN 

thì kĩ năng GTTH của những HS này có sự chuyển biến rất đáng kể, kết quả 

học tập Toán từ chỗ học lực dƣới trung bình lên khá vững chắc. 

 



 

 

 

153 

Kết luận Chƣơng 3 

Qua quá trình TN sƣ phạm, với những kết quả thu đƣợc sau TN cho thấy: 

- Nhận thức của GV về dạy và học GTTH đã đƣợc thay đổi, GV đã chú 

ý, quan tâm hơn việc phát triển năng lực GTTH trong dạy học Toán cho HS 

và cho cả chính mình. Chất lƣợng dạy học GTTH và dạy học Toán đã có sự 

chuyển biến rõ rệt. 

- Năng lực GTTH đã đƣợc hình thành và rèn luyện một cách khoa học, 

tuần tự: phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao tƣơng ứng với 

các mức độ GTTH của HS. Do vậy, HS đã có một nền tảng vững chắc lí luận 

về GTTH, kĩ năng giao tiếp đã có những chuyển biến tích cực: nói, viết, cách 

trình bày biểu đạt một vấn đề về Toán cũng nhƣ một vấn đề nào đó trong cuộc 

sống tốt hơn; thực sự đã góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán; 

các yếu tố đặc trƣng của GTTH bƣớc đầu đã đƣợc hình thành và phát triển. 

Khẳng định tính phù hợp, khả thi, hiệu quả của các biện pháp mà luận 

án đã đề xuất và có thể triển khai, áp dụng thực hiện dạy học phát triển năng 

lực GTTH trong dạy học giải toán có lời văn lớp 4, lớp 5 trƣờng tiểu học. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã thu đƣợc một số kết quả sau đây: 

1.1. Luận án đã đề cập một cách hệ thống và góp phần làm sáng tỏ 

thêm một số vấn đề lí luận về NLGT toán học nói chung và NLGT toán học 

của HS cuối cấp tiểu học nói riêng trong dạy học giải toán có lời văn. 

1.2. Xây dựng đƣợc 5 mức độ của NLGT toán học trong dạy học giải 

toán có lời văn của HS cuối cấp tiểu học dựa trên 4 biểu hiện tƣơng ứng của 

NLGT toán học đã đƣợc đề cập trong chƣơng trình môn toán mới của Bộ giáo 

dục. 

1.3. Đã tiến hành khảo sát và phân tích để xác định thực trạng về vấn 

đề phát triển NLGT toán học của HS cuối cấp tiểu học trong dạy học giải 

toán có lời văn ở một số trƣờng tiểu học trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, 

Lạng Sơn, Bắc giang và các học viên hệ vừa học vừa làm tại trƣờng ĐHSP 

- ĐH Thái Nguyên. 

1.4. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận án đã làm 

rõ định hƣớng xây dựng các biện pháp sƣ phạm. Từ đó đề xuất 4 BPSP cụ thể 

để góp phần phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp tiểu học trong dạy 

học giải toán có lời văn. Các ví dụ đƣợc trình bày trong nội dung các biện 

pháp nhằm minh họa cho cách thức thực hiện các BPSP. 

1.5. Đã tiến hành thực nghiệm các biện pháp sƣ phạm theo 2 giai đoạn 

tại 3 trƣờng tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn. Kết quả thực 

nghiệm đƣợc đánh giá theo các phƣơng pháp định tính, định lƣợng, đồng thời 

sử dụng kết quả của việc tiến hành nghiên cứu trƣờng hợp để kiếm tra sự 

đúng đắn, tính hợp lí và khả thi của những BPSP đã đề ra. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy các BPSP đã tác động đến quá trình dạy học và tạo đƣợc một 

môi trƣờng sƣ phạm thuận lợi để phát triển NLGT toán học cho HS cuối cấp 

tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn. 
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1.6. Có 6 bài báo đƣợc công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín, 

nội dung của các bài báo có mối quan hệ chặt chẽ với nội dung của luận án. 

Những kết quả trên đã bƣớc đầu chứng tỏ các BPSP do tác giả đề xuất 

là hoàn toàn khả thi để triển khai trong các giờ dạy học toán đối với HS cuối 

cấp tiểu học. Luận án đã đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, giả thuyết khoa học là 

chấp nhận đƣợc, đề tài có tính khả thi, triển khai đƣợc trong dạy học bộ môn 

toán tiểu học. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với các trƣờng ĐHSP, CĐSP có đào tạo chuyên ngành GDTH: 

Cần nâng cao nhận thức cho sinh viên GDTH về NLGT toán học nói chung 

và NLGT toán học trong dạy học giải toán có lời văn nói riêng, góp phần 

nâng cao chất lƣợng dạy học bộ môn toán. Giúp sinh viên ý thức đƣợc tầm 

quan trọng của NLGT toán học trong dạy học toán, từ đó đầu tƣ công sức, 

thời gian vào tìm hiểu và xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với yêu cầu 

của nội dung chƣơng trình mới. 

2.2. Đối với CBQL các trƣờng tiểu học nên tạo điều kiện cho GV tham 

gia các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề về GTTH, nâng cao nhận thức và 

chất lƣợng về GTTH từ chính GV, từ đó có điều kiện rèn luyện và phát triển 

cho HS. 

2.3. Đối với GV tiểu học cần đầu tƣ công sức và thời gian để thiết kế, 

xây dựng kế hoạch bài dạy có tích hợp nội dung phát triển NLGT toán học 

cho HS, trong giờ học tạo môi trƣờng thuận lợi, tạo cơ hội cho các em đƣợc 

tham gia GTTH và phát huy khả năng GTTH, từ đó phát triển NLGT toán học 

cho HS nói riêng và nâng cao chất lƣợng dạy học môn toán nói chung. Ngoài 

ra, các thầy cô giáo nên luôn có ý thức nâng cao nhận thức, trau dồi chuyên 

môn nói chung và khả năng GTTH nói riêng của chính bản thân mình, là tấm 

gƣơng cho HS noi theo trong học tập và giao tiếp hằng ngày. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ GIAO TIẾP TOÁN HỌC  

VÀ DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4, LỚP 5 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

(Dành cho CBQL và Giáo viên Tiểu học) 

Để tìm hiểu thực trạng phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học giải 

toán có lời văn ở cuối cấp Tiểu học, xin Quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết  ý 

kiến của mình về các vấn đề sau bằng cách khoanh tròn (hoặc đánh dấu) vào 

ô tương ứng hoặc các chữ cái đứng trước ý lựa chọn. Những thông tin thu 

được từ phiếu này chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, không vì một 

mục đích nào khác. 

1. Theo Thầy/Cô giao tiếp là gì? 

A. Là hoạt động trao đổi thông tin, tình cảm, suy nghĩ nhằm giao lƣu 

giữa ngƣời với ngƣời. 

B. Là hoạt động truyền đạt và xử lý thông tin. 

C. Là quá trình xử lý tình huống trong quan hệ ứng xử hàng ngày. 

D. Là quá trình trao đổi thông tin, tình cảm, suy nghĩ; tác động lẫn nhau 

trong quan hệ giữa ngƣời với ngƣời nhằm đạt đến một mục đích nhất định. 

2. Thầy/Cô hiểu thế nào là năng lực giao tiếp? 

A. Là khả năng trình bày, diễn đạt những suy nghĩ, quan điểm, nhu cầu, 

mong muốn, cảm xúc của bản thân. 

B. Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của ngƣời khác. 

C. Diễn ra dƣới các hình thức nói, viết hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể. 

D. Cả 3 nội dung trên. 
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3. Các Thầy/Cô thường giáo dục kĩ năng giao tiếp cho HS bằng các 

hình thức nào? 

A. Thông qua dạy học các môn học. 

B. Qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

C. Qua sinh hoạt tập thể . 

D. Qua các hoạt động xã hội. 

E. Qua hoạt động ngoại khoá. 

4. Thầy/Cô hiểu thế nào là năng lực giao tiếp toán học? 

A. Là khả năng sử dụng số, ký hiệu, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, và từ ngữ 

để diễn đạt ý tƣởng toán học và sự hiểu biết của bản thân bằng lời nói, bằng 

ánh mắt, và bằng văn bản phù hợp với đối tƣợng giao tiếp; biết lắng nghe và 

tôn trọng ý kiến của ngƣời khác. 

B. Là khả năng sử dụng số, ký hiệu, biểu đồ để trình bày, tóm tắt bài toán. 

C. Diễn ra dƣới các hình thức nói hoặc viết các nội dung toán học. 

D. Là khả năng trao đổi và tiếp nhận các thông tin có nội dung toán học 

phù hợp với đối tƣợng giao tiếp. 

5. Theo Thầy/Cô vì sao cần phát triển năng lực giao tiếp toán học 

cho HS cuối cấp Tiểu học? 

A. Thông qua giao tiếp toán học, ngƣời học sẽ tiếp thu, lĩnh hội những 

tri thức, kinh nghiệm từ sách giáo khoa, từ thầy, cô giáo và bạn bè để hình 

thành kiến thức mới đồng thời đƣợc củng cố, tăng cƣờng kiến thức và hiểu 

biết sâu về toán hơn. 

B. Thúc đẩy những hứng thú nhận thức khác nhau, tìm hiểu những kiến 

thức chƣa biết và chia sẻ những cái đã biết với ngƣời khác. 

C. Thông qua giao tiếp, các em có thể nhận thức ngƣời khác và nhận 

thức chính mình. 
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D. Giúp các em cởi mở và tự tin hơn, tạo nên một môi trƣờng học tập 

thoải mái và thân thiện. 

E. Giúp giáo viên hiểu rõ hơn về năng lực học tập, trình độ của học sinh. 

F. Tất cả các nội dung trên 

6. Trong dạy học giải toán có lời văn, Thầy/Cô có thường xuyên chú 

ý phát triển năng lực giao tiếp toán học cho HS hay không? 

A. Rất thƣờng xuyên  B. Thƣờng xuyên 

C. Thỉnh thoảng   D. Chƣa bao giờ 

7. Theo Thầy/Cô năng lực giao tiếp toán học của HS cuối cấp Tiểu 

học được thể hiện như thế nào? 

A. Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép đƣợc các thông tin toán học cần 

thiết đƣợc trình bày dƣới dạng văn bản toán học hay do ngƣời khác nói hoặc 

viết ra. 

B. Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc các nội dung, ý tƣởng, giải 

pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác (với yêu cầu thích hợp về sự 

đầy đủ, chính xác). 

C. Sử dụng đƣợc hiệu quả NNTH (ngôn ngữ toán học) (chữ số, chữ cái, 

kí hiệu, biểu đồ,…) kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng hoặc động tác hình 

thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý tƣởng toán học trong sự tƣơng 

tác với ngƣời khác. 

D. Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận 

nôi dung toán học ở những tình huống đơn giản. 

E. Cả 4 đáp án trên. 

G. Những biểu hiện khác:……………………………………………… 

…………………………………………………………………..……… 
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8. Trong dạy học giải toán có lời văn Thầy/Cô có thường xuyên chú ý 

phát triển các kĩ năng sau cho HS không? 

Các kỹ năng giao tiếp mà HS đã 

đƣợc tiếp nhận trong các giờ học 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

thực 

hiện 

Nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học cần thiết đƣợc trình 

bày dƣới dạng văn bản toán học hay do 

ngƣời khác nói hoặc viết ra. 

    

Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) đƣợc 

các nội dung, ý tƣởng, giải pháp toán 

học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác 

(với yêu cầu thích hợp về sự đầy đủ, 

chính xác). 

    

Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ toán 

học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, biểu đồ, đồ 

thị, các liên kết logic,…) kết hợp với ngôn 

ngữ thông thƣờng hoặc động tác hình thể 

khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý 

tƣởng toán học trong sự tƣơng tác (thảo 

luận, tranh luận) với ngƣời khác. 

    

Thể hiện đƣợc sự tự tin khi trình bày, 

diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh 

luận các nội dung, ý tƣởng liên quan 

đến toán học. 
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9. Theo Thầy/Cô để phát triển năng lực giao tiếp toán học của HS 

cuối cấp Tiểu học thì cần bồi dưỡng những hình thức nào? 

Các kĩ năng Rất cần thiết Cần thiết Đôi khi 
Không cần 

thiết 

Nghe toán     

Nói toán     

Viết toán     

Đọc toán     

10. Khi Thầy/Cô bồi dưỡng năng lực giao tiếp toán học cho học sinh 

cuối cấp tiểu học thường gặp phải những khó khăn nào? 

A. Thiếu sự quan tâm của cán bộ quản lý nhà trƣờng. 

B. Năng lực giao tiếp của bản thân còn hạn chế. 

C. Thiếu sự giúp đỡ của gia đình học sinh và các lực lƣợng khác. 

D. Chƣa tạo đƣợc môi trƣờng giao tiếp cho học sinh. 

E. HS thiếu tự tin nhút nhát. 

11. Theo Thầy/Cô môi trường nào thuận lợi để phát triển năng lực 

giao tiếp toán học cho HS cuối cấp Tiểu học? 

A. Các bài toán về số học  B. Các bài toán về Đại lƣợng và đo đại lƣợng 

C. Các bài toán về hình học D. Các bài toán có lời văn 

12. HS trong lớp của Thầy/Cô thể hiện sự giao tiếp toán học nhìn chung 

ở mức độ nào? 

A. Mức độ 0: HS hay nhầm lẫn, thiếu căn cứ khi nói toán và viết toán, 

chƣa có khả năng diễn đạt đƣợc ý hiểu của mình bằng NNTH và ngại tham 

gia giao tiếp. 

B. Mức độ 1: Bƣớc đầu các em có thể trình bày, giải thích những nội 

dung toán học quen thuộc bằng những câu đơn lẻ, rời rạc tuy nhiên còn chƣa 

logic, chặt chẽ, ngắn gọn. 
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C. Mức độ 2: HS hiểu và sử dụng đƣợc NNTH dƣới dạng kí hiệu, biểu 

tƣợng quen thuộc để tóm tắt, trình bày ý tƣởng, giải pháp toán học với bạn, 

với thầy một cách tƣơng đối chính xác, phù hợp. 

D. Mức độ 3: HS biết cách tìm hiểu những kiến thức chƣa biết bằng 

cách hỏi thầy cô, bạn bè hoặc tìm từ các nguồn thông tin khác, có khả năng 

nói hoặc viết về các ý tƣởng, giải pháp toán học một cách ngắn gọn, rõ ràng; 

logic, chính xác với thái độ tự tin, tôn trọng. 

E. Mức độ 4: HS tham gia tích cực vào quá trình giao tiếp toán học, 

trình bày mạch lạc, lập luận chặt chẽ, sử dụng chính xác NNTH trong khi nói 

hay viết toán một cách thuyết phục, hiệu quả; Tạo ra các kết nối hoặc chuyển 

đổi NNTN (ngôn ngữ tự nhiên) sang NNTH và ngƣợc lại để biểu thị chính 

xác các đối tƣợng, quan hệ toán học. 

13. Theo Thầy/Cô, thực hiện các biện pháp sau có khả năng phát 

triển năng lực giao tiếp toán học cho HS không? 

A. Tổ chức hoạt động tìm hiểu bài toán để phát triển kĩ năng nghe hiểu, 

đọc và ghi chép đƣợc các thông tin toán học cho bài toán. 

Có           Không 

B. Tổ chức các hoạt động tìm tòi cách giải và trình bày lời giải để rèn 

luyện cho HS kĩ năng trình bày, diễn đạt đƣợc các nội dung, ý tƣởng toán học. 

Có          Không 

C. Tổ chức các hoạt động nhìn lại bài toán để rèn luyện kĩ năng sử 

dụng ngôn ngữ hiệu quả ngôn ngữ tự nhiên kết hợp với ngôn ngữ toán học khi 

trình bày, giải thích và đánh giá các ý tƣởng toán học. 

Có          Không 

D. Tổ chức các đa dạng các hình thức giao tiếp cho HS để tạo sự tự tin 

khi trình bày, diễn đạt các nội dung, ý tƣởng toán học có liên quan. 

Có          Không 

E. Đề xuất biện pháp khác: .................................................................... 
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14. Các Thầy/Cô đã được tham gia buổi tập huấn hay khóa bồi 

dưỡng nào về giao tiếp toán học chưa? 

A. Thƣờng xuyên  B. Rất ít (số lƣợng buổi đã tham gia:….)

 C. Chƣa đƣợc tham gia 

15. Trong tổ bộ môn của Thầy/Cô có thường xuyên tổ chức các buổi 

seminar hay sinh hoạt chuyên đề về giao tiếp toán học không? 

A. Rất thƣờng xuyên  B. Thƣờng xuyên 

C. Thỉnh thoảng   D. Chƣa bao giờ 

16. Trong quá trình dạy HS cuối cấp Tiểu học giải các bài toán có lời 

văn thầy/cô thường gặp những khó khăn gì? 

A. Trong việc hƣớng dẫn HS tìm hiểu bài toán. 

B. Trong việc hƣớng dẫn HS tìm cách giải bài toán. 

C. Trong việc hƣớng dẫn HS viết câu lời giải. 

D. Trong việc hƣớng dẫn HS nêu và thực hiện phép tính. 

E. Trong việc hƣớng dẫn HS nghiên cứu sâu bài toán. 

17. Trong dạy học giải toán, các Thầy/Cô có thường xuyên bổ sung 

các bài toán có yếu tố thực tiễn bên cạnh các bài tập trong SGK không? 

A. Rất thƣờng xuyên  B. Thƣờng xuyên 

C. Thỉnh thoảng   D. Chƣa bao giờ 
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Phụ lục 2 

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ GIAO TIẾP TOÁN HỌC  

VÀ DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4, LỚP 5 

PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH 

Họ và tên:……………… ……..Lớp….…Trƣờng………………… 

1. Khi giải một bài toán có lời văn các em thường gặp khó khăn gì? 

A. Không hiểu đề bài toán B. Tìm cách giải bài toán 

C. Viết câu lời giải   D. Thực hiện phép tính 

E. Trình bày bài giải 

2. Các em có thường xuyên trao đổi với bạn bè hoặc thầy cô khi gặp 

bài toán khó hay không? 

A. Em luôn luôn hỏi bạn bè hoặc thầy cô khi gặp bài toán khó 

B. Em thƣờng xuyên hỏi bạn bè hoặc thầy cô khi gặp bài toán khó 

C. Thỉnh thoảng 

D. Chƣa bao giờ. 

3. Khi nói lên ý kiến của mình trong cuộc tranh luận về bài toán em thường: 

A. Dễ dàng diễn đạt ý kiến của mình 

B. Cần suy nghĩ để tìm cách nói lên ý kiến của mình. 

C. Gặp khó khăn khi diễn đạt cho ngƣời khác hiểu. 

D. Chƣa bao giờ phát biểu ý kiến riêng. 

4. Em có bao giờ tham gia vào các cuộc thảo luận hay tranh luận có 

nội dung toán học không? 

A. Luôn luôn    B. Thƣờng xuyên 

C. Thỉnh thoảng    D. Chƣa bao giờ 

5. Em có gặp khó khăn trong việc tóm tắt một bài toán không? 

A. Luôn dễ dàng tóm tắt mọi bài toán  thƣờng gặp 

B. Em có thể tóm tắt phần lớn các bài toán thƣờng gặp 
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C. Em chỉ tóm tắt đƣợc một số các bài toán thƣờng gặp 

D. Em không biết cách tóm tắt bài toán 

6. Em có bao giờ thử giải bài toán theo nhiều cách khác nhau không? 

A. Luôn luôn    B. Thƣờng xuyên 

C. Thỉnh thoảng    D. Chƣa bao giờ 

7. Em đã bao giờ được tự lập những đề toán mới từ các dữ kiện cho 

trước hoặc tương tự các bài toán đã giải chưa? 

A. Luôn luôn    B. Thƣờng xuyên 

C. Thỉnh thoảng    D. Chƣa bao giờ 

8. Em có gặp khó khăn trong việc thiết kế một đề toán mới không? 

A. Dễ dàng thiết kế 1 đề toán mới 

B. Em có thể thiết kế một đề toán mới dƣới sự hƣớng dẫn của thầy cô 

C. Em thƣờng gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ để diễn đạt một đề 

toán mới. 

D. Em không biết cách lập một đề toán mới 

9. Trong giờ học toán em có thường xuyên phát biểu ý kiến hay tranh luận 

với thầy, cô hoặc các bạn về cách giải hay trình bày các bài toán hay không? 

A. Luôn luôn    B. Thƣờng xuyên 

C. Thỉnh thoảng    C. Chƣa bao giờ 

10. (Dành cho các bạn chọn ý C và D của câu hỏi 9) Vi sao em ít hoặc 

không bao giờ tranh luận với bạn hoặc thầy cô về các vấn đề toán học? 

A. Em biết nhƣng không muốn tham gia   

B. Em không hiểu về những vấn đề đó 

C. Em hiểu nhƣng không biết cách diễn đạt các vấn đề đó 

D. Lý do khác (……………………………………………………….) 

11. Những bài toán có nội dung thực tế có làm em hứng thú, yêu 

thích môn toán hơn không? 

A. Có  B. Bình thƣờng  C. Em không thích các bài toán thực tế 
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12. Em tự đánh giá mình đạt mức độ nào khi giải toán? 

A. Mức độ 0: Hay nhầm lẫn, thiếu căn cứ khi nói toán và viết toán, em 

chƣa diễn đạt đƣợc ý hiểu của mình bằng ngôn ngữ toán học và ngại tham gia 

giao tiếp. 

B. Mức độ 1: Bƣớc đầu em có thể trình bày, giải thích những nội dung 

toán học quen thuộc bằng những câu đơn lẻ, rời rạc tuy nhiên còn chƣa logic, 

chặt chẽ, ngắn gọn. 

C. Mức độ 2: Em hiểu và sử dụng đƣợc ngôn ngữ toán học dƣới dạng 

kí hiệu, biểu tƣợng quen thuộc để tóm tắt, trình bày ý tƣởng, giải pháp toán 

học với bạn, với thầy một cách tƣơng đối chính xác, phù hợp. 

D. Mức độ 3: Em biết cách tìm hiểu những kiến thức chƣa biết bằng 

cách hỏi thầy cô, bạn bè hoặc tìm từ các nguồn thông tin khác, có khả năng 

nói hoặc viết về các ý tƣởng, giải pháp toán học một cách ngắn gọn, rõ ràng; 

logic, chính xác với thái độ tự tin, tôn trọng. 

E. Mức độ 4: Em tham gia tích cực vào quá trình giao tiếp toán học, 

trình bày mạch lạc, lập luận chặt chẽ, sử dụng chính xác ngôn ngữ toán học 

trong khi nói hay viết toán một cách thuyết phục, hiệu quả; Tạo ra các kết nối 

hoặc chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ toán học và ngƣợc lại để 

biểu thị chính xác các đối tƣợng, quan hệ toán học. 
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Phụ lục 3 

BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM HỌC SINH LỚP 4, LỚP 5 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

1. Bài kiểm tra thực nghiệm HS lớp 4 

Câu 1 (1,5 điểm): Em hãy khoanh vào các câu trả lời đúng: 

Đọc đề toán “Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe 

thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi 

xe chở bao nhiêu kg?” Bài toán đã cho biết gì? 

a) Cả hai xe ô tô chở đƣợc 4554kg thức ăn gia súc. 

b) Xe thứ nhất chở 42 bao. 

c) Xe thứ hai chở 15 bao. 

d) Xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. 

Câu 2 (1,5 điểm): Em hãy khoanh vào các câu trả lời đúng: 

Đọc đề toán: “Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 

tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao 

nhiêu tấn hàng?” Bài toán hỏi gì? 

a) Xe thứ nhất chở đƣợc bao nhiêu tấn hàng? 

b) Xe thứ hai chở đƣợc bao nhiêu tấn hàng? 

c) Xe thứ ba chở đƣợc bao nhiêu tấn hàng? 

d) Cả ba ý trên. 

Câu 3 (7 điểm): 

a) Hai anh em Hùng và Cƣờng có 60 viên bi. Anh Hùng cho bạn 9 viên 

bi; bố cho thêm Cƣờng 9 viên bi thì lúc này số bi của hai anh em bằng nhau. 

Hỏi lúc đầu anh Hùng nhiều hơn em Cƣờng bao nhiêu viên bi? 

b) Em hãy lập hai đề toán tƣơng tự nhƣ đề bài trên. 
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2. Bài kiểm tra thực nghiệm HS lớp 5 

Câu 1 (1,5 điểm): Em hãy khoanh vào các câu trả lời đúng: 

Đọc đề toán: “Lúa mới thu hoạch có lượng nước là 12 %. Người ta đem 

phơi 4 tấn lúa và khi khô thì còn lại 3620 kg. Hỏi lượng nước trong lúa khô 

chiếm bao nhiêu phần trăm?” Bài toán cho biết gì? 

a) Lúa khô có lƣợng nƣớc là 12%. 

b) Phơi 4 tấn lúa sau khi khô còn 3620kg. 

c) Lúa mới thu hoạch có lƣợng nƣớc là 12%? 

d) Cả ba ý trên. 

Câu 2 (1,5 điểm): Em hãy khoanh vào các câu trả lời đúng: 

a) Có ba thùng đựng nƣớc. Ngƣời ta đổ 1/3 lƣợng nƣớc của thùng thứ 

nhất sang thùng thứ hai, sau đó lại đổ 1/4 lƣợng nƣớc ở thùng thứ hai sang 

thùng thứ ba à cuối cùng đổ 1/10 lƣợng nƣớc ở thùng thứ ba sang thùng thứ 

nhất thì mỗi thùng đều có đúng 9 lít nƣớc. Tính xem mỗi thùng lúc đầu đựng 

bao nhiêu ít nƣớc?? 

a) Ban đầu thùng thứ nhất đựng bao nhiêu lít nƣớc? 

b) Ban đầu thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nƣớc? 

c) Ban đầu thùng thứ ba đựng bao nhiêu lít nƣớc? 

d) Cả ba ý trên. 

Câu 3 (7 điểm): 

a)Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 

19,2m. Nếu bể chứa 414,72 m
3
 nƣớc thì mực nƣớc trong bể lên tới 

4

5
 chiều 

cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ? 

b) Em hãy lập hai đề toán tƣơng tự nhƣ đề bài trên. 
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Phụ lục 4 

KẾ HOẠCH BÀI SOẠN MÔN TOÁN LỚP 4, LỚP 5 THEO HƢỚNG 

DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GTTH CHO HỌC SINH 

Lớp 4: 

Tiết 22: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (Tr. 26) 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Giúp HS: 

- Có hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng của nhiều số. 

- Cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. 

- Trình bày đƣợc các bƣớc giải bài toán tìm số trung bình cộng. 

2. Kỹ năng: 

- Giải đƣợc các bài toán dạng tìm số trung bình cộng của nhiều số. 

- Vận dụng các bƣớc giải bài toán tìm số trung bình cộng vào giải quyết 

những vấn đề thực tiễn có liên quan. 

3. Thái độ: 

- Ham thích học toán. 

4. Năng lực: 

- Năng lực giao tiếp toán học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng vào thực tiễn. 

II. Dồ dụng dạy học: 

- GV: Phiếu học tập, baûng con. 

Nội dung phiếu học tập: 

Bài tập 1: Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 

270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng xuất bao 

nhiêu tấn gạo? 

Bài tập 2: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, một 

số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số còn lại? 
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Bài tập 3:Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung 

bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất 

và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó? 

- HS: Vở ô ly, SGK. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

1. Ổn định tổ chức (1’) 

2. Khởi động (2’) 

- Phổ biến tổ chức cho HS chơi trò chơi chuyền điện để đố nhẩm các 

phép tính cộng, chia ví dụ 27+45, 48: 3... bằng bao nhiêu ? tớ mời bạn...( nối 

tiếp thực hiện). 

- Gọi HS nhận xét trò chơi và kiến thức qua trò chơi củng cố phép 

cộng, phép chia cho số có 1 chữ số. 

- GV nhận xét chung. 

3. Dạy bài mới (30’) 

Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Giới thiệu 

bài (2’) 

- GV nêu mục tiêu tiết học và tên 

bài: Hôm nay chúng ta sẽ đƣợc 

làm quen với số trung bình cộng 

của nhiều số. 

- GV ghi bảng. 

- HS chú ý nghe và nêu 

mục tiêu tiết học và tên bài 

 

- HS ghi vở. 

2. Hoạt 

động tạo 

hứng thú 

(5’) 

 

- GV tổ chức trò chơi: 

+ Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi 

nhóm có hai chiếc cốc nhựa trong 

đó lần lƣợt đựng 13 và 19 viên bi 

(có thể thay viên bi bằng que tính, 

viên sỏi,...). 

+ Yêu cầu các nhóm thi nhau xem 

 

 

- Hs lắng nghe quy tắc trò 

chơi. 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

nhóm nào nhanh chóng san đều số 

viên bi sao cho cả hai cốc đều có 

số bi bằng nhau. 

- GV tuyên dƣơng nhóm nào làm 

chính xác và nhanh nhất. 

- Thực hiện theo yêu cầu 

của GV. 

3. Hoạt 

động khám 

phá 

- GV yêu cầu nhóm HS làm đúng 

và nhanh nhất nêu lại các bƣớc mà 

nhóm em đã thực hiện để chia đều 

số bi vào hai cốc. 

 

 

 

 

 

 

- Cách làm nhƣ trên gọi là tìm số 

trung bình cộng của hai số 13 và 

19. Số 16 đƣợc gọi là số trung 

bình cộng của hai số 13 và 19. 

*Bài toán 1: GV yêu cầu học sinh 

đọc bài toán 1 trong SGK và trả 

lời các câu hỏi: 

 

 

 

- Can thứ nhất có 6 lít dầu, can 

 

 

- HS nêu lại cách làm. 

(HS có thể gộp số viên bi ở 

2 cốc lại rồi chia đều ra 

hoặc có thể san bớt dần 

từng viên bi từ cốc nhiều 

sang cốc ít cho đến khi 

bằng nhau) 

- Các nhóm khác nhận xét 

và bổ sung (nếu cần). 

 

 

 

 

- Bài toán 1: Rót vào can 

thứ nhất 6l dầu, rót vào can 

thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số 

lít dầu đó đƣợc rót đều vào 

hai can thì mỗi can có bao 

nhiêu lít dầu? 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

thứ hai có 4 lít dầu, vậy tổng hai 

can có mấy lít dầu? trung bình 

mỗi can có mấy lít dầu? 

- Số trung bình cộng của 6 và 4 là 

mấy? 

- Dựa vào cách giải thích của bài 

toán trên em nào có thể nêu cách 

tìm số trung bình cộng của 6 và 4? 

- GV cho HS nêu ý kiến, nếu HS 

nêu đúng thì GV khẳng định lại, 

nếu HS không nêu đúng GV 

hƣớng dẫn các em nhận xét để rút 

ra từng bƣớc tìm: 

+Bƣớc thứ nhất trong bài toán 

trên, chúng ta tính gì? 

+ Để tính số lít dầu rót đều vào 

mỗi can, chúng ta làm gì? 

+ Nhƣ vậy, để tìm số dầu trung 

bình trong mỗi can chúng ta đã 

lấy tổng số dầu chia cho số can. 

+ Tổng 6 + 4 có mấy số hạng? 

+ Để tìm số trung bình cộng của 

hai số 6 và 4 chúng ta tính tổng 

của hai số rồi lấy tổng chia cho 2, 

2 chính là số các số hạng của tổng 

4 + 6. 

 

- Tổng hai can có 10l dầu. 

- Mỗi can có 5l dầu. 

 

- Số TBC của 6 và 4 là 5. 

 

- HS suy nghĩ, thảo luận với 

nhau để tìm câu trả lời theo 

yêu cầu. 

 

 

 

 

- Tính tổng số dầu của hai can. 

 

- Chia tổng số dầu cho 2. 

 

 

 

 

- Có 2 số hạng. 

 

 

 

 

- Để tìm số trung bình cộng 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- GV yêu cầu HS phát biểu lại 

quy tắc tìm số trung bình cộng 

của hai số. 

 

 

 

*Bài toán 2: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán 2. 

- Bài toán cho ta biết những gì? 

 

 

 

- Bài toán hỏi gì? 

 

- Em hiểu câu hỏi của bài toán 

nhƣ thế nào? 

 

- GV yêu cầu HS làm bài. 

 

- GV nhận xét bài làm của HS và 

hỏi: Ba số 25, 27, 32 có trung 

bình cộng là bao nhiêu? 

- Muốn tìm số trung bình cộng của 

ba số 25,27, 32 ta làm thế nào? 

 

- Hãy tính trung bình cộng của các 

của 2 số ta cộng hai số đó 

lại rồi chia kết quả cho 2. 

 

 

 

- HS đọc. 

- Số học sinh của ba lớp lần 

lƣợt là 25 HS, 27 HS, 32 HS. 

 

- Trung bình mỗi lớp có bao 

nhiêu họ HS? 

- Nếu chia đều số HS cho 

ba lớp thì mỗi lớp có bao 

nhiêu HS? 

- 1 HS lên bảng làm bài, HS 

cả lớp làm bài vào nháp. 

 

 

- Là 28. 

 

 

- Ta tính tổng của ba số rồi 

lấy tổng vừa tìm đƣợc chia 

cho 3. 

 

- Trung bình cộng là (32 + 



 

 

PL 18 

Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

số 32, 48, 64, 72. 

- GV yêu cầu HS nêu quy tắc 

chung để tìm số trung bình cộng 

của nhiều số. 

 

 

- GV lƣu ý HS dạng bài toán tìm 

số trung bình cộng trong phần câu 

hỏi của đề bài thƣờng có chữ 

trung bình. 

48 + 64 + 72): 4 = 54. 

 

- Muốn tìm số trung bình 

cộng của nhiều số ta tính 

tổng của các số đó, rồi chia 

tổng đó cho số các số hạng. 

4. Hoạt 

động thực 

hành 

Bài 1 (Tr27) 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau 

đó tự làm bài. 

 

 

- GV chữa bài. Lƣu ý nhắc HS 

viết cả câu trả lời và biểu thức 

tính số trung bình cộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc yêu cầu 

 

- 4 HS lên bảng làm bài, cả 

lớp làm vào vở bài tập. 

a) Số trung bình công của 

các số 42 và 52 là: 

(42 + 52): 2 = 47 

b) Số TBC của các số 36, 

42 và 57 là: 

(36 + 42 + 57): 3 = 45 

c) Số TBC của các số 34, 

43, 52 và 39 là: 

(34+43+52+39): 4 = 42 

d) Số TBC của các số 20, 

35, 37, 65 và 73 là: 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 

Bài 2 (Tr27) 

- GV yêu cầu HS chia nhóm làm 

bài tập. 

Trƣớc khi làm bài GV gợi ý bằng 

các câu hỏi và gọi một số HS trả 

lời: 

- Bài toán cho biết gì? 

 

- Bài toán yêu cầu chúng ta tính gì? 

 

 

- GV yêu cầu HS làm bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chữa bài và đƣa ra 

yêu cầu tiếp theo: Mỗi nhóm sẽ 

đặt một đề toán tƣơng tự với bài 

toán đã làm. 

(20+35+37+65+73): 5=46 

 

 

 

 

- HS thực hiện yêu cầu. 

- Số kg cân nặng của bốn bạn 

Mai, Hoa, Hƣng, Thinh. 

 

- Số ki-lô-gam trung bình 

cân nặng của mỗi bạn. 

 

- HS thực hiện yêu cầu 

Bài giải 

Tổng số cân nặng của bốn 

bạn là: 

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg) 

 

Trung bình mỗi bạn cân 

nặng là: 

148: 4 = 37 (kg) 

Đáp số: 37kg 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 

- GV nhận xét. 

- Đại diện các nhóm trình 

bày đề toán mới của nhóm 

mình. 

5. Hoạt 

động vận 

dụng 

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm 

số trung bình cộng của nhiều số. 

- Yêu cầu HS tính cân nặng trung 

bình của các thành viên trong tổ 

mình tại lớp và về nhà tìm số tuổi 

trung bình của các thành viên 

trong gia đình. 

- Chuẩn bị bài sau “ Luyện tập”. 

 

- HS nêu trƣớc lớp. 

 

- HS thực hiện yêu cầu 

 

* Phân tích dụng   sƣ phạm: 

- Bài toán tìm số trung bình cộng giúp học sinh bổ sung vốn từ vựng 

toán học nhƣ: trung bình, bình quân, chia đều,… 

- Trong quá trình hƣớng dẫn học sinh giải các bài toán về số trung bình 

cộng, GV hƣớng dẫn HS tìm các từ khóa để nhận dạng bài toán, trả lời các 

câu hỏi, tóm tắt bài toán, trình bày bài giải chính là phát huy năng lực giao 

tiếp toán học của hs, giúp học sinh tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt 

động giao tiếp toán học. 

- HS có cơ hội phát triển khả năng nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học cần thiết đƣợc trình bày dƣới dạng văn bản toán học hay do 

ngƣời khác nói hoặc viết ra trong các hoạt động tìm hiểu mục tiêu bài học, tìm 

hiểu bài toán 1, bài toán 2, và bài tập 1,2 trong hoạt động thực hành. 

- HS có cơ hội phát triển năng lực Trình bày, diễn đạt đƣợc các nội 

dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác trong các 
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hoạt động khám phá (tình huống nêu lại các bƣớc thực hiện chia đều số bi vào 

2 cốc - trình bày diễn đạt bằng hình thức nói), trả lời các câu hỏi (bài toán 1, 

bài toán 2, bài tập 2 phần thực hành - hình thức nói), trình bày bài giải (bài 

toán 1, bài toán 2, bài tập 1,2 phần thực hành - hình thức viết) 

- HS có cơ hội phát triển năng lực sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ 

toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng hoặc động tác hình thể khi trình 

bày, giải thích và đánh giá các ý tƣởng toán học trong sự tƣơng tác trong hoạt 

động tạo hứng thú (sử dụng NNTN để mô tả các bƣớc thực hiện chia đều số bi 

sang 2 cốc, sau đó sẽ diễn đạt lại bằng NNTH) và các tình huống tìm hiểu đề 

bài (NNTN) để tóm tắt (NNTH) ở các bài toán 1, bài toán 2, bài tập 1,2 phần 

thực hành và hoạt động lập đề toán mới. 

- HS có cơ hội thể hiện đƣợc sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu 

hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tƣởng liên quan đến toán học trong 

các tình huống thảo luận hoạt động nhóm (chơi trò chơi) và vấn đáp (trả lời 

câu hỏi). 

Lớp 5: 

Tiết 48: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (Tr. 75) 

I. Mục tiêu: 

1.Kiến thức: Giúp HS: 

- Có hiểu biết ban đầu về giải các bài toán về tỉ số phần trăm. 

- Trình bày đƣợc các bƣớc giải bài toán về tỉ số phần trăm. 

2.Kỹ năng: 

- Giải đƣợc các bài toán về tỉ số phần trăm. 

- Vận dụng các bƣớc giải bài toán về tỉ số phần trăm vào giải quyết 

những vấn đề thực tiễn có liên quan. 

3.Thái độ: 

- Ham thích học toán. 
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4. Năng lực: 

- Năng lực giao tiếp toán học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng vào thực tiễn. 

II. Đồ dụng dạy học: 

- GV: Phiếu học tập, máy tính, máy chiếu,... 

Nội dung phiếu học tập: 

Bài tập 1: Một ngƣời bỏ ra 420 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán 

hết số rau, ngƣời đó thu đƣợc 525 000 đồng. Hỏi: 

a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? 

b) Ngƣời bán rau đã lãi bao nhiêu phần trăm? 

Bài tập 2: Em hãy lập một đến hai đề toán mới tƣơng tự bài tập 1? 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

1. Hoạt động tạo hứng thú 

- GV đƣa ra một số hình ảnh quảng cáo: 

- Các em thƣờng nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu? 

- Em hiểu thế nào về những hình ảnh này? 

*GV gọi một số HS trả lời và giới thiệu vào bài mới 

Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

2. Hoạt động 

tạo hứng thú 

(5’) 

 

- GV đƣa ra bài toán: Bạn Lan 

mua một chiếc áo sơ mi có giá 

niêm yết là 200 000 đồng. Khi 

thanh toán tiền vì đang có đợt 

giảm giá nên Lan chỉ phải trả 160 

000 đồng. Hỏi số tiền bạn Lan đã 

trả chiếm bao nhiêu phần trăm so 

với giá tiền ban đầu của chiếc áo 

sơ mi đó? 

- Yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề? 

 

 

- Hs theo dõi bài toán 

 

 

 

 

 

- HS giải toán và báo cáo 

kết quả (nếu làm đƣợc) 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

3. Hoạt động 

khám phá 

- Gv gọi các nhóm HS nêu kết quả 

bài toán trên và cách làm (nếu HS 

làm đƣợc) còn nếu HS không làm 

đƣợc thì sẽ quay lại giải quyết vấn 

đề vào cuối hoạt động 2 

 

*Bài toán: GV yêu cầu học sinh 

đọc bài toán trong SGK và trả lời 

các câu hỏi: 

 

 

- Có bao nhiêu kg nƣớc biển? 

- Có bao nhiêu kg muối trong 

nƣớc biển? 

- Tìm tỉ số của muối và nƣớc biển? 

 

 

 

 

- Tìm tỉ số phần trăm của muối và 

nƣớc biển? 

 

(bài giải trình bày nhƣ SGK trang 

75) 

- GV cho HS nêu ý kiến, nếu HS 

nêu đúng thì GV khẳng định lại, 

nếu HS không nêu đúng GV 

 

 

- HS nêu lại cách làm. 

- Các nhóm khác nhận xét 

và bổ sung (nếu cần). 

 

Bài toán: Trong 80kg nƣớc 

biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ 

số phần trăm của lƣợng 

muối trong nƣớc biển. 

 

 

- Có 80kg nƣớc biển 

- Có 2,8kg muối 

 

- Tỉ số của muối và nƣớc 

biển là 
2,8 28 7

80 800 200
   

 

- Tỉ số phần trăm của 

muối và nƣớc biển là: 

7: 200 = 0,035 

0,035 = 3,5% 

 

 

- HS suy nghĩ, thảo luận 

với nhau để tìm câu trả lời 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

hƣớng dẫn các em nhận xét để rút 

ra từng bƣớc tìm: 

+ Bƣớc thứ nhất trong bài toán 

trên, chúng ta tính gì? 

 

+ Để tính tỉ số phần trăm của 

muối và nƣớc biển chúng ta cần 

làm gì? 

 

+ Nhƣ vậy, để tìm tỉ số phần trăm 

của muối và nƣớc biển chúng ta 

cần phải làm gì? 

 

 

 

 

-GV yêu cầu HS phát biểu quy tắc 

tìm tỉ số phần trăm của hai số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

theo yêu cầu. 

 

- Tính tỉ số của muối và 

nƣớc biển. 

- Ta nhân thƣơng của kết 

quả trên với 100 

 

- Để tìm tỉ số phần trăm 

của muối và nƣớc biển 

chúng ta tìm thƣơng của 

số kg muối và số kg nƣớc 

biển sau đó nhân kết quả 

với 100 và viết thêm kí 

hiệu % vào bên phải tích 

tìm đƣợc. 

 

- Muốn tìm tỉ số phần 

trăm của hai số ta thực 

hiện 2 bước sau: 

B1: Tìm thương của hai 

số đó. 

B2: Nhân thương tìm 

được với 100 và viết thêm 

kí hiệu % vào bên phải 

tích vừa tìm được. 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Quay lại giải quyết bài toán ở hoạt 

động 1 nếu HS chƣa giải đƣợc. 

4. Hoạt 

động thực 

hành 

Bài toán 3 (SGK tr.75): Một lớp 

học có 25 học sinh, trong đó có 13 

HS nữ. Hỏi số HS nữ chiếm bao 

nhiêu phần trăm số HS của lớp 

học đó? 

 

- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài 

tập, các HS khác làm bài vở. 

 

 

 

 

 

 

- GV tổ chức cho HS nhận xét và 

chữa bài. 

- GV yêu cầu HS chỉ ra từ khóa 

trong bài toán về tỉ số phần trăm. 

 

- Khi xác định tỉ số cần phân biệt 

số bị chia thƣờng là số đƣợc nhắc 

đến trƣớc trong câu hỏi, yêu cầu 

của đề bài; số chia thƣờng đƣợc 

nhắc đến sau trong câu hỏi, yêu 

cầu của đề bài. 

 

 

- HS đọc và làm bài vào 

vở, 1 HS lên bảng làm bài 

tập, các HS khác nhận xét 

và góp ý (nếu cần). 

 

 

Bài giải 

Tỉ số phần trăm của số học 

sinh nữ trong lớp học là: 

13: 25= 0,52 

0,52 = 52% 

Đáp số: 52% 

 

 

 

- Trong câu hỏi của bài 

toán có chữ phần trăm, 

cho hai số liệu. 
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Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Hƣớng dẫn HS cách xác định 

các từ khóa để nhận dạng bài toán 

tìm tỉ số phần trăm: "tỉ số phần 

trăm" hoặc "chiếm bao nhiêu phần 

trăm của…". 

5. Hoạt 

động vận 

dụng 

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách 

tìm tỉ số phần trăm của hai số. 

- Yêu cầu HS làm bài tập trong 

phiếu học tập. 

- Chuẩn bị bài sau “Luyện tập”. 

 

- HS nêu trƣớc lớp. 

 

- HS thực hiện yêu cầu 

 

* Phân tích dụng   sƣ phạm: 

- Bài toán về tỉ số phần trăm giúp học sinh bổ sung vốn từ vựng toán 

học nhƣ: tỉ số, tỉ số phần trăm, chiếm bao nhiêu phần trăm,… 

- Trong quá trình hƣớng dẫn học sinh giải các bài toán về tỉ số phần 

trăm, GV hƣớng dẫn HS tìm các từ khóa để nhận dạng bài toán, trả lời các câu 

hỏi, tóm tắt bài toán, trình bày bài giải chính là phát huy năng lực giao tiếp 

toán học của hs, giúp học sinh tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động 

giao tiếp toán học. 

- HS có cơ hội phát triển khả năng nghe hiểu, đọc và ghi chép đƣợc các 

thông tin toán học cần thiết đƣợc trình bày dƣới dạng văn bản toán học hay do 

ngƣời khác nói hoặc viết ra trong các hoạt động tìm hiểu mục tiêu bài học, 

hoạt động tạo hứng thú (tìm hiểu bài toán), hoạt động khám phá (tìm hiểu bài 

toán), hoạt động thực hành (bài toán 3), hoạt động vận dụng (bài tập trong 

phiếu học tập). 

- HS có cơ hội phát triển năng lực Trình bày, diễn đạt đƣợc các nội 

dung, ý tƣởng, giải pháp toán học trong sự tƣơng tác với ngƣời khác trong các 
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hoạt động khám phá (tình huống nêu lại các bƣớc giải quyết bài toán (nếu làm 

đƣợc) - trình bày diễn đạt bằng hình thức nói), trả lời các câu hỏi (bài toán 

trong hoạt động khám phá- hình thức nói), trình bày bài giải (bài toán 3 phần 

thực hành, giải bài tập trong phiếu học tập phần vận dụng - hình thức viết) 

- HS có cơ hội phát triển năng lực Sử dụng đƣợc hiệu quả ngôn ngữ 

toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thƣờng hoặc động tác hình thể khi trình 

bày, giải thích và đánh giá các ý tƣởng toán học trong sự tƣơng tác (thảo luận, 

tranh luận) với ngƣời khác trong các tình huống tìm hiểu đề bài (NNTN) để 

tóm tắt (NNTH) ở các bài toán trong hoạt động tạo hứng thú, khám phá, bài 

toán 3 phần thực hành và hoạt động lập đề toán mới. 

- HS có cơ hội thể hiện đƣợc sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, 

thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tƣởng liên quan đến toán học trong các tình 

huống thảo luận hoạt động nhóm (khám phá) và vấn đáp (trả lời câu hỏi). 

 

 


